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LỜI CẢM ƠN 

Trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn các 

thầy cô trong khoa kinh tế- quản lý đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá 
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cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn ban giám đốc và các anh chị ở phòng khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Thái 
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nghiên cứu, tổng hợp kiến thức và hoàn thành bài khóa luận với đề tài: “ Nâng cao 

chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- 

Chi nhánh Thái Nguyên”. 

Với sự cố gắng và mong muốn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp nhưng 
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mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của thầy cô! 

Em xin chân thành cảm ơn! 

                                                                Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2014 

                                                                                    Sinh viên 

                                                                                Bùi Kim Ngân 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát 

triển rõ rệt và ngân hàng chính là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên sự 

phát triển đó. Trong các hoạt động của ngân hàng, cho vay là nghiệp vụ mũi nhọn, là 

nguồn sinh lợi chủ yếu quyết định sự phát triển, tồn tại của ngân hàng và ảnh hưởng 

đến mọi hoạt động, lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích 

mang lại, nghiệp vụ cho vay cũng mang đến nhiều rủi ro từ đó ảnh hưởng không nhỏ 

đến các chủ thể kinh tế khác. Vào những năm 2011 - 2013, khi  nền kinh tế Việt Nam 

gặp nhiều thách thức lớn và lâm vào cuộc khủng hoảng chung với nền kinh tế thế giới 

thì chất lượng cho vay cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Theo thông báo mới nhất của Cơ 

quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng (thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam) vào cuối 

tháng 2 năm 2014, tỷ lệ nợ xấu chính thức được xác định là vào khoảng 9% - 10% trên 

tổng dư nợ của toàn bộ hệ thống ngân hàng (số liệu này cũng giống với với tỉ lệ nợ xấu 

đạt mức 9,71% mà Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia công bố vào sáng ngày 

24/04/2014).Tỷ lệ nợ xấu cao bất ngờ này đã đặt ra một câu hỏi lớn và đáng báo động 

về chất lượng hoạt động cho vay tại các ngân hàng thương mại hiện nay.  

Thực tế cho thấy, hoạt động cho vay đang tồn tại nhiều vấn đề, chẳng hạn nhiều 

dự án kinh doanh không hiệu quả vẫn được vay vốn, kết quả là ngân hàng không  thu 

hồi được khoản cho vay đã cấp. Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam BIDV– Chi nhánh Thái Nguyên cũng không nằm ngoài số đó. Với mục đích 

tìm hiểu chất lượng cho vay và các vấn đề xoay quanh hoạt động cho vay tại chi 

nhánh, em đã chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên” làm 

đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Một là, hệ thống hóa các vấn đề về chất lượng cho vay trong các ngân hàng 

thương mại. 

Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng về chất lượng cho vay tại ngân hàng 

thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam– Chi nhánh Thái Nguyên, bao gồm 

những thành tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại, qua đó xác định các nguyên 

nhân ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tại chi nhánh. 

Ba là, trên cơ sở những đánh giá, phân tích có được, đề xuất các giải pháp và 

kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng cho vay tại chi nhánh nói riêng và 

cho các ngân hàng thương mại nói chung. 



 

 

3. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đề tài có đối tượng nghiên cứu là chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng 

thương mại, cụ thể là chất lượng cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên, bao gồm các văn bản pháp lý áp dụng, 

quy trình nghiệp vụ, thực trạng và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện 

nghiệp vụ này. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài có phạm vi nghiên cứu là ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam– chi nhánh Thái Nguyên, dựa trên những số liệu báo cáo về tình hình 

hoạt động cho vay tại chi nhánh, có tham khảo một số thông tin trên tạp chí, báo điện 

tử của BIDV trong khoảng thời gian 2011 - 2013. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu. 

Để hoàn thành được mục tiêu nghiên cứu, khóa luận sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu sau:  

- Phương pháp tổng hợp (để tổng hợp thông tin và số liệu, tài liệu cho vay, 

những thông tin trên tạp chí, báo điện tử của BIDV). 

- Phương pháp thu thập số liệu, thống kê số liệu, xử lý số liệu 

- Phương pháp phân tích báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh. 

- Phương pháp so sánh số liệu giữa các năm.  

- Phương pháp hệ thống hóa và khái quát hóa vấn đề nghiên cứu v.v… 

6. Kết cấu Khóa luận tốt nghiệp 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục và tài liệu tham khảo, phụ lục thì nội 

dung chính của khóa luận bao gồm ba chương: 

Chƣơng I: Lý luận cơ bản về chất lƣợng hoạt động cho vay của ngân hàng 

thƣơng mại 

Chƣơng II: Thực trạng chất lƣợng cho vay tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 

Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam BIDV – chi nhánh Thái Nguyên 

Chƣơng III: Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay tại ngân hàng thƣơng mại cổ 

phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên 
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CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

CỦA  NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại 

1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 

Trong nền kinh tế hàng hóa, cùng một thời gian luôn có những người tạm thời 

thừa vốn, có vốn nhàn rỗi và có nhu cầu cho vay. Bên cạnh đó cũng luôn có những 

người thiếu vốn và có nhu cầu đi vay. Hiện tượng này làm nảy sinh mối quan hệ kinh 

tế khi vốn tạm thời được dịch chuyển từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn với điều kiện 

hoàn trả vốn và lãi vay – là lợi nhuận thu được do nhường quyền sử dụng vốn vay. 

Cùng với thời gian thuật ngữ “cho vay” ra đời, được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau 

phù hợp với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường. 

Theo PGS.TS. Mai Văn Bạn (2009), “Cho vay của NHTM là việc chuyển 

nhượng tạm thời một lượng giá trị từ NHTM sang cho khách hàng vay sau một thời 

gian nhất định quay trở lại NHTM với lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu. Hay 

có thể hiểu cho vay của NHTM là quan hệ giữa một bên là người cho vay bằng cách 

chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên người vay để sử dụng trong một thời gian nhất 

định với cam kết của người vay là hoàn trả cả gốc và lãi khi đến hạn”. 

Theo Luật các Tổ chức tín dụng (2010), “Cho vay là hình thức cấp tín dụng 

theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sự 

dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên 

tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. 

Cho vay của ngân hàng thương mại là một hoạt động vô cùng quan trọng và 

không thể thiếu trong sự cung ứng vốn cho nền kinh tế, nhờ đó mà phần lớn nhu cầu 

vốn cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được thỏa mãn. Với công nghệ ngân hàng 

hiện nay, hoạt động cho vay ngân hàng trở thành một hoạt động không thể thiếu ở cả 

trong nước và quốc tế.  

1.1.2. Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại 

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại tồn 

tại dưới nhiều hình thức đa dạng khác nhau và ngày càng trở nên phong phú hơn đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Chính vì vậy, đứng trên góc độ của một ngân hàng 

thương mại, việc phân loại cho vay là thực sự cần thiết để sử dụng và quản lý có hiệu 

quả. Còn việc áp dụng hình thức nào cho phù hợp là phụ thuộc nhu cầu, khả năng và 

các đặc điểm kinh tế cũng như quy mô của khách hàng. Căn cứ vào tính chất và đặc 

điểm của các khoản cho vay, người ta có thể phân loại cho vay theo nhiều tiêu chí 
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khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế áp dụng, cho vay thường được phân loại căn cứ vào 

các tiêu chí như sau: 

1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay  

Ngân hàng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo các thể loại ngắn hạn, 

trung hạn và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đời 

sống và các dự án đầu tư phát triển, trong đó: 

Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn từ 12 tháng trở xuống. Mục 

đích của loại cho vay này thường là nhằm tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp. 

Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn vay từ trên 12 tháng đến 60 

tháng với mục đích thường là đầu tư vào tài sản cố định. 

Cho vay dài hạn là các khoản cho vay có thời hạn từ trên 60 tháng trở lên và 

nhằm mục đích tài trợ cho các dự án đầu tư của khách hàng. 

1.1.2.2. Căn cứ vào phương thức cho vay 

Căn cứ phương thức cho vay, có thể phân loại cho vay thành các loại sau: 

Cho vay từng lần: là hình thức cho vay tương đối phổ biến của ngân hàng đối với 

các khách hàng không có nhu cầu vay thường xuyên, không có điều kiện để được cấp 

hạn mức thấu chi. Một số khách hàng sử dụng vốn chủ sở hữu và tín dụng thương mại 

là chủ yếu, chỉ khi có nhu cầu thời vụ, hay mở rộng sản xuất đặc biệt mới vay ngân 

hàng, tức là vốn từ ngân hàng chỉ tham gia vào một số giai đoạn nhất định của chu kỳ 

sản xuất kinh doanh. 

Cho vay theo hạn mức: là hình thức cho vay theo đó ngân hàng thỏa thuận cấp 

cho khách hàng hạn mức tín dụng. Được áp dụng đối với những khách hàng có nhu 

cầu vay vốn ngắn hạn, có quan hệ vay vốn thường xuyên và có mức độ tín nhiệm cao 

về sử dụng vốn vay, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, mặt hàng đa dạng. Hạn 

mức cho vay được cấp trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu vay vốn 

của khách hàng. Trong kỳ khách hàng có thể vay trả nhiều lần, song dư nợ không được 

vượt quá hạn mức cho vay. Một số trường hợp ngân hàng quy định hạn mức cuối kỳ. 

Dư nợ trong kỳ có thể lớn hơn hạn mức. Tuy nhiên đến cuối kỳ, khách hàng phải trả 

nợ để giảm dư nợ sao cho dư nợ cuối kỳ không vượt quá hạn mức. 

Cho vay theo dự án đầu tư: áp dụng đối với các khách hàng đủ điều kiện thực 

hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ cụ thể theo quy định. Ngân hàng sẽ giải 

ngân vốn vay một hay nhiều lần theo hợp đồng cho vay đã ký kết phù hợp với yêu cầu 

sử dụng vốn thực tế của khách hàng trong thời hạn giải ngân đã thỏa thuận. Thông 

thường nguồn trả nợ của khách hàng được lấy từ khấu hao và lợi nhuận của dự án cho 

vay. 
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Cho vay theo hạn mức thấu chi: là phương thức tài trợ ngắn hạn theo đó ngân 

hàng cho vay bằng cách cho phép khách hàng rút tiền vượt quá số dư trên tài khoản 

vãng lai trong phạm vi số tiền và thời gian nhất định. 

1.1.2.3. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 

Hình thức cho vay này phân loại dựa trên tài sản đảm bảo liên quan đến khoản 

vay: 

Cho vay có tài sản đảm bảo: khi cấp khoản vay này, ngân hàng yêu cầu có tài 

sản đảm bảo dưới hình thức cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh của người thứ ba. Tài sản 

đảm bảo có thể là tài sản hình thành từ khoản vay, bất động sản, động sản, giấy tờ có 

giá, hoặc bảo lãnh của bên thứ ba. 

Cho vay không có tài sản đảm bảo: ngược lại hình thức cho vay có tài sản đảm 

bảo, với những khoản vay này, ngân hàng không yêu cầu tài sản cầm cố, thế chấp hay 

bảo lãnh của bên thứ ba. 

1.1.2.4.   Căn cứ vào mục đích sử dụng tiền vay 

Giống như tên gọi, tiêu chí chủ yếu để phân biệt các khoản vay trong hình thức 

cho vay này chính là dựa vào lĩnh vực kinh tế mà khoản vay được sử dụng, bao gồm: 

Cho vay bất động sản: Các khoản vay này được cấp cho khách hàng với mục 

đích đầu tư vào bất động sản ví dụ như mua đất đai, nhà xưởng, văn phòng, mua chung 

cư để ở v.v… 

Cho vay công thương nghiệp: Đây là khoản vay được ngân hàng cấp với mục 

đích phục vụ cho việc trang trải chi phí mua hàng hóa, nguyên vật liệu, trả lương, nộp 

thuế của các doanh nghiệp. 

Cho vay nông nghiệp: Loại hình vay này được áp dụng với các khách hàng hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Cho vay tiêu dùng cá nhân: là các khoản vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu 

của người tiêu dùng, bao gồm cả cá nhân và hộ gia đình ví dụ như cho vay mua ô tô, 

cho vay trang trải chi phí sinh hoạt… 

Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu: là các khoản vay nhằm tài trợ cho hoạt 

động kinh doanh xuất nhập khẩu. 

1.1.2.5.  Theo đối tượng tham gia quy trình cho vay 

- Cho vay trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, đồng thời 

người đi vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng. 

- Cho vay gián tiếp: Đây là hình thức cho vay thông qua các tổ chức trung gian. 

Ngân hàng cho vay qua các tổ, đội, hội, nhóm như nhó sản xuất, Hội nông dân, Hội 
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cựu chiến binh, Hội phụ nữ… Các tổ chức này thường liên kết các thành viên theo một 

mục đích riêng, song chủ yếu đều hỗ trợ nhau, bảo vệ quyền lợi cho mỗi thành viên. 

Ngân hàng có thể chuyển một vài khâu của hoạt động cho vay sang các tổ chức 

trung gian như thu nợ, phát tiền vay…Tổ chức trung gian cũng có thể đứng ra bảo đảm 

cho các thành viên vay, hoặc các thành viên trong nhóm bảo lãnh cho một thành viên 

vay. Điều này rất thuận tiện khi người vay không có hoặc không đủ tài sản thế chấp. 

Ngân hàng cũng có thể cho vay thông qua người bán lẻ các sản phẩm đầu vào 

của quá trình sản xuất. Việc cho vay theo cách này sẽ hạn chế người vay sử dụng tiền 

sai mục đích. 

1.1.2.6. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả 

Cho vay có thời hạn: là loại cho vay có thỏa thuận thời hạn trả nợ cụ thể theo 

hợp đồng. Cho vay có thời hạn bao gồm cho vay có nhiều kì hạn trả nợ cụ thể (hay còn 

gọi là cho vay trả góp) và cho vay hoàn trả nợ nhiều lần nhưng không có kỳ hạn cụ 

thể. 

Cho vay không có thời hạn cụ thể: đối với loại cho vay này, ngân hàng có thể 

yêu cầu hoặc người đi vay tự nguyện trả nợ bất kì lúc nào, nhưng phải báo trước một 

thời gian hợp lý, thời gian này có thể được thỏa thuận trong hợp đồng. 

1.1.3. Quy trình cho vay của ngân hàng thương mại 

Quy trình cho vay là tổng hợp các công việc cụ thể mà cán bộ tín dụng và các 

phòng ban có liên quan trong ngân hàng phải thực hiện khi cấp vốn cho khách hàng. 

Ðể chuẩn hoá quá trình tiếp xúc, phân tích, cho vay và thu nợ, mỗi ngân hàng thường 

tự xây dựng cho mình một quy trình cho vay. Giữa các ngân hàng, quy trình ấy có thể 

có sự khác biệt, tuỳ thuộc vào đặc điểm và khả năng tổ chức quản lý của ngân hàng, 

tuy nhiên nhìn chung lại quy trình cho vay đều bao gồm 6 bước sau:  

Bƣớc 1 Nhận hồ sơ cho vay: khách hàng có nhu cầu vay vốn đến ngân hàng làm 

thủ tục xin vay. Tại đây cán bộ tín dụng hướng dẫn cho khách hàng cách lập hồ sơ đầy 

đủ và đúng quy định của ngân hàng, hồ sơ cho vay thường bao gồm: hồ sơ pháp lý, hồ 

sơ kinh tế và hồ sơ vay.  

Bƣớc 2 Thẩm định nguồn vay: Quá trình thẩm định bao gồm :  

- Thẩm định đặc điểm của nguồn vay  

- Thẩm định mục đích sử dụng vốn vay  

- Thẩm định tình hình tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng 

- Thẩm định tài sản đảm bảo.  
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Bƣớc 3 Xét duyệt và quyết định cho vay: Sau quá trình thẩm định, cán bộ tín 

dụng thông báo lại với cấp trên để trình lên hội đồng xét duyệt, đưa ra quyết định cho 

vay. Sau khi đã quyết định, ngân hàng phải lập văn bản thông báo cho khách biết rõ 

nội dung (nếu không cho vay phải ghi chi tiết lý do).  

Bƣớc 4 Hoàn tất thủ tục pháp lý và tiến hành giải ngân:  

Sau khi xét duyệt và quyết định cho vay, ngân và khách hàng tiến hành kí kết 

hợp đồng cho vay.  

Các yếu tố chủ yếu của một hợp đồng cho vay bao gồm: 

- Khách hàng: họ tên, địa chỉ, tư cách pháp nhân (nếu có).  

- Mục đích sử dụng: khách hàng phải ghi rõ khoản vay được sử dụng để làm gì.  

- Số tiền hoặc hạn mức cho vay mà ngân hàng cam kết cấp cho khách hàng.  

- Lãi suất áp dụng: mức lãi suất mà khách hàng phải trả, lãi suất cố định hay thay 

đổi, các điều kiện thay đổi lãi suất.  

- Mức phí để có được cam kết cho vay từ ngân hàng, tính theo tỷ lệ phần trăm trên 

hạn mức cam kết.  

- Thời hạn cho vay: là thời hạn mà trong đó ngân hàng cho khách hàng vay vốn, 

tính từ lúc đồng vốn đầu tiên của ngân hàng được phát ra đến lúc đồng vốn và lãi 

cuối cùng được ngân hàng thu về.  

- Các loại đảm bảo: các nội dung như định giá, bảo hiểm, quyền sở hữu, quyền 

chuyển nhượng hoặc bán, quyền sử dụng các tài sản đảm bảo… đều phải được 

quy định rõ trong hợp đồng.  

- Điều kiện và kỳ hạn giải ngân.  

- Cách thức, thời điểm thanh toán gốc và lãi.  

Các điều kiện khác: về kiểm soát tài sản thế chấp, kiểm soát hoạt động sử dụng 

vốn của người vay, điều kiện phát mại tài sản, phạt vi phạm hợp đồng…  

Sau khi kí kết hợp đồng cho vay, ngân hàng tiến hành giải ngân cho khách hàng.  

Bƣớc 5 Kiểm tra trong quá trình cho vay: Sau khi giải ngân cho khách hàng, 

ngân hàng phải kiểm soát xem khách hàng có sử dụng tiền vay đúng mục đích hay 

không. Việc thu thập thông tin về khách hàng:  

Tất cả thông tin phản ánh theo chiều hướng tốt thể hiện chất lượng cho vay đang 

được đảm bảo.  

Nếu chất lượng khoản vay đang bị đe dọa cần có biện pháp xử lý kịp thời.  

Ngân hàng có quyền thu hồi nợ trước hạn, ngừng giải ngân nếu bên đi vay vi 

phạm hợp đồng cho vay.  
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Bƣớc 6 Thu hồi nợ hoặc đƣa ra quyết định cho vay mới: Khi khách hàng đã 

trả hết nợ gốc và lãi đúng hạn, quan hệ cho vay giữa ngân hàng và khách hàng sẽ kết 

thúc. Tuy nhiên bên cạnh các khoản cho vay an toàn, vẫn tồn tại các khoản cho vay mà 

đến thời điểm hoàn trả khách hàng không trả được nợ. Cho nên ngân hàng phải tìm 

hiểu nguyên nhân và đưa ra quyết định mới: có cho khách hàng gia hạn nợ hay là bán 

tài sản đảm bảo để bù đắp rủi ro.  

Tóm lại, quy trình cho vay của mỗi ngân hàng cần được xây dựng sao cho phù 

hợp với các quy định của pháp luật, với từng nhóm khách hàng và với từng loại hình, 

sản phẩm cho vay của ngân hàng. Quy trình cho vay phải đảm bảo để ngân hàng có đủ 

các thông tin cần thiết nhưng không gây phiền hà cho khách hàng. Một quy trình cho 

vay được xây dựng hợp lý sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro và nâng 

cao lợi nhuận của ngân hàng. 

1.1.4. Vai trò của hoạt động cho vay 

1.1.4.1. Đối với ngân hàng thương mại 

Ngân hàng là tổ chức kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, hoạt động dựa trên ba 

mục tiêu chính: an toàn, thuận tiện và sinh lời. Ngày nay, sản phẩm ngân hàng cung 

ứng ngày càng trở nên đa dạng và phong phú theo nhu cầu phát triển của xã hội nhưng 

hoạt động cho vay vẫn là nghiệp vụ mũi nhọn quan trọng của các NHTM, đó không 

chỉ là hoạt động truyền thống mà còn là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu, chiếm tỉ trọng lớn 

trong tổng tài sản của ngân hàng. Thông qua hoạt động cho vay, ngân hàng không 

những có khoản thu từ chi phí khách hàng sử dụng vốn đem lại mà còn thu thêm lợi 

nhuận từ việc cung cấp dịch vụ, đồng thời tạo được mối quan hệ lâu dài trong tương 

lai với các khách hàng mới, củng cố niềm tin tưởng của các khách hàng truyền thống 

và tạo ra nhiều môi trường kinh doanh, đưa tên tuổi của ngân hàng đến với công chúng 

nhiều hơn góp phần nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của NHTM trong thời 

điểm hiện tại. 

1.1.4.2. Đối với khách hàng 

Cho vay ngân hàng đã đáp ứng được nhu cầu về vốn ngắn hạn cũng như vốn dài 

hạn của khách hàng, từ các món vay nhỏ để trang trải chi phí sinh hoạt, chi phí tiêu 

dùng, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đến các khoản vay lớn để mở rộng đầu tư 

vào nhiều lĩnh vực. Trong nền kinh tế ngày càng có nhiều biến động như hiện nay, các 

doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế đang tham gia vào cuộc cạnh tranh gay gắt, luôn 

có những nhu cầu phát sinh để tăng khả năng sản xuất, phát triển thị trường, nâng cao 

thị phần và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhưng muốn thực hiện được các kế hoạch 

này, cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức cần phải có một lượng vốn nhất định để đáp 

ứng các hoạt động đó và cho vay ngân hàng là giải pháp tối ưu nhất để họ tiếp cận 
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được đồng vốn khi thị trường tài chính ở Việt Nam chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, với 

nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống không ngừng, cho vay ngân hàng cũng là kênh 

cấp vốn hấp dẫn cho cá nhân và hộ gia đình với phương thức cho vay tiêu dùng hoặc 

cho vay trả góp ví dụ như cho vay mua ô tô, các gói cho vay bất động sản, mua nhà… 

Đây là việc không những có lợi cho khách hàng, ngân hàng mà còn thúc đẩy kinh tế 

phát triển, nâng cao an sinh xã hội. 

1.1.4.3. Đối với nền kinh tế 

 Cho vay ngân hàng góp phần thúc đẩy quá trình mở rộng mối giao lưu kinh tế 

quốc tế. Cho vay ngân hàng đã trực tiếp tham gia trong quan hệ thanh toán quốc tế, các 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, tài trợ cho các hoạt động thương mại, xuất nhập 

khẩu, đổi mới công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong nước góp 

phần tăng trưởng kinh tế và mở ra sự giao lưu giữa nước ta với các nước khác trên thế 

giới về cả lĩnh vực kinh tế và văn hóa.  

Cho vay ngân hàng góp phần điều tiết kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình luân 

chuyển tiền tệ, điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông và kiểm soát lạm phát. Thông 

qua hoạt động cho vay, khối lượng tiền trong lưu thông sẽ tăng lên khi thực hiện hoạt 

động cho vay và ngược lại sẽ giảm xuống khi thực hiện hoạt động thu nợ, do đó sẽ góp 

phần điều tiết khối lượng tiền trong toàn bộ nền kinh tế. Mặt khác cũng nhờ hoạt động 

cho vay của các NHTM, NHNN có thể biết được phạm vi, phương hướng đầu tư, hiệu 

quả đầu tư vào các ngành kinh tế từ đó ban hành chính sách tiền tệ thích hợp. Như vậy 

bằng các công cụ như hạn mức cho vay, lãi suất cho vay NHNN có thể kiểm soát, điều 

tiết lưu thông tiền tệ đảm bảo khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông nhằm ổn định giá 

trị đồng tiền, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. 

1.2. Chất lƣợng hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại 

1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại 

Sản phẩm nào cũng có chất lượng, chính vì vậy cho vay ngân hàng - một loại 

sản phẩm của ngân hàng cung ứng phục vụ các khách hàng của mình cũng có chất 

lượng riêng, tuy nhiên vì ngành ngân hàng là một ngành kinh tế đặc biệt, liên quan 

chặt chẽ đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế nên chất lượng cho vay ngân hàng có 

những đặc trưng riêng. Để có cái nhìn tổng quát về định nghĩa chất lượng cho vay 

ngân hàng cần phải xem xét từ nhiều quan điểm khác nhau, từ góc độ của khách hàng, 

ngân hàng và với sự phát triển của xã hội. 

- Đối với ngân hàng: cũng như bất kì doanh nghiệp nào trong nền kinh tế, ngân 

hàng phải hoạt động kinh doanh làm sao để thu lại càng nhiều thu nhập cho chủ sở hữu 

càng tốt. Theo quan điểm của ngân hàng thì chất lượng cho vay là mức độ an toàn, 
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thuận tiện và khả năng sinh lời do hoạt động cho vay mang lại. Chất lượng cho vay 

được thể hiện ở chất lượng của từng khoản vay khác nhau. Mỗi khoản vay có chất 

lượng sẽ góp phần tạo nên chất lượng chung của hoạt động cho vay của mỗi NHTM. 

Chất lượng cho vay còn  thể hiện ở phạm vi, mức độ giới hạn cho vay phải phù hợp 

với quy định của NHNN và phải bảo đảm được khả năng cạnh tranh trên thị trường, 

làm lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế, phục vụ tăng trưởng và phát triển kinh tế xã 

hội. Điều này thể hiện ở chỉ tiêu lợi nhuận hợp lý, dư nợ tăng trưởng ổn định, tỷ lệ nợ 

quá hạn vừa phải, đảm bảo cơ cấu giữa nguồn vốn ngắn hạn, trung và dài hạn. 

- Đối với khách hàng: mục tiêu của khách hàng là tối đa hóa giá trị tài sản của 

mình, cụ thể hơn là tối đa hóa giá trị sử dụng của khoản vay. Chính vì thế để đánh giá 

chất lượng cho vay,với khách hàng cái họ quan tâm là lãi suất, kì hạn,  quy mô của 

khoản vay, phương thức giải ngân, thời gian ra quyết định cho vay và hình thức thu 

nợ, thanh lý hợp đồng cho vay mà ngân hàng đưa ra có thỏa mãn nhu cầu của họ hay 

không, làm sao để các thủ tục được giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí 

hợp lý nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc và quy định cho vay. Nếu tất cả các yếu tố 

này đều đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và thu được kết quả tốt thì khoản cho 

vay đó được coi là có chất lượng tốt và ngược lại. 

- Đối với nền kinh tế: cho vay phải hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và 

lưu thông hàng hóa, là kênh dẫn vốn từ chủ thể thừa vốn đến chủ thế thiếu vốn trong 

nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng 

kinh tế, vừa thúc đẩy tiêu dùng, vừa thu hút tối đa nguồn vốn trong nước, đồng thời 

tranh thủ vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. 

Nói tóm lại, chất lượng cho vay ngân hàng là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, đánh giá 

mức độ thỏa mãn nhu cầu về vốn cho vay và mang lại lợi ích kinh tế cho khách hàng, 

đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo lợi ích kinh tế, sự an toàn vốn 

đầu tư của ngân hàng. 

1.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại 

1.1.2.1. Các chỉ tiêu định tính 

Đây là nhóm chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay trên cơ sở pháp lý, việc tuân 

thủ các quy chế, quy trình nghiệp vụ, việc thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng cho 

vay 

Nhóm chỉ tiêu này nhằm đánh giá tình hình, quy chế, chế độ, thể lệ cho vay của 

ngân hàng. 

- Cho vay phải dựa theo ba nguyên tắc: (1) vốn vay phải được sử dụng đúng 

mục đích; (2) vốn vay phải được đảm bảo bằng giá trị vật tư hàng hóa tương đương; 
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(3) vốn vay phải được hoàn trả cả gốc và lãi đúng thời hạn cam kết trong hợp đồng tín 

cho vay. Trên thực tế cho thấy, khi một trong ba nguyên tắc này bị coi nhẹ, hoặc quá 

nhấn mạnh nguyên tắc này xem nhẹ nguyên tắc kia sẽ dẫn đến tình trạng không chính 

xác và thiếu chặt chẽ trong quy trình cho vay và thẩm định sau này, dẫn đến các khách 

hàng không tốt vẫn nhận được khoản vay, và kết quả là ngân hàng khó thu lại được 

khoản cho vay đã cấp do khách hàng mất khả năng thanh toán, phá sản. Khi nói đến 

chất lượng cho vay, phải xem xét ngân hàng có tuân thủ nghiêm ngặt cả ba nguyên tắc 

trên hay không. 

- Thủ tục và quy chế cho vay: đây là khâu tiếp xúc đầu tiên của khách hàng đối 

với ngân hàng. Từ thủ tục lập hồ sơ vay vốn, quy định về cho vay, quá trình giải ngân, 

giám sát thu nợ có hợp lý hay không… sẽ tạo ấn tượng cho khách hàng. Yêu cầu về 

thủ tục hồ sơ vay vốn cần đơn giản, rõ ràng nhưng cũng đáp ứng đầy đủ các quy định 

và nguyên tắc về cho vay. Bên cạnh đó quy trình thực hiện cần tuần tự, chuẩn xác, 

thận trọng trong công tác thẩm định về tài sản đảm bảo, năng lực tài chính, năng lực 

pháp lý của khách hàng… nhằm đưa ra được quyết định cho vay hợp lý, vừa phục vụ 

tốt cho khách hàng và vừa phòng ngừa rủi ro. 

- Tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng 

nói chung và cán bộ tín dụng nói riêng. Khách hàng sẽ có ấn tượng tốt nếu đến giao 

dịch với ngân hàng họ cảm thấy an toàn, thái độ nhân viên thân thiện, sẵn sàng lắng 

nghe và giúp đỡ họ. Nếu cán bộ tín dụng có năng lực và đạo đức nghề nghiệp, làm 

việc chuyên nghiệp thì không những tạo được niềm tin, mối quan hệ tốt với khách 

hàng mà còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng của các khoản vay. Đây là một nhân tố rất 

quan trọng vì với trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm, khi thẩm định cán bộ 

tín dụng sẽ đưa ra các quyết định hiệu quả, đúng đắn, hạn chế rủi ro. Để được như vậy 

cán bộ tín dụng cần có các kĩ năng như: giao tiếp, đặt câu hỏi, lắng nghe, cảm nhận và 

phân tích khi phỏng vấn khách hàng vay vốn cũng như khi tham gia thẩm định hồ sơ 

tín dụng. 

- Cơ sở vật chất, công nghệ ứng dụng trong ngân hàng hiện đại. Các chỉ tiêu về 

mặt định tính được coi là tốt khi khả năng đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu vay vốn 

hợp lý của khách hàng Để thực hiện được điều này ngân hàng cần có hệ thống thông 

tin liên lạc hiện đại, khi những điều này được đáp ứng thì nghiệp vụ của ngân hàng sẽ 

thực hiện một cách toàn diện hơn, đồng thời trợ giúp đắc lực và tạo hứng khởi cho các 

cán bộ tín dụng. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp ngân hàng tiếp cận được 

những thông tin phục vụ cho công tác thẩm định tốt nhất như: thông tin về khách hàng, 

thông tin về tính hiệu quả của dự án, về thị trường, xu hướng phát triển, giá cả, tính 
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cạnh tranh… từ đó hỗ trợ rất nhiều trong công tác thẩm định và giúp đưa ra quyết định 

cho vay một cách chính xác nhất. 

Ngoài ra chất lượng cho vay còn được xem xét thông qua tình hình hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng, mạng lưới ngân hàng,tình hình khai thác tiềm năng của ngân hàng trên 

địa bàn hoạt động cũng như chất lượng của các sản phẩm cho vay của ngân hàng. 

1.1.2.2.  Các chỉ tiêu định lượng 

- Doanh số cho vay 

Đây là chỉ tiêu phản ánh quy mô cho vay của ngân hàng đối với nền kinh tế. 

Doanh số cho vay phản ánh lượng vốn mà ngân hàng đã giải ngân. Con số này thể hiện 

hoạt động cho vay của ngân hàng đang mở rộng hay thu hẹp khi so sánh qua các năm. 

Tuy nhiên việc doanh số cho vay tăng không phải lúc nào cũng tốt và doanh số cho 

vay thu hẹp không phải lúc nào cũng xấu. Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

khác như tiềm lực của ngân hàng, tâm lý người đi vay và điều kiện nền kinh tế trong 

thời gian nhất định. 

Doanh số cho vay là tổng số tiền mà ngân hàng đã cho vay trong một thời kỳ 

nhất định, thường tính theo năm tài chính. 

Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng doanh số cho vay tuyệt đối. 

 Chỉ tiêu này cho biết doanh số cho vay năm (t) tăng so với doanh số cho vay 

năm trước đó (t-1) là bao nhiêu. Chỉ tiêu này lớn hơn 0, tức là số tiền ngân hàng cấp 

cho khách hàng để tiêu dùng tăng lên, từ đó thể hiện rằng hoạt động cho vay của ngân 

hàng đã được mở rộng. 

Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng doanh số cho vay tương đối. 

 

- Tổng dư nợ 

Đây là chỉ tiêu tổng quan phản ảnh lượng vốn cho vay mà ngân hàng đã cấp cho 

nền kinh tế tại một thời điểm cụ thể. Hiểu một cách khác, dư nợ cho vay chính là 

khoản tiền mà khách hàng còn phải trả cho ngân hàng. Tăng trưởng dư nợ cho vay là 

một tín hiệu tốt nếu dòng vốn chảy vào đúng các lĩnh vực được khuyến khích đầu tư 

bởi nó cho thấy kênh cho vay cho doanh nghiệp và người dân đã được khơi thông. 

Tỷ lệ tăng trưởng doanh 

số  tương đối 
   Tổng doanh số cho vay năm (t-1) 

Giá trị tăng trưởng doanh số tuyệt đối 
. 100% = 

= 
Tổng doanh số 

cho vay năm (t-1) 

 

Tổng doanh 

 số cho vay 

năm (t) 

 

    - 
Giá trị tăng 

trưởng dư nợ tuyệt đối 
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Tổng dư nợ phân chia theo thời gian bao gồm: dư nợ ngắn hạn, dư nợ trung và dài hạn. 

Thường thì tổng dư nợ cao càng thể hiện quy mô ngân hàng lớn, mới có cơ hội mở 

rộng quy mô hoạt động cho vay. Cho nên đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất 

lượng cho vay vì nếu chỉ tiêu này thấp nghĩa là quy mô vốn ngân hàng nhỏ, phòng 

kinh doanh và marketing hoạt động không hiệu quả do đó chất lượng cho vay không 

cao. Tuy nhiên hiện nay cũng có ý kiến dù tổng dư nợ là một trong số các hệ thống chỉ 

tiêu nhưng chưa thể đánh giá chất lượng cho vay cao hay thấp chỉ dựa vào chỉ tiêu này 

mà phải xem xét mức độ an toàn và tính lành mạnh của nó. 

Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng dư nợ tuyệt đối: 

 

Chỉ tiêu này lớn hơn 0 chứng tỏ số tiền khách hàng nợ ngân hàng hàng năm tăng 

lên, tức là hoạt động cho vay được mở rộng. Chỉ tiêu này nhỏ hơn 0 chứng tỏ số tiền 

khách hàng nợ ngân hàng giảm đi, dư nợ cho vay năm sau thấp hơn năm trước cho 

thấy hoạt động cho vay ngày càng kém phát triển từ đó ngân hàng cần có các biện 

pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay. 

Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng dư nợ tương đối: 

                        
                                   

                    
        

Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng dư nợ  năm (t) so với năm (t-1). 

Từ đó đánh giá khả năng cho vay, tìm kiếm khách hàng và đánh giá tình hình 

thực hiện kế hoạch cho vay của ngân hàng. Chỉ tiêu này càng cao thì hoạt động cho 

vay của ngân hàng càng ổn định và có hiệu quả, ngược lại chỉ tiêu này thấp cho thấy 

ngân hàng đang gặp khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm khách hàng và thể hiện việc 

thực hiện kế hoạch cho vay chưa hiệu quả. 

- Vòng quay vốn tín dụng 

Đây là chỉ tiêu thường được các NHTM tính toàn hàng năm để đánh giá khả 

năng tổ chức quản lý vốn cho vay và chất lượng cho vay trong việc đáp ứng nhu cầu 

của khách hàng. Vòng quay vốn tín dụng thể hiện tốc độ luân chuyển các khoản vay 

mà ngân hàng cấp cho nền kinh tế, nói cách khác, chỉ tiêu này cho biết ngân hàng thu 

được nợ từ khách hàng là bao nhiêu để có thể lại cho vay mới. Đây là chỉ tiêu quan 

trọng được các ngân hàng tính toán hàng năm để đánh giá khả năng tổ chức quản lý 

vốn cho vay và hiệu quả cho vay trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Vòng 

quay vốn tín dụng cao chứng tỏ nguồn vốn vay ngân hàng đã luân chuyển nhanh, tham 

- 
Tổng dư nợ 

 năm (t-1) 

Tổng dư nợ  

năm (t) 

Giá trị tăng trưởng dư 

nợ tuyệt đối 
= 
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gia vào nhiều chu kì sản xuất và lưu thông hàng hóa. Với một số vốn nhất định, vòng 

quay vốn tín dụng càng nhanh thì ngân hàng càng tiết kiệm chi phí để tiếp tục đầu tư 

vào các lĩnh vực khác, do đó càng tạo ra nhiều lợi nhuận cho ngân hàng hơn. Chỉ số 

này được tính như sau: 

                         
               

               
 (vòng) 

    Vòng quay vốn càng nhanh thì được coi là tốt và việc đầu tư càng được an toàn. 

Như vậy hệ số càng cao phản ánh tình hình quản lý vốn tín dụng càng tốt, chất lượng 

cho vay càng tốt. 

- Nợ quá hạn 

Đây là chỉ số quan trọng để đo lường chất lượng nghiệp vụ cho vay. Tỉ lệ nợ 

quá hạn là tỉ lệ phần trăm giữa nợ quá hạn và tổng dư nợ tại một thời điểm nhất định, 

thường là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm. Chỉ tiêu này càng lớn thể hiện chất 

lượng cho vay càng kém và ngược lại. Theo Thông tư số 09/2014/TT-NHNN của 

NHNN ban hành quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM có hiệu lực từ ngày 

20/3/2014, NHTM phải thực hiện đầy đủ quy định về phân loại, nợ, trích lập dự phòng 

rủi ro và tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ không được vượt quá 3%. Đồng thời nợ 

quá hạn cũng cho thấy khả năng thu hồi vốn của ngân hàng đối với các khoản vay. Với 

quy định mới của NHNN, chỉ cần người vay không thực hiện đúng các cam kết của 

mình trong hợp đồng cho vay và không được tổ chức cho vay chấp nhận gia hạn nợ thì 

tất cả khoản nợ còn lại đều bị chuyển sang nợ quá hạn. Tỉ lệ nợ quá hạn thể hiện khả 

năng rủi ro cho vay của ngân hàng đến đâu, như đã nói tỉ lệ này càng cao thì ngân hàng 

càng gặp khó khăn hơn, mặc dù có thể không đương đầu với rủi ro mất vốn do có tài 

sản đảm bảo nhưng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của ngân hàng vì không 

một khách hàng nào muốn vay vốn hoặc gửi tiền tại một ngân hàng liên tục phát mại 

tài sản thế chấp. Tỷ lệ nợ quá hạn cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản và kế 

hoạch kinh doanh khiến vòng quay vốn thấp và làm cho các chi phí cơ hội tăng lên. 

                   
          

          
   

Mặt khác, để đánh giá chính xác hơn chỉ tiêu này, người ta chia tỉ lệ nợ quá hạn 

ra thành 2 loại: 

                                       Nợ quá hạn có khả năng thu hồi 

        Tỷ lệ nợ quá hạn      =                               x 100  

  có khả năng thu hồi (%)                    Dư nợ quá hạn  
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                                      Nợ quá hạn không có khả năng thu hồi 

Tỷ lệ nợ quá hạn          =                      x      

 không có khả năng thu hồi (%)        Dư nợ quá hạn  

Hai chỉ tiêu này giúp ngân hàng thấy được bao nhiêu phần trăm trong tổng nợ 

quá hạn có khả năng thu hồi và bao nhiêu phần trăm còn lại không có khả năng thu hồi 

để ngân hàng đưa ra các chính sách và chiến lược hợp lý hơn trong hiện tại và tương 

lai, từ đó đánh giá chính xác hơn chất lượng cho vay. Thông thường, các ngân hàng có 

chỉ số nợ quá hạn thấp thì chất lượng cho vay cao và ngược lại. Tuy nhiên, đôi khi chỉ 

tiêu này chưa phản ánh được hết chất lượng cho vay của một ngân hàng. Vì bên cạnh 

những ngân hàng có tỉ lệ nợ quá hạn hợp lý do thực hiện tốt các khâu trong quy trình 

cho vay thì vẫn tồn tại những ngân hàng thông qua việc cho vay không chuyển nợ quá 

hạn theo quy định. 

- Tổng vốn huy động / Tổng dư nợ cho vay 

Chỉ tiêu này cho biết ngân hàng cho vay được bao nhiêu trên một đồng vốn huy 

động. Do ngân hàng phải trả lãi cho các khoản tiền mà ngân hàng đi vay nên cần tận 

dụng hết sức các khoản vốn huy động để tạo ra lợi nhuận bù đắp chi phí và có lãi. Mục 

đích của ngân hàng là từ số vốn huy động được, làm sao tạo ra được nhiều khoản cho 

vay lành mạnh và có hiệu quả, góp phần mở rộng và tăng cường sự ổn định hoạt động 

của ngân hàng.                                                  

Trên đây là các chỉ tiêu về mặt định tính và định lượng trong việc đánh giá chất 

lượng cho vay của NHTM. Các chỉ tiêu này có mối quan hệ chặt chẽ, liên quan với 

nhau, từ số liệu của chỉ tiêu này để có được tỉ lệ của chỉ tiêu kia. Vì thế khi đánh giá 

tổng quát về chất lượng hoạt động cho vay của một ngân hàng, cần xem xét tổng thể 

các yếu tố này trong điều kiện kinh tế từng thời điểm để có những kết luận, đánh giá 

hợp lý. 

1.1.3.  Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại 

1.1.3.1.  Các nhân tố chủ quan 

- Chính sách cho vay 

Chính sách cho vay là tổng thể các quy định của ngân hàng về hoạt động cho vay 

nhằm đưa ra định hướng và hướng dẫn các nhân viên ngân hàng trong việc cho vay đối 

với khách hàng. Tổng thể các quy định này bao gồm toàn bộ các vấn đề liên quan đến 

cho vay như: quy mô, lãi suất cho vay, kỳ hạn các khoản vay, tài sản đảm bảo, hạn 

mức chov vay, các mức lệ phí, phạm vi, các khoản cho vay có vấn đề và các nội dung 

khác… Chính sách cho vay đóng vai trò rất quan trọng trong phương hướng hoạt động 

cho vay của ngân hàng, là văn bản thể hiện chiến lược, phương châm, đường lối của 
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ngân hàng trong việc thực thi các giao dịch cho vay, đảm bảo các mục tiêu đề ra. Một 

chính sách cho vay đúng đắn, hợp lý, khoa học sẽ thu hút được nhiều khách hàng vay 

vốn và đảm bảo khả năng an toàn, lợi nhuận của ngân hàng. Bất kì ngân hàng nào 

muốn có chất lượng cho vay tốt đều phải có một chính sách cho vay vừa rõ ràng, phù 

hợp với ngân hàng của mình, vừa tuân theo những quy định chung được ban hành bởi 

NHNN cho các tổ chức tín dụng, nhằm đảm bảo sự an toàn và phát triển cho toàn hệ 

thống. 

- Quy trình cho vay 

Về nguyên tắc, các quy trình cho vay của các ngân hàng có nội dung cơ bản 

tương tự nhau, tuy nhiên về chi tiết lại có nhiều khác biệt. Điều này phụ thuộc vào quy 

mô ngân hàng, cấu trúc các loại cho vay, năng lực của đội ngũ nhân sự và mức độ ứng 

dụng công nghệ tin học. Tuy nhiên quy trình thường bao gồm 6 bước cơ bản: 

 

Việc xây dựng quy trình cho vay hợp lý sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động quản trị nói chung và hoạt động cho vay nói riêng. Thêm vào đó dựa vào quy 

trình cho vay, ngân hàng sẽ thiết lập các thủ tục hành chính cho phù hợp với quy định 

của luật pháp, đảm bảo mục tiêu an toàn trong kinh doanh. Mặt khác, quy trình cho 

vay còn là cơ sở để kiểm soát tiến trình cho vay và điều chỉnh chính sách cho vay phù 

hợp với thực tiễn. Thông qua kiểm tra quy trình, nhà quản trị ngân hàng sẽ xác định 

được những khâu, những công việc cần điều chỉnh cũng như hướng đào tạo, phân công 

trong tương lai để từ đó hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay. 

- Mô hình tổ chức của ngân hàng 

Ngân hàng được tổ chức một cách khoa học sẽ đảm bảo được sự phối hợp chặt 

chẽ, nhịp nhàng giữa các bộ phận, các phòng ban, tạo cơ sở để tiến hành các nghiệp vụ 

1 
• Lập hồ sơ xin cho vay 

2 
• Phân tích khoản vay 

3 
• Quyết định cho vay 

4 
• Giải ngân 

5 
• Giám sát và thu nợ 

6 
• Thanh lý hợp đồng cho vay 
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cho vay một cách hiệu quả, quản lý tốt các khách hàng và khoản vay đồng thời giải 

quyết kịp thời các khoản nợ có dấu hiệu xấu. Ngược lại với một mô hình không rõ 

ràng sẽ tạo sự chồng chéo lại trong việc phân chia khối lượng công việc, gây ra sự 

thiếu chặt chẽ, thiếu trách nhiệm của cán bộ tín dụng đối với công việc - điều này là vô 

cùng nguy hiểm. Chính vì vậy công tác tổ chức ngân hàng, kiểm soát nội bộ phải được 

hết sức chú ý, phải đảm bảo đúng người đúng việc, phát huy được khả năng của mỗi 

người và tạo sự phối hợp nhịp nhàng trong toàn bộ máy.  

- Chất lượng đội ngũ nhân sự 

Một ngân hàng với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên có trình độ chuyên môn cao, 

có đạo đức, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình, tâm huyết với nghề sẽ mang lại lợi ích cho 

cả ngân hàng và khách hàng, sở dĩ như vậy vì cán bộ tín dụng là người tham gia trực 

tiếp vào tất cả các khâu trong quy trình cho vay. Nếu cán bộ tín dụng thành thạo 

nghiệp vụ, được đào tạo chuyên sâu, có kiến thức và kỹ năng tốt sẽ đánh giá chính xác 

tính khả thi của dự án, độ nhạy bén với thị trường, xác định được báo cáo tài chính có 

chân thực hợp lý không, khách hàng có uy tín hay không và phát hiện được những 

hành vì cố ý gian lận của khách hàng. Tương tự như vậy, với những cá nhân không có 

đạo đức nghề nghiệp, cố tình vi phạm pháp luật nhằm chuộc lợi cho bản thân sẽ làm 

ảnh hưởng đến chất lượng cho vay và gây thâm hụt tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến kết quả kinh doanh của ngân hàng, gây ra hình ảnh xấu trong mắt khách hàng. 

Trên thực tế, đã xảy ra rất nhiều trường hợp nhân viên tín dụng tiếp tay cho khách 

hàng làm hồ sơ không trung thực, khiến phát sinh những khoản vay không an toàn cho 

ngân hàng, không có đầy đủ tài sản đảm bảo vẫn được cấp vốn vay. Chính vì vậy nên 

ngân hàng muốn nâng cao chất lượng cho vay thì không thể không chú ý đến yếu tố 

con người. 

- Cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ cao 

Có thể nói, công nghệ thông tin được xem như một xu hướng chính trong hoạt 

động ngân hàng hiện đại thập niên vừa qua, là yếu tố giúp các ngân hàng tăng khả 

năng cạnh tranh thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, chiếm lĩnh thị phần 

bằng các thiết bị giao dịch tự động, tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của các NHTM, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tăng vòng quay tiền tệ, qua đó 

góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung và hoạt động cho vay nói riêng. Với 

cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, hình ảnh của ngân hàng không những trở nên chuyên 

nghiệp hơn trong mắt khách hàng mà cốt lõi hơn, ngân hàng phục vụ tốt hơn cho các 

nghiệp vụ của mình, rút ngắn thời gian giao dịch, giải phóng sức lao động, giảm bớt 

các thủ tục phê duyệt hợp đồng cho vay, đảm bảo kiểm soát rủi ro và quản lý tập trung 

nghiệp vụ cho vay. Hơn thế, việc ứng dụng công nghệ còn giúp ngân hàng lưu trữ 
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được các thông tin cho vay từ các khách hàng cũ và kết nối được với các trung tâm 

thông tin cho vay trong và ngoài nước nhằm có được các dữ liệu chính xác, đầy đủ về 

khách hàng. Điều này rất quan trọng do số lượng, chất lượng của thông tin thu được có 

liên quan đến mức độ chính xác trong việc phân tích, thẩm định và đánh giá về thị 

trường, khách hàng để đưa ra quyết định phù hợp dẫn đến khả năng phòng ngừa rủi ro 

trong hoạt động kinh doanh càng lớn, chất lượng cho vay càng cao. 

1.1.3.2.  Các nhân tố khách quan 

- Nhân tố từ phía khách hàng 

Trong quan hệ cho vay, khách hàng chính là một chủ thể, là đối tác làm ăn của 

ngân hàng, quyết định kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng hoạt động cho vay 

của ngân hàng, vì vậy tất cả các vấn đề liên quan đến đối tượng này như: khách hàng 

không có năng lực tài chính, kinh doanh thua lỗ, sử dụng vốn sai mục đích hay đạo 

đức của khách hàng... có liên quan mật thiết đến chất lượng cho vay. Nếu khách hàng 

làm ăn không hiệu quả hay gặp rủi ro phát sinh như mất mùa, thiên tai, trộm cắp, cháy 

nhà xưởng… Doanh nghiệp kinh doanh sẽ không có lợi nhuận, thậm chí làm ăn lỗ vốn 

và dẫn đến hậu quả không thể trả nợ cả gốc và lãi cho ngân hàng, dẫn đến nợ xấu nợ 

khó đòi thậm chí nợ khoanh cho ngân hàng, làm giảm chất lượng cho vay và ảnh 

hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng và kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc khách hàng 

không trả nợ đúng hạn cũng có thể xuất phát từ chủ ý của khách hàng, họ có khả năng 

trả nợ nhưng không muốn và trốn tránh thực hiện nghĩa vụ đó. Vì vậy công tác thẩm 

định kiểm tra uy tín, đạo đức của khách hàng trước khi quyết định giải ngân cũng là 

việc rất đang lưu tâm. 

- Nhân tố từ môi trường kinh tế - xã hội 

Môi trường kinh tế phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các chủ thể trong nền 

kinh tế hoạt động hiệu quả, thúc đẩy mở rộng cho vay, tạo điều kiện nâng cao chất 

lượng cho vay. Tuy nhiên môi trường kinh tế cũng thường xuyên thay đổi phụ thuộc 

vào từng thời kì. Ví dụ như khi lạm phát cao, lãi suất thực tế sẽ giảm và nếu ngân hàng 

không cân đối các khoản mục tài sản có nhạy cảm với lãi suất và khoản mục bên 

nguồn vốn thì các khoản cho vay có thể sẽ không mang lại hiệu quả do sự không trùng 

khớp về kì hạn giữa nhận tiền gửi và cho vay. Hay như khi nền kinh tế tăng trưởng quá 

nóng, Ngân hàng nhà nước sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt để đảm bảo tăng 

trưởng bền vững thì các NHTM sẽ phải xem xét một cách kĩ lưỡng khi tài trợ vốn cho 

nền kinh tế thay vì các quyết định giải ngân nhanh chóng như trước kia. 

 Môi trường chính trị xã hội cũng đóng góp vai trò quan trọng không kém. 

Chính trị xã hội ổn định sẽ tạo lòng tin đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, 
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khiến họ mạnh dạn triển khai các dự án kinh doanh, là cơ sở tốt cho hoạt động cho vay 

diễn ra suôn sẻ. 

- Nhân tố từ môi trường pháp lý 

Dù các quy định cho vay của mỗi NHTM có sự khác biệt nhưng vẫn phải tuân 

thủ đầy đủ các quy định ban hành bởi NHNN cũng như của luật pháp Việt Nam. Một 

đất nước nếu có hệ thống pháp lý rõ ràng, đầy đủ, chặt chẽ và thống nhất sẽ giúp ngân 

hàng và khách hàng dễ dàng hơn trong việc làm thủ tục cấp vốn – vay vốn và đảm bảo 

công bằng giữa các bên. Đồng thời theo các nhà đầu tư quốc tế, nếu môi trường pháp 

lý của một quốc gia rõ ràng, ổn định, chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi của họ thì họ cũng 

sẽ mạnh dạn đầu tư về dài hạn hơn. Thực tế cũng chứng minh rằng, chỉ khi thực hiện 

đúng pháp luật thì quan hệ cho vay mới mang lại lợi ích cho các bên tham gia, hạn chế 

tối đa rủi ro, nâng cao chất lượng cho vay và góp phần phát triển kinh tế bền vững. Tại 

Việt Nam, nền kinh tế đang trên đà phát triển tuy nhiên khung pháp lý và luật pháp 

chưa được đổi mới tương xứng. Hơn nữa, các thay đổi về chính sách và việc diễn giải 

về pháp luật hiện hành có thể dẫn đến những hậu quả không mong đợi dành cho toàn 

bộ hệ thống ngân hàng. Hiện nay, Việt Nam đã và đang nỗ lực để xây dựng và hoàn 

thiện khung pháp lý mới cho tổ chức tín dụng, giúp các cơ quan có thẩm quyền quản 

lý chặt chẽ hơn để hoạt động tín dụng diễn ra an toàn, lành mạnh. 

1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lƣợng cho vay của ngân hàng thƣơng mại 

1.3.1. Đối với nền kinh tế quốc dân 

 Vốn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Một nền 

kinh tế phát triển hay không là thể hiện ở việc tạo lập ra nhiều nguồn vốn. Ngân hàng 

thương mại chính là một chủ thể đáp ứng nhu cầu tạo lập ra những nguồn vốn đó. 

Ngân hàng sẽ là trung gian tập trung, huy động phần lớn các nguồn vốn nhàn rỗi trong 

xã hội để cung cấp vốn kịp thời cho các doanh nghiệp đang cần vốn để mở rộng sản 

xuất, cải tiến thiết bị máy móc, công nghệ.  

 Nâng cao chất lượng cho vay tức là ngân hàng đã góp phần hoàn thành tốt 

các mục tiêu kinh tế xã hội như ổn định giá trị đồng tiền, kiếm chế lạm phát, thay 

đổi cơ cấu và tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng 

năng suất lao động xã hội, giải quyết việc làm cho dân cư trong cộng đồng…. 

1.3.2. Đối với ngân hàng 

 Nâng cao chất lượng cho vay ngân hàng sẽ làm tăng uy tín của ngân hàng đối 

với khách hàng. Từ đó thu hút được nhiều khách hàng, tăng nguồn vốn cho vay và 

tăng khả năng cung cấp dịch vụ của ngân hàng. 
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 Nâng cao chất lượng cho vay còn giúp ngân hàng thực hiện tốt hai mục tiêu là 

lợi nhuận và an toàn. Tăng chất lượng cho vay là tăng khả năng sinh lời từ các sản 

phẩm, dịch vụ của ngân hàng, giảm chi phí quản lý giảm thiệt hại không thu hồi được 

nợ. 

 Nâng cao chất lượng cho vay giúp ngân hàng nâng cao trình độ nghiệp vụ, có 

thêm kinh nghiệm quý báu trong việc xử lý tình huống, có óc phán đoán tổt, từ đó 

nâng cao uy tín ngân hàng, mở rộng hoạt động của mình. 

 Nâng cao chất lượng cho vay giúp ngân hàng thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên 

giao phó, góp phần thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế của đất nước theo định 

hướng của Nhà nước. 

1.3.3. Đối với khách hàng 

Nâng cao chất lượng cho vay là khách hàng còn được hưởng các ưu đãi về dịch 

vụ nhanh chóng, thuận lợi từ phía ngân hàng, không phải lo lắng về các thủ tục rườm 

rà, chỉ cần tập trung vào sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng cho vay giúp cho 

các đối tượng khách hàng doanh nghiệp giảm được chi phí hoạt động sản xuất kinh 

doanh (do doanh nghiệp có được vốn vay trong thời gian ngắn nhất với chi phí- lãi 

suất thấp nhất), nắm bắt được cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh và thu thêm được 

lợi nhuận.  
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CHƢƠNG 2.  THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG 

THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM – BIDV CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN 

2.1  Tổng quan về ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam –BIDV chi 

nhánh Thái Nguyên 

2.1.1.  Khái quát quá trình hình thành và phát triển 

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) được thành lập theo quyết 

định số 177/TTg ngày 26/4/1957 của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi ban đầu là 

Ngân hàng kiến thiết Việt Nam. Trong quá trình phát triển, ngân hàng lần lượt đổi tên 

từ Ngân hàng kiến thiết Việt Nam thành Ngân hàng đầu tư và xây dựng Việt Nam 

(24/6/1981), và có tên là Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam từ 14/11/1990 cho 

tới nay. 

BIDV là một trong những NHTM lớn nhất, lâu đời nhất Việt Nam, và hiện là 

ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ hai trong tất cả các ngân hàng, với 300 nghìn tỷ đồng 

tính đến 31/12/2009, chỉ sau ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

(Agribank).  

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển BIDV – chi nhánh Thái Nguyên, trực 

thuộc Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, được thành lập ngày 26/04/1957 với tên gọi ban 

đầu là Phòng cấp phát vốn Kiến thiết cơ bản trực thuộc Ty Tài chính Bắc Thái, tiền 

thân của Ngân hàng Kiến thiết Bắc Thái. Đến năm 1996, trên cơ sở tách Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Bắc Thái thành 2 chi nhánh cấp I là Thái Nguyên và Bắc Kạn, chi 

nhánh Ngân hàng ĐT&PT Thái Nguyên chính thức được thành lập theo quyết định số 

267/QĐ-TCCB ngày 20/12/1996 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ĐT&PT 

Việt Nam. Chi nhánh hiện nay có trụ sở chính đặt tại số 653 đường Lương Ngọc 

Quyến, Thành phố Thái Nguyên. 

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV – chi nhánh Thái Nguyên thực hiện 

xong dự án hiện đại hóa công nghệ ngân hàng từ năm 2005 và trở thành ngân hàng 

hàng đầu tại địa bàn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào phục vụ 

hoạt động ngân hàng. Các giao dịch tại trụ sở chính cũng như các điểm giao dịch nhỏ 

lẻ đều được thực hiện trên máy tính và các trang thiết bị chuyên dụng hiện đại và được 

quản lý tập trung tại trụ sở chính. Hiện nay, BIDV chi nhánh Thái Nguyên là ngân 

hàng có mạng lưới ATM lớn nhất tỉnh, tham gia kết nối thanh toán thẻ trên hệ thống 

Banknet, Smarlink  với các ngân hàng như Viettinbank, Agribank, ABbank (ngân hàng 

An Bình), Techcombank,... Chi nhánh cũng là đơn vị đầu tiên trên địa bàn triển khai 

lắp đặt và vận hành máy chấp nhận thẻ (POS) tại các cửa hàng, siêu thị lớn với hệ 

thống 36 máy.  
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Trải qua gần 60 năm hoạt động và phát triển, ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt 

Nam BIDV nói chung và chi nhánh BIDV Thái Nguyên nói riêng cũng đạt được các 

thành tích nhất định trong hoạt động kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế 

xã hội. Cũng như hệ thống ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV, với phương 

châm “Chia sẻ cơ hội – Hợp tác thành công”, chi nhánh BIDV Thái Nguyên đang từng 

bước thực hiện mục tiêu của mình: “Xây dựng ngân hàng ĐT&PT Việt Nam thành 

Tập đoàn Tài chính – Ngân hàng đa sở hữu, kinh doanh đa lĩnh vực với các hoạt động 

tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và đầu tư tài chính – tài sản – bất động 

sản ngang tầm các tập đoàn tài chính ngân hàng tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á”. 

Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên là đơn 

vị thành viên, là đại diện theo ủy quyền của ngân hàng BIDV nhằm thực hiện tất cả 

nghiệp vụ cơ bản của một NHTM như:  

- Huy động vốn: nhận tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền 

gửi thanh toán của tất cả các tổ chức, dân cư trong nước và nước ngoài bằng đồng Việt 

Nam hoặc ngoại tệ. Bên cạnh đó ngân hàng còn phát hành các chứng chỉ tiền gửi, giấy 

tờ có giá và các hình thức huy động vốn khác. 

- Thực hiện cấp tín dụng đến cá nhân, hộ gia đình, các DN và tổ chức với đầy 

đủ các phương thức như: cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo 

lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. 

- Cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản với các phương tiện như: 

thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín 

dụng và các dịch vụ thanh toán khác thông qua tài khoản của khách hàng. 

-  Tiếp nhận tài trợ, vốn ủy thác của NHNN và các tổ chức đơn vị trong địa bàn 

tỉnh cho các chương trình phát triển kinh tế xã hội. 

- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán L/C, bảo lãnh cho các DN và các tổ chức 

tín dụng khác địa bàn trong và ngoài tỉnh. Đồng thời làm dịch vụ thanh toán giữa các 

khách hàng. 

- Đầu tư dưới hình thức mua cổ phần, hùn vốn, liên doanh, mua tài sản và các 

hình thức đầu tư khác.  

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn về tiền tệ, tài chính, xây dựng và tư vấn về dự án 

đầu tư theo yêu cầu của khách hàng. 

Ngoài ra chi nhánh còn thực hiện thanh toán liên ngân hàng cho một số tổ chức 

kinh tế, chuyển tiền trong và ngoài nước, tài trợ thương mại quốc tế, bảo lãnh ngân 

hàng, kinh doanh ngoại hối, tư vấn đầu tư xây dựng trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên… 

Vì đề tài khóa luận liên quan đến vấn đề cho vay ngân hàng, nên phần này xin phép 
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giới thiệu tập trung hơn vào các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động cho vay tại chi 

nhánh.  

Các sản phẩm dịch vụ cho vay mà chi nhánh sẵn sàng cung cấp cho  khách 

hàng gồm có: 

• Cho vay mua ô tô dành cho khách hàng tổ chức 

•  Cho vay ngắn hạn thông thường 

• Cho vay trung, dài hạn thông thường 

• Cho vay đầu tư dự án 

• Cho vay thi công xây lắp 

• Cho vay đóng tàu 

• Cho vay đầu tư dự án bất động sản 

• Cho vay đầu tư dự án thủy điện 

(Nguồn: Phòng tổ chức- hành chính) 

Với sự cạnh tranh không ngừng nghỉ giữa các NHTM hiện nay, ngân hàng 

BIDV Thái Nguyên cũng ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc 

phát triển sản phẩm dịch vụ để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Dù trong lĩnh vực 

cho vay nào, ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng luôn cố gắng hết sức hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ, cung cấp các sản phẩm với chất lượng tốt nhất, phù hợp với 

định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, cống hiến vì lợi ích phát triển của cộng đồng. 

2.1.2   Cơ cấu bộ máy tổ chức của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

– Chi nhánh Thái Nguyên  

Tính đến ngày 31/12/2013, tổng số cán bộ công nhân viên của Chi nhánh là 156 

người, trong đó số lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 80%. Công tác 

tuyển dụng được tiến hành hàng năm một cách công khai, nghiêm túc theo quy định 

chung của ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV, bảo đảm tuyển chọn được 

người có năng lực phù hợp với chuyên môn của từng công việc để phục vụ cho chi 

nhánh. Các cán bộ trong chi nhánh cũng luôn có ý thức tự học tập, lao động, không 

ngừng trau dồi và bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu 

cầu ngày càng cao của công việc. Mô hình tổ chức của chi nhánh theo Dự án Tái cơ 

cấu ngân hàng ĐT&PT Việt Nam giai đoạn 2 gồm có Ban giám đốc, bên dưới là 11 

phòng, tương ứng với 5 khối: Khối Quan hệ khách hàng, Khối Quản lý rủi ro, Khối 

Tác nghiệp, Khối Quản lý nội bộ và Khối Trực thuộc. Sơ đồ tổ chức chi nhánh được 

mô tả như sau: 
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Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam BIDV – chi 

nhánh Thái Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổ chức – Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên) 

Trong đó: 

Giám đốc: là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc 

NHĐT&PT Việt Nam về điều hành BIDV- chi nhánh Thái Nguyên. 

Các phó giám đốc: được giám đốc phân công phụ trách 1 số công việc và trực tiếp 

chỉ đạo một số phòng thuộc bộ máy của chi nhánh. 

* Chức năng, nhiệm vụ của một số phòng ban tại BIDV- chi nhánh Thái Nguyên: 

- Phòng quan hệ khách hàng (PQHKH): Thực hiện nhiệm vụ tiếp thị khách hàng, đề 

xuất tín dụng và chăm sóc khách hàng. Tiền thân của phòng quan hệ khách hàng chính 

là phòng tín dụng, vẫn chịu trách nhiệm là nơi gặp gỡ, tiếp xúc với khách hàng vay, 

thẩm định và đề xuất tín dụng, phân loại nợ và phân tích nợ quá hạn… nhưng không 

chỉ giới hạn ở việc đó, khối này còn có thêm nhiệm vụ tiếp thị tới khách hàng các sản 

phẩm của chi nhánh, không chỉ là các sản phẩm vay vốn mà cả các sản phẩm khác như 

tiền gửi, thẻ… 

- Phòng dịch vụ khách hàng: Chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch đối với khách hàng 

là các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức khác như: Thực hiện việc giải ngân vốn vay 

cho khách hàng trên cơ sở hồ sơ giải ngân được duyệt; mở tài khoản cho khách hàng, 

chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu của khách hàng về tài khoản hiện thời và tài khoản 

mới; thực hiện tất cả các giao dịch nhận tiền gửi và rút tiền bằng nội, ngoại tệ của 

khách hàng; thực hiện các giao dịch thanh toán chuyển tiền cho khách hàng… 
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- Phòng quản trị tín dụng (PQTTD): chịu trách nhiệm kiểm tra sự hợp lệ và đầy đủ của 

các hồ sơ vay vốn, nhập các thông tin vào máy và lưu giữ hồ sơ. Muốn mượn hồ sơ ra 

khỏi PQTTD, phải được sự đồng ý của giám đốc hoặc phó giám đốc, để đảm bảo các 

hồ sơ được lưu giữ không bị mất mát, thất lạc và các thông tin được đảm bảo an toàn. 

- Phòng tài chính kế toán: thực hiện công tác kế toán, tài chính cho toàn bộ hoạt động 

của chi nhánh (không trực tiếp làm nhiệm vụ kế toán khách hàng và tiết kiệm), chịu 

trách nhiệm hậu kiểm (đối chiếu, kiểm soát) các chứng từ thanh toán của các phòng tại 

chi nhánh; lập và phân tích báo cáo tài chính, kế toán của ngân hàng; thực hiện nộp 

thuế, trích lập và sử dụng các quỹ… 

- Phòng kế hoạch tổng hợp: thực hiện thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường, phân 

tích môi trường kinh doanh; xây dựng chiến lược kinh doanh; tổng hợp, theo dõi các 

chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh; phân tích các hoạt động kinh doanh theo quý, năm; tổng 

hợp báo cáo, cung cấp các thông tin kinh tế… 

- Tổ thanh toán quốc tế: thực hiện các nghiệp vụ trong tài trợ thương mại phục vụ các 

giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu cho khách hàng trên cơ sở các hạn mức, khoản 

vay, bảo lãnh, L/C đã được phê duyệt; mở L/C có ký quỹ của khách hàng; thực hiện tư 

vấn về nghiệp vụ ngoại thương, thanh toán quốc tế; hỗ trợ đàm phán với đối tác nước 

ngoài cho khách hàng; lập báo cáo hoạt động nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo quy 

định. 

2.1.3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát 

triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2013 

2.1.3.1 Tình hình huy động vốn 

Trong điều kiện kinh tế sau khủng hoảng, hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp hết sức khó khăn, thanh khoản của ngân hàng thấp, mức thu nhập của đa 

số người lao động bị suy giảm, chi tiêu và đầu tư trở nên hạn chế dẫn đến mức cạnh 

tranh giữa các NHTM trên địa bàn ngày càng trở nên gay gắt khiến hoạt động huy 

động vốn thực sự rơi vào tình trạng khó khăn. Xong bằng những giải pháp quyết liệt, 

sáng tạo với việc đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, chi nhánh vẫn giữ được 

quy mô tăng trưởng khá cao trong lĩnh vực này. Đối với hệ thống BIDV nói chung và 

chi nhánh BIDV Thái Nguyên nói riêng, huy động vốn từ tiền gửi khách hàng và phát 

hành giấy tờ có giá tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng ba năm từ 2011 – 2013. Trong 

kết cấu vốn huy động thì tiền gửi dân cư chiếm tỉ trọng lớn nhất (khoảng hơn 70%) 

góp phần chuyển dịch cơ cấu vốn, tăng tính ổn định của nguồn vốn. Chi nhánh tập 

trung vào đối tượng này vì huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư sẽ có mức độ rủi ro 

thấp, nhưng giá trị sinh lời cao hơn, ngân hàng lại không phải trả thêm một số khoản 

phí. Để có được lòng tin và ngày càng có nhiều đối tượng khách hàng đến gửi tiền, 
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Ban Giám đốc và cán bộ viên chức đơn vị luôn đề cao văn hoá kinh doanh. Cùng với 

đó là công khai, minh bạch hoá các mức, kỳ hạn lãi suất để khách hàng biết, chọn lựa 

hình thức gửi tiền đảm bảo an toàn và có lợi nhất. Chi nhánh đã tập trung chỉ đạo các 

bộ phận nghiệp vụ tăng cường công tác huy động vốn với hàng loạt các sản phẩm 

truyền thống và hiện đại như: tiền gửi tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm 

ổ trứng vàng, tiết kiệm rút dần, tiết kiệm năng động, tiết kiệm gửi góp… 

Bảng 2.1. Kết cấu nguồn vốn huy động tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thái 

Nguyên giai đoạn 2011 – 2013 

         Đơn vị: tỷ đồng 

 

Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
So sánh 

2012/2011 

So sánh 

2013/2012 

 

Số tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

 

Số tiền 

 

 (%) 

Số 

tuyệt 

đối 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số 

tuyệt 

đối 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Tổng VHĐ 2.532 100 3.182 100 3.928 100 650 25,7 746 23,44 

1.Phân theo 

kỳ hạn 
2.532 100 3.182 100 3.928 100 650 25,7 746 23,44 

Không kỳ hạn 945,6 37,3 1084,23 34,07 1.280,9 32,61 138,63 14,7 196,67 18,13 

Có kỳ hạn 1586,4 62,7 2.097,77 65,93 2.647,1 67,39 511,37 32,2 307,23 14,6 

2.Phân theo 

TPKT 
2.532 100 3.182 100 3.928 100 650 25,7 746 23,44 

Dân cư 1254,2 49,53 1.584 49,8 2.012,4 51,23 329,8 26,29 428,4 27,05 

Tổ chức KT 1.277,8 50,47 1.598 50,2 1.915,6 48,77 320,2 25,06 317,6 19,88 

3.Phân theo 

loại tiền 
2.532 100 3.182 100 3.928 100 650 25,7 746 23,44 

VNĐ 1.859,84 73,5 2.392.77 75,2 3.115,55 79,3 532,93 28,7 722,78 30,2 

Ngoại tệ 672,16 26,5 789,23 24,8 812,45 20,7 117,07 17,4 23,22 3,1 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên năm 2011-2013) 

Xét về cơ cấu VHĐ theo kỳ hạn: Tiền gửi không kì hạn và có kì hạn đều tăng 

qua các năm. Tuy nhiên sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn của ngân hàng luôn hấp dẫn 

khách hàng hơn so với sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn. 
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Tình hình cụ thể: Tiền gửi không kì hạn ngày càng tăng nhưng lại giảm về tỷ 

trọng. Năm 2011 chiếm tỷ trọng 37,3%. Năm 2012 đạt 1084,23 tỷ chiếm tỷ trọng 

34,07%, tăng 14,7%  so với năm 2011. Trong năm 2013, tiền gửi không kỳ hạn là 

1280,9 tỷ đồng nguồn này lại tăng 18,13 % so với năm 2012, , tuy nhiên tỷ trọng lại 

giảm chỉ còn chiếm 32,61%. Đối với tiền gửi có kì hạn tăng mạnh cả về số tuyệt đối và 

tỷ trọng. Năm 2012 tăng lên 511,37 tỷ đồng, số tăng tương đối là 32,2% so với năm 

2011, chiếm tỷ trọng là 65,93% và năm 2013 tăng số tuyệt đối là 307,23tỷ đồng, tương 

ứng mức tăng 14,6 % so với năm 2012. Năm 2013 tiền gửi có kỳ hạn là 2.647,1 tỷ 

đồng, chiếm tỷ trọng 67,39%. Qua đó cho thấy thực tế tiền gửi có kì hạn chiếm tỷ 

trọng cao hơn tiền gửi không kỳ hạn.  

Kết quả này xuất phát từ những nguyên nhân sau: Thứ nhất, tiền gửi không kỳ 

hạn là nguồn tiền không ổn định, lãi suất thấp nên khách hàng không mặn mà và ngân 

hàng chỉ duy trì ở mức thấp phục vụ cho nhu cầu thanh toán. Thứ hai, từ năm 2012 

đến đầu năm 2013, để điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, Ngân hàng Nhà nước 

định hướng điều hành giảm lãi suất huy động để phù hợp với diễn biến tiền tệ và cân 

đối vĩ mô. Xuất phát từ tâm lý khách hàng do không dự báo được các biến động của lãi 

suất,người dân có xu hướng gửi tiền ngắn hạn hoặc có kì hạn để hạn chế rủi ro khi lãi 

suất huy động giảm; mặt khác để thuận tiện cho việc sử dụng tiền khi có nhu cầu phát 

sinh nên nguồn gửi tiết kiệm ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn. Bên cạnh đó tiền gửi 

tiết kiệm trung và dài hạn được duy trì tương đối ổn định nên khoản tiền gửi tiết kiệm 

có kỳ hạn luôn chiếm tỷ trọng cao và có xu hướng ngày càng tăng. Điều này sẽ giúp 

NH chủ động với các kế hoạch kinh doanh hơn. 

Xét về cơ cấu VHĐ theo thành phần KT: Trong giai đoạn 2011 – 2013, VHĐ 

từ dân cư cũng tăng mạnh cả về số tuyệt đối và tỷ trọng, trong khi đó VHĐ từ các tổ 

chức kinh tế có xu hướng giảm về số tuyệt đối và giảm về tỷ trọng. Nguồn tiền gửi từ 

dân cư đang ngày càng chiếm ưu thế.  

Nguyên nhân: Trong giai đoạn 2011 – 2013,  nền kinh tế khó khăn đã tác động 

trực tiếp đến các doanh nghiệp, việc sản xuất kinh doanh cũng gặp khó khăn do đó 

nguồn VHĐ từ bộ phận các tổ chức KT giảm cả về số tuyệt đối và  giảm về tỷ trọng. 

Mặt khác chi nhánh đã định vị được khách hàng, nhận thấy được tiềm năng vốn trong 

dân cư rất lớn, có những chính sách tín dụng đúng đắn kịp thời, tạo được niềm tin với 

bộ phận khách hàng này nên ngày càng thu hút lượng tiền nhàn rỗi từ nhóm khách 

hàng dân cư. Cụ thể tình hình VHĐ từ dân cư như sau: Năm 2011, 2012, 2013 tỷ trọng 

lần lượt là 49,53%, 49,8% và 51,23%. Năm 2011, VHĐ từ dân cư là 1254,2 tỷ đồng,  

năm 2012 đã tăng lên đến 1.584 tỷ đồng (tăng với số tuyệt đối là 329,8 tỷ đồng, tăng 

số tương đối là 26,29% so với năm 2011). Năm 2013 tăng với số tuyệt đối là 428,4 tỷ 
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đồng, số tương đối là 27,05% so với năm 2012. Như vậy quy mô vốn tiền gửi huy 

động từ bộ phận dân cư có sự tăng trưởng trong 3 năm nghiên cứu. Tình hình VHĐ từ 

các tổ chức KT như sau: Năm 2011 là 1.277,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng  50,47%. Năm 

2013 đạt 1915,6 tỷ đồng, chiếm 48,77%. So với năm 2011 trong năm 2012 VHĐ từ 

các tổ chức kinh tế tăng 320,2 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 25,06 %. Năm 2013 tăng 

317,6 tỷ đồng, tăng với số tương đối là 19,88% so với năm 2012. 

Xét về cơ cấu VHĐ theo loại tiền: Ngoài nguồn vốn huy động bằng VNĐ, chi 

nhánh còn huy động vốn bằng ngoại tệ mà chủ yếu là tiền gửi dân cư. Nguồn huy động 

từ VNĐ và ngoại tệ tăng về số tuyệt đối, VHĐ từ VNĐ luôn chiếm tỷ trọng cao hơn và 

có xu hướng tăng trong khi VHĐ bằng ngoại tệ ngày càng giảm về tỷ trọng.  

Nguyên nhân là do trong những năm gần đây,từng lượng kiều hối về Việt Nam  

hàng năm  qua kênh chuyển tiền Westerm Union của chi nhánh đều tăng, các dịch vụ 

chuyển  tiền nhanh từ nước ngoài về Việt Nam cũng ngày càng thuận tiện nhưng công tác 

huy động vốn ngoại tệ chưa đạt được đẩy mạnh nên tỷ trọng loại tiền này còn thấp. Thêm 

vào đó tình hình tỷ giá hối đoái trong giai đoạn này không ổn định, lãi suất tiền gửi bằng 

VNĐ cao hơn việc gửi tiết kiệm bằng USD hay EUR nên gửi tiết kiệm bằng VNĐ ngày 

càng chiếm tỷ trọng lớn.  

Năm 2012 huy động vốn cuối kì đạt 3.182 tỷ đồng tăng số tuyệt đối là 650 tỉ 

tương ứng với 25,7% so với năm 2011.Năm 2013 huy động vốn cuối kỳ đạt 3.928 tỷ 

đồng tăng 746 tỉ tương ứng 23,44% so với năm  2012 cao hơn nhiều so mức tăng 

trưởng của toàn ngành ngân hàng (10%), của địa bàn (19,5%) và toàn hệ thống BIDV 

(6,8%). Tuy nhiên so với kế hoạch được giao, huy động vốn cuối kỳ chỉ hoàn thành 

81,24%. Cơ cấu tăng giữa các bộ phận lại không đồng đều. Ngân hàng BIDV chi 

nhánh Thái Nguyên đã tập trung nỗ lực về nhiều mặt, từ việc tìm kiếm khách hàng 

mới, khai thác có hiệu quả những khách hàng truyền thống, đưa ra các sản phẩm huy 

động phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, kết hợp với điều chỉnh lãi suất huy động 

linh hoạt vào từng thời điểm, đến việc nâng cấp hệ thống các Quỹ tiết kiệm. Nhờ đó, 

nguồn vốn huy động qua các năm tăng trưởng cao, đảm bảo tính thanh khoản, đáp ứng 

nhu cầu sử dụng.  

2.1.4.2 Tình hình hoạt động cho vay 

Tại chi nhánh BIDV Thái Nguyên, thu nhập từ cho vay luôn chiếm khoảng trên 

80% tổng thu nhập. Chính vì thế, hoạt động này luôn được coi trọng và quan tâm phát 

triển hàng đầu. Hơn nữa, là một ngân hàng có truyền thống cho vay đầu tư và phát 

triển, đặc biệt là các dự án kinh doanh, xây dựng và đầu tư lớn, chi nhánh BIDV Thái 

Nguyên nói riêng cũng như cả Hệ thống ngân hàng BIDV nói chung rất có uy tín trong 
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hoạt động cho vay. Thị phần cho vay trên địa bàn tỉnh của Chi nhánh năm 2013 chiếm 

khoảng 19,5%.  

Có thể khái quát tình hình hoạt động cho vay tại chi nhánh BIDV Thái Nguyên 

qua bảng số liệu sau: 

Bảng 2.2. Hoạt động cho vay tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên giai 

đoạn 2011-2013 

         Đơn vị: tỷ đồng 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên năm 2011-2013) 

Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
So sánh 

2012/2011 

So sánh 

2013/2012 

Số tiền 

(Tỷ ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

(Tỷ ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

(Tỷ ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tuyệt 

đối 

(%) 

Số 

tuyệt 

đối 

(%) 

Tổng dƣ nợ 3.495 100 4.407 100 5.627 100 912 26,09 1.220 27,68 

Theo đối 

tƣợng khách 

hàng  

 

3.495 100 4.407 100 5.627 100 912 26,09 1.220 27,68 

Doanh nghiệp 3.067 87,75 3.894,4 88,37 5.088,8 90,4 827,4 26,97 1.194,4 30,7 

Cá nhân, hộ 

gđình 
428 12,25 512,6 11,63 538,2 9,6 84,6 19,77 25,6 4,98 

Theo kỳ hạn 3.495 100 4.407 100 5.627 100 912 26,09 1.220 27,68 

Ngắn hạn 2.541 72,7 2.874 65,2 3.458,2 61,46 333 13,1 584,2 20,32 

Trung và 

dài hạn 
954 27,3 1.533 34,8 2.168,8 38,54 579 60,7 635,8 41,47 

Theo loại tiền 3.495 100 4.407 100 5.627 100 912 26,09 1.220 27,68 

VNĐ 2.621,6 75,01 3.218,3 77,6 4006 71,2 596,7 22,76 787,7 24,48 

Ngoại tệ 

quy đổi 
873,4 24,99 1188,7 22,4 1621 28,8 315,3 36,1 432,3 36,37 
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Xét theo đối tƣợng cho vay: Dư nợ khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá 

nhân, hộ gia đình ngày càng tăng, tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ 

trọng lớn trong tổng dư nợ.  

Dư nợ khách hàng doanh nghiệp năm 2011 chiếm tỷ trọng 87,75%. Năm 2012 là 

3.894,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 88,37% ( tăng số tuyệt đối 827,4 tỷ đồng, số tương đối 

26,97% so với năm 2011). Năm 2013 tăng 1.194,4 tỷ đồng so với năm 2012 đạt mức 

dư nợ khách hàng doanh nghiệp là 5088,8 tỷ đồng và tỷ trọng cũng tăng lên đến 

90,4%. Cùng với đó thì dư nợ cho vay cá nhân và hộ gia đình tuy chiếm tỷ trọng nhỏ 

nhưng dư nợ cũng tăng lên đáng kể trong giai đoạn này ( tăng từ 428 tỷ đồng năm 

2011 lên 538,2 tỷ đồng năm 2013). Tổng dư nợ khách hàng cá nhân và hộ gia đình 

năm 2012 tăng 19,77% so với năm 2011. Năm 2013 tăng 25,6 tỷ đồng so với năm 

2012 nhưng mức tăng chỉ 4,98%. Qua đó ta thấy khách hàng doanh nghiệp vẫn là 

khách hàng chủ yếu của ngân hàng. 

Xét theo thời hạn khoản vay: Trong giai đoạn 2011-2013 cho vay ngắn hạn và 

cho vay trung dài hạn đều có xu hướng tăng, tỷ trọng vay ngắn hạn trên tổng dư nợ có 

xu hướng giảm, tỷ trọng vay trung và dài hạn trên tổng dư nợ tăng. Như vậy đã có sự 

dịch chuyển từ kỳ hạn ngắn sang kỳ hạn dài trong cơ cấu cho vay của ngân hàng.  

Tình hình các khoản vay ngắn hạn như sau: Năm 2011 vay ngắn hạn là 2.541 tỷ 

đồng chiếm tỷ trọng 72,7%. Năm 2012 là 2.874 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,2% (tăng 

13,1% so với năm 2011). Năm 2013 là 2.168,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38,54% (tăng 

41,47% so với năm 2012). Tình hình cho vay trung vay trung và dài hạn trong giai 

đoạn này cũng có xu hướng tăng lên về số tuyệt đối nhưng giảm về tỷ trọng: Năm 

2011 là 954 tỷ đồng, tỷ trọng 27,3%. Năm 2013 tăng lên đến 2.168,8 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 38,54%.  

Nguyên nhân là với các khoản vay ngắn hạn, chu kỳ sản xuất ngắn nên thời gian 

thu hồi vốn sẽ nhanh hơn. Đây vẫn là giải pháp an toàn và hiệu quả mà các ngân hàng 

hướng đến. Mặt khác lãi suất kỳ hạn dài cao hơn kỳ hạn ngắn do kỳ vọng lạm phát 

giảm cũng nguyên nhân dẫn tới sự dịch chuyển này.  

Xét theo loại tiền: Dư nợ cho vay bằng VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trọng 

tổng dư nợ. Dư nợ cho vay bằng cả VNĐ và ngoại tệ đều có xu hướng tăng lên trong 

giai đoạn 2011- 2013.  

Dư nợ cho vay bằng VNĐ năm 2012 tăng 22,76% so với năm 2011. Năm 2013 

đạt 4006 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 71,2% trong tổng dư nợ (tăng 24,48% so với năm 

2012). Tình hình dư nợ cho vay bằng ngoại tệ cụ thể như sau: Năm 2011, dư nợ 873,4 

tỷ. Năm 2012 tăng 315,3 tỷ so với năm 2011, tổng dư nợ là 1.188,7 tỷ. Đến năm 2013 
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dư nợ cho vay bằng ngoại tệ tăng mạnh, tổng dư nợ đạt 1.621 tỷ đồng (tăng 36,37% so 

với năm 2012).  

Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do chi nhánh ngày càng mở rộng hoạt 

động cho vay với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu như: Công ty cổ 

phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên, công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung 

Nguyên…Tuy nhiên trong nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh từ quan hệ vay mượn 

sang mua bán theo định hướng của NHNN, lãi suất cho vay VNĐ giảm mạnh hơn lãi 

suất cho vay USD và giao dịch ngoại tệ đã tạo điều kiện cho tín dụng nội tệ tăng 

trưởng vượt trội hơn so với tín dụng ngoại tệ. Tín dụng nội tệ luôn chiếm tỷ trọng cao 

trong tổng dư nợ của ngân hàng. 

2.1.4.3 Tình hình hoạt động dịch vụ 

Từ chỗ kinh doanh chủ yếu là các sản phẩm cho vay, chi nhánh ngân hàng BIDV 

Thái Nguyên đã mở rộng và phát triển nhiều dịch vụ phi tín dụng như thanh toán, bảo 

lãnh, chuyển tiền nhanh, môi giới bảo hiểm, tư vấn tài chính, kinh doanh ngoại tệ 

v.v… Nhờ vậy, nguồn thu từ dịch vụ không ngừng được tăng lên. Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên, BIDV là ngân hàng có thị phần dịch vụ cao nhất với ưu thế về các sản 

phẩm như thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh. Kết quả hoạt 

động ở mảng dịch vụ của được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.3. Cơ cấu thu - chi dịch vụ tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên 

giai đoạn 2011-2013 

Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 

Thu dich vụ 40,00 59,48 70,20 

Chi dịch vụ 7,60 14,61 20,70 

Thu dịch vụ ròng 32,40 44,87 49,50 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên năm 2011-2013) 

Qua bảng trên có thể thấy chỉ tiêu thu dịch vụ ròng, tỷ trọng thu dịch vụ/lợi 

nhuận trước thuế được nâng dần qua các năm, đặc biệt có sự tăng trưởng mạnh trong 

năm 2012, cụ thể năm 2012 đạt 44,87 tỷ đồng (tăng 12,47 tỉ đồng so với năm 2011). 

Đây là kết quả đáng khích lệ đối với chi nhánh trước tình hình cạnh tranh gay gắt như 

hiện nay, thể hiện rằng bên cạnh các nghiệp vụ cơ bản của một NHTM, chi nhánh 

BIDV Thái Nguyên cũng đã chú trọng phát triển mảng dịch vụ nhằm bắt kịp xu thế 

phát triển. Điều này là do từ năm 2011 Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV 
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được chính thức cổ phần hóa, trở thành ngân hàng TMCP. Trong thời gian này, BIDV 

nói riêng và chi nhánh Thái Nguyên nói chung đã có những thay đổi, cải tổ trong cơ 

cấu tổ chức và hoạt động để tiến xa hơn, phát triển vượt bậc, nâng cao các hoạt động 

về dịch vụ hơn ngoài những nghiệp vụ truyền thống. Các hoạt động dịch vụ chủ yếu 

của chi nhánh trong năm 2013 gồm có: 

- Dịch vụ thanh toán và chuyển tiền trong nước:  

+ Chuyển tiền quốc tế 1,650 món với doanh số thanh toán quốc tế đạt 153 triệu 

USD, tăng 9,6% so với đầu năm. Doanh số thanh toán trong nước đạt 71,687 tỉ đồng, 

tăng 10,5% so với năm 2012. 

+ Thu dịch vụ ròng từ hoạt động tahnh toán đạt 22,1 tỉ đồng, tăng 4,26% so với 

năm 2012, đạt 83,19% kế hoạch 

- Tài trợ thương mại: 

+ Tổng giá trị L/C (mở và thanh toán) là 100,07 triệu USD, tăng 10,6% so với 

năm trước 

+ Doanh số hoạt đồng tài trợ thương mại đạt 112 triệu USD, tăng 11% so với 

năm 2012 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 

+ Doanh số bán ngoại tệ là 101 triệu USD, tăng 10,2% so với năm 2010 

+ Tổng thu dịch vụ ròng từ kinh doanh ngoại tệ và phái sinh đạt 19,5 tỷ đồng, 

hoàn thành 100% kế hoạch. 

- Hoạt động bảo lãnh 

+ Phí bảo lãnh đạt 4,8 tỷ đồng, giảm 28,3% so với năm 2012, hoàn thành 

53,68% kế hoạch 

-  Hoạt động kinh doanh thẻ 

+ Phát hành thẻ ATM: đạt 44,624 thẻ, tăng 73% so với năm 2012. Có 16 máy 

ATM với khoảng 536 giao dịch/máy/ngày; doanh số giao dịch bình quân đạt 960 triệu 

đồng/máy/ngày 

+ Phát hành thẻ Visa: phát hành thêm 94 thẻ trong năm 2013, nâng tổng số thẻ 

Visa phát hành lên là 290 thẻ 

+ Dịch vụ POS: lắp đặt thêm 16 máy POS, nâng tổng số máy hiện hành là 53 máy. 

2.2. Thực trạng chất lƣợng cho vay tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam 

BIDV -  Chi nhánh Thái Nguyên 

2.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam 

BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên 
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Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên là một 

bộ phận của Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV, hoạt động cho vay cũng như 

kinh doanh của chi nhánh phải tuân thủ theo các quy định của Ngân hàng nhà nước 

Việt Nam và ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV. Để mọi hoạt động được diễn 

ra chặt chẽ, hiệu quả, tuân theo pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của 

tỉnh Thái Nguyên nói riêng và xu hướng kinh tế thị trường nói chung, hiện nay chi 

nhánh đang áp dụng các văn bản có liên quan đến nghiệp vụ cho vay sau: 

- Luật các tổ chức tín dụng 2010.  

- Quyết định 1627/2011/QĐ – NHNN của Thống đất Ngân hàng nhà nước về 

việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 

- Quyết định số 4321/QĐ – TD3 của hội đồng quản trị ngân hàng BIDV ban 

hành ngày 27/08/2008 về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp tín dụng bán 

lẻ BIDV. Văn bản này bao gồm các thủ tục về cấp tín dụng, hạn mức và giới hạn tín 

dụng, nhằm đảm bảo cơ sở cho việc cấp tín dụng bán lẻ được thống nhất, đồng 

bộ trong hệ thống BIDV và từng bước hướng theo thông lệ. 

- Quyết định số 4275/QĐ – VP ban hành ngày 25/08/2008 của tổng giám đốc 

ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về trình tự, thủ tục cấp tín dụng đối với 

khách hàng là doanh nghiệp. 

- Quyết định số 98/QĐ – HĐQT ban hành ngày 08/10/2008 về quy chế giảm, 

miễn lãi. Văn bản này quy định các nguyên tắc trong việc xét giảm, miễn lãi; các 

trường hợp được miễn giảm lãi; căn cứ xác định miễn giảm lãi và thẩm quyền trong 

việc quyết định miễn giảm lãi. 

Và các văn bản quan trọng khác có liên quan nhằm tạo điều kiện cho việc cấp 

tín dụng được nhanh chóng, thuận lợi, tạo điều kiện nâng cao doanh và hiệu quả, an 

toàn đồng thời xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, từng cấp và từng 

cá nhân tham gia trong quy trình cấp tín dụng bán lẻ. 

2.2.2. Quy trình cho vay tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV – Chi 

nhánh Thái Nguyên 

Quy trình cho vay là bảng tổng hợp mô tả công việc của ngân hàng từ khi tiếp 

nhận hồ sơ vay vốn của một khách hàng cho đến khi quyết định cho vay, giải ngân, thu 

nợ và thanh lý hợp đồng cho vay. Các bước thực hiện quy trình cho vay tại BIDV như 

sau: 

Bước 1: Tiếp nhận và hường dẫn khách hàng về hồ sơ vay vốn 

- Giấy đề nghị vay vốn. 

- Tài liệu chứng minh năng lực pháp lý. 
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- Tài liệu thuyết minh vay vốn. 

- Tài liệu về tài chính. 

- Tài liệu về bảo đảm tín dụng 

Bước 2: Phân tích các điều kiện cho vay 

-  Đánh giá chung về khách hàng. 

- Tình hình tài chính của khách hàng. 

- Phương án sản xuất kinh doanh, khả năng vay trả. 

- Bảo đảm tiền vay. 

-  Xác định phương thức và nhu cầu vay. 

- Xem xét khả năng nguồn vốn của chi nhánh. 

- Xem xét điều kiện thanh toán. 

 Bước 3: Xét duyệt cho vay, ký hợp đồng cho vay 

- Cán bộ tín dụng: sau khi nghiên cứu, thẩm định các điều kiện vay vốn lập tờ trình 

cho vay kèm hồ sơ vay vốn trình trưởng phòng tín dụng. 

- Trưởng phòng tín dụng: trên cơ sở tờ trình của cán bộ tín dụng kèm hồ sơ vay vốn, 

xem xét, kiểm tra, thẩm định lại ghi ý kiến và trình lãnh đạo. 

- Lãnh đạo: Xem xét lại hồ sơ trưởng phòng tín dụng trình để quyết định: 

+ Duyệt đồng ý cho vay. 

+ Duyệt cho vay có điều kiện. 

+ Không đồng ý. 

+ Đưa ra Hội đồng tín dụng tư vấn trước khi quyết định đối với trường hợp 

khoản vay lớn hoặc phức tạp theo quy định của chi nhánh. 

+ Trình hội sở chính đối với trường hợp vượt thẩm quyền của chi nhánh. 

Nội dung duyệt cho vay của lãnh đạo phải xác định rõ: số tiền cho vay, lãi suất cho 

vay, thời hạn cho vay, hạn mức cho vay các điều kiện khác ( nếu có). 

Bước 4: Giải ngân, theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn vay 

Các hình thức giải ngân bao gồm có hai hình thức là cấp tiền thuần túy hoặc cấp 

tiền có điều kiện. Phương pháp giải ngân thường dùng gồm có giải ngân bằng tiền mặt 

hoặc giải ngân bằng chuyển khoản. 

Bước 5: Thu nợ, lãi phí và xử lí phát sinh 

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng cho vay của khách hàng. 

- Xử lí các phát sinh trong quá trình cho vay. 

- Xử lí tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

- Xếp hạng tín dụng theo mức độ rủi ro. 
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Bước 6: Thanh lý hợp đồng cho vay 

- Tất toán khoản vay 

-    Thanh lý hợp đồng tín dụng. 

      -    Xử lý tài sản đảm bảo.  

2.2.3. Các sản phẩm cho vay tại Ngân hàng TMCP ĐT& PT Việt Nam BIDV- Chi 

nhánh Thái Nguyên 

2.2.3.1. Các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình 

a. Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở 

-Là sản phẩm BIDV cho khách hàng vay vốn để mua đất và nhà ở, xây dựng, 

cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang trí nội thất nhà ở của khách hàng. 

-Đối tượng khách hàng: 

Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình (không hạn chế hộ khẩu thường trú tại tỉnh 

và thành phố khác), thỏa mãn các điều kiện sau: 

Có khả năng trả nợ trong suốt thời gian vay vốn. 

Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay và/ hoặc TSBĐ khác của 

khách hàng hoặc bên thứ ba. 

-Lợi ích dành cho khách hàng: 

+Lãi suất cạnh tranh. 

+Không có chi phí phát sinh trong suốt thời hạn vay. 

+Thanh toán hoàn trả linh hoạt: hoàn trả tự động bằng cách khấu trừ tài khoản 

của khách hàng mở tại BIDV, chuyển khoản hoặc hoàn trả tại chi nhánh cho vay của 

BIDV. 

-Đặc điểm sản phẩm: 

Thời hạn cho vay: do Chi nhánh quyết định phù hợp với khả năng trả nợ của 

khách hàng nhưng tối đa: 

+Đối với mục đích sửa chữa, cải tạo nhà ở, mua sắm nội thất: đến 5 năm. 

+Đối với mục đích xây dựng mới nhà ở: đến 10 năm. 

+Đối với mục đích mua nhà ở chung cư cao cấp, biệt thự, nhà vườn hoặc mua 

đất và xây dựng nhà ở thuộc qui hoạch mới hiện đại hoặc mua nhà đất ở thuộc các dự 

án được BIDV tài trợ vốn cho Chủ đầu tư: đến 15 năm.  

Mức cho vay tối đa: thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu và khả năng hoàn trả của 

khách hàng, nhưng mức cho vay tối đa của chi nhánh BIDV Thái Nguyên không được 

vượt quá 5000 triệu đồng. 
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Bảo đảm vốn vay: bằng tài sản hình thành từ vốn vay, hoặc TSBĐ khác của 

khách hàng hoặc của bên thứ ba, hoặc kết hợp các hình thức bảo đảm. 

b. Cho vay mua ô tô 

Vay mua ô tô là sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua xe hơi của khách hàng cá nhân, 

hộ gia đình ( không vì mục đích kinh doanh) thông qua việc hỗ trợ nguồn vốn cho 

khách hàng mua xe. 

- Đối tượng cho vay: Các chi phí khách hàng (bên mua ô tô) phải trả cho bên 

bán ô tô theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán ô tô. 

- Đối tượng khách hàng: Khách hàng là cá nhân (người Việt Nam, người nước 

ngoài), hộ gia đình đang sinh sống thường xuyên hoặc làm việc, kinh doanh trên cùng 

địa bàn chi nhánh cho vay, đứng tên chủ thể sở hữu xe ô tô được ngân hàng cho vay, 

thỏa mãn điều kiện sau: 

Có mức thu nhập đảm bảo khả năng trả nợ trong suốt thời gian vay. 

Mức vốn tự có tham gia tối thiểu 30% (thế chấp bằng chính chiếc xe mua) hoặc 

15% (thế chấp bằng TSĐB khác). 

- Lợi ích dành cho khách hàng: 

+ Lãi suất cho vay cạnh tranh. 

+ Không thu phí phát sinh trong suốt quá trình vay vốn.  

+ Miễn phí thanh toán trước hạn. 

- Đặc điểm sản phẩm: 

+ Loại tiền vay: Việt Nam đồng. 

+ Mức cho vay: Căn cứ vào nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ vay của khách 

hàng nhưng: 

+ Tối đa bằng 70% giá trị xe nếu khách hàng bảo đảm bằng tài sản hình thành từ 

vốn vay (chính chiếc xe mua). 

+ Tối đa bằng 85% giá trị xe nếu khách hàng bảo đảm bằng tài sản khác của khách 

hàng. 

Đặc biệt: Đối với khách hàng mua xe của hãng TMT, Vinaxuki… và đảm bảo 

khoản vay bằng tài sản khác của khách hàng hoặc bằng tài sản của bên thứ ba thì mức 

cho vay tối đa bằng 100% giá trị xe. 

- Thời hạn cho vay  

Đối với xe ô tô mới, thời hạn cho vay tối đa 5 năm. 

Đối với xe ô tô cũ nhập khẩu thì thời hạn cho vay tối đa 3 năm 
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- Phương thức tính lãi: theo dư nợ giảm dần. 

-  Tài sản đảm bảo: có thể là chính xe khách hàng mua, tài sản của bên thứ ba hoặc 

tài sản khác của khách hàng. 

c. Cho vay cán bộ công nhân viên 

- Sản phẩm này quy định về cho vay đối với khách hàng là cán bộ công nhân viên 

(CBCNV) nhằm phát triển kinh tế phụ gia đình và/hoặc đáp ứng nhu cầu phục vụ đời 

sống của CBCNV mà nguồn thu nợ là thu nhập thường xuyên của CBCNV.   

- Đối tượng khách hàng: 

+ Là CBCNV đang công tác tại các doanh nghiệp/ đơn vị thuộc một trong các loại 

hình sau: Đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công 

ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 

100% vốn nước ngoài có trụ sở trên cùng tỉnh thành phố với chi nhánh cho vay, thỏa 

mãn các điều kiện sau: 

+ Khách hàng từ 18 tuổi trở lên và tuổi trong thời gian vay vốn không quá 55 tuổi 

đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. 

+ Đã ký hợp đồng lao động chính thức có thời hạn từ 1 năm trở lên với đơn vị công 

tác hiện tại. 

+ Có thu nhập thường xuyên ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ trong suốt thời hạn 

vay vốn. 

- Lợi ích dành cho khách hàng: 

+ Không cần tài sản bảo đảm 

+ Không bắt buộc phải có tài khoản trả lương tại BIDV 

+ Được BIDV tặng kèm sản phẩm bảo hiểm BIC- Bình An (tùy từng thời điểm). 

- Đặc điểm sản phẩm: 

Thời hạn cho vay 

+ Đối với CBCNV đang công tác tại các đơn vị chưa thực hiện chi trả lương qua tài 

khoản thì thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng. 

+ Đối với CBCNV đang công tác tại các đơn vị đã thực hiện chi trả thu nhập qua 

tài khoản tiền gửi của CBCNV mở tại BIDV hoặc là CBCNV của BIDV thì thời hạn 

cho vay tối đa không quá 60 tháng. 

Mức cho vay 

+ Đối với CBCNV công tác tại các đơn vị có thực hiện chi trả lương qua tài khoản 

tiền gửi tại BIDV hoặc CBCNV là cán bộ lãnh đạo, quản lý thì mức cho vay tối đa 

bằng 1/3 tổng thu nhập dự kiến của CBCNV có được trong thời gian vay. Riêng đối 
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với CBCNV công tác tại BIDV thì mức cho vay tối đa bằng 1/2 tổng thu nhập dự kiến 

của CBCNV có được trong thời gian vay. 

+ Đối với CBCNV công tác tại các đơn vị chưa thực hiện chi trả lương qua tài 

khoản tiền gửi tại BIDV: 

+ Đối với CBCNV có mức thu nhập dưới 3 triệu đồng/tháng, số tiền cho vay tối đa 

20 triệu đồng. 

+ Đối với CBCNV có mức thu nhập từ 3 đến dưới 6 triệu đồng/tháng, số tiền cho 

vay tối đa 40 triệu đồng. 

+ Đối với CBCNV có thu nhập từ 6 triệu đồng/tháng trở lên, số tiền cho vay tối đa 

50 triệu đồng. 

Lãi suất cho vay: tính trên dư nợ thực tế. 

Phương thức trả nợ: trả dần nợ (gốc+ lãi) hàng tháng. 

d. Cho vay thấu chi 

Là hình thức BIDV cho khách hàng được chi tiêu vượt quá số tiền có trong tài 

khoản tiền gửi của mình mở tại BIDV. 

- Đối tượng khách hàng: Là CBCNV đang công tác tại các doanh nghiệp/ đơn vị 

thuộc một trong các loại hình sau: đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 

nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, doanh 

nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có trụ sở trên cùng tỉnh, thành 

phố với chi nhánh cho vay, thỏa mãn các điều kiện sau: 

+ Từ 18 tuổi trở lên và tuổi trong thời gian vay vốn không quá 55 đối với nữ và 60 

đối với nam (trường hợp thấu chi không có TSBĐ). 

+ Có thu nhập thường xuyên và ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ trong suốt thời 

gian vay vốn. 

+ Có tài khoản tiền gửi cá nhân tại chi nhánh cấp hạn mức thấu chi. 

- Lợi ích dành cho khách hàng: 

+ Mức phí thấp, chỉ thu một lần trong suốt thời gian cấp hạn mức thấu chi. 

+ Không yêu cầu TSBĐ nếu khách hàng có tài khoản trả lương tại BIDV 

- Đặc điểm sản phẩm: 

+ Hạn mức thấu chi (số tiền tối đa BIDV chấp thuận cho khách hàng được thấu chi 

trong thời hạn theo quy định): hạn mức thấu chi mà ngân hàng cấp tùy vào từng đối 

tượng khách hàng và mức thu nhập thường xuyên trung bình hàng tháng của khách 

hàng. Mức thấu chi tối đa có thể lên tới 50 triệu đồng hoặc bằng năm (5) tháng thu 

nhập trung bình tuỳ thuộc mức nào cao hơn. 

Thang Long University Library



 

 

 37 

+ Thời hạn hạn mức thấu chi: không quá 12 tháng. 

+ Lãi suất:  tính theo ngày. 

Phương thức trả nợ:  

+Nợ gốc được tự động thanh toán ngay sau khi tài khoản tiền gửi của khách hàng 

có số dư. 

+ Nợ lãi được tự động hạch toán từ tài khoản tiền gửi của khách hàng vào cuối mỗi 

ngày. 

Phương thức sử dụng hạn mức thấu chi: Khách hàng có thể sử dụng thấu chi bằng 

một hoặc các hình thức sau: 

+ Rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán từ máy ATM/POS bằng các loại thẻ 

ATM của BIDV. 

+ Rút tiền mặt, chuyển khoản thanh toán từ Quầy giao dịch tại Chi nhánh cấp hạn 

mức thấu chi và các Chi nhánh đã tham gia hệ thống SIBS có chương trình quản lý 

chữ ký mẫu của khách hàng (SVS). 

+ Thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ POS của BIDV 

e. Cho vay các nhu cầu tiêu dùng khác: 

Ngoài các sản phẩm cho vay tiêu dùng nói trên thì BIDV chi nhánh Thái Nguyên 

còn cung cấp các sản phẩm cho vay tiêu dùng khác như: cho vay CBCNV mua cổ 

phiếu phát hành lần đầu trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá, cho vay đối 

với người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài… 

2.2.3.2. Sản phẩm cho vay với khách hàng là doanh nghiệp 

a. Cho vay theo dự án 

- Là sản phẩm tài trợ vốn trung, dài hạn để đầu tư dự án thực hiện tại Việt Nam và 

một số nước/vùng lãnh thổ phù hợp quy định của pháp luật và BIDV trong từng thời 

kỳ. 

- Đối tượng cho vay: toàn bộ các chi phí hợp lý liên quan đến dự án. 

 - Loại tiền cho vay: VND, USD, ngoại tệ khác. 

- Số tiền cho vay: tối đa 85% tổng mức đầu tư. 

- Thời hạn cho vay: tối đa 15 năm. 

- Tài sản đảm bảo: tài sản hình thành từ vốn vay và/hoặc tài sản khác theo quy định 

của BIDV. 

- Lợi ích: 

+ Mức cho vay và thời gian vay phù hợp với dự án kinh doanh. 
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+ Được tư vấn, hỗ trợ các thông tin cần thiết liên quan đến dự án đầu tư. 

b. Cho vay đầu tư tài sản cố định 

BIDV đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đầu tư tài sản cố định của doanh nghiệp và tổ 

chức hành chính sự nghiệp có thu để phục vụ mục đích đầu tư kinh doanh. 

- Đặc điểm : 

+ Đối tượng cho vay: tài sản cố định hình thành theo Dự án/ tài sản nhỏ, lẻ. 

+ Điều kiện đối với tài sản đầu tư: mới 100% hoặc đã qua sử dụng. 

+ Mức cho vay: tối đa 90% nguyên giá tài sản đầu tư. 

+Thời gian vay: phù hợp nhu cầu, mức độ tín nhiệm, khả năng trả nợ của khách 

hàng. 

+ Tài sản đảm bảo: tài sản hình thành từ vốn vay, bất động sản và các tài sản khác 

theo quy định. 

- Lợi ích của khách hàng:   

+ Hồ sơ thủ tục đơn giản, linh hoạt và phù hợp với đặc thù tài sản đầu tư (không 

phải lập dự án đầu tư). 

+ Cơ chế, lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý. 

+ Biện pháp đảm bảo linh hoạt. 

+Hỗ trợ tối đa nguồn vốn vay. 

c. Cho vay thi công xây lắp 

Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực thi công, xây lắp để thi công, lắp đặt thiết bị cho các công trình xây 

dựng, cơ sở hạ tầng, ... 

- Đặc điểm: 

+ Đối tượng cho vay: chi phí thực hiện hợp đồng thi công xây lắp (trừ chi phí khấu 

hao tài sản cố định). 

+Phương thức cho vay: theo món, hạn mức. 

+ Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ. 

 +Số tiền cho vay: tối đa (tính theo doanh số cho vay) 80% giá trị hợp đồng. 

+ Thời han cho vay: tối đa 12 tháng. 

+Tài sản đảm bảo: bất động sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, quyền đòi 

nợ khối lượng xây lắp hình thành trong tương lai… 

- Lợi ích: 

+ Thời hạn cho vay phù hợp với thực tế thi công, thực hiện hợp đồng. 
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+  Được cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt quá trình thi công công 

trình từ đấu thầu, thực hiện hợp đồng thi công, đến thanh toán, đảm bảo chất lượng 

công trình. 

+ Tài sản đảm bảo linh hoạt, có thể thế chấp chính hợp đồng thi công xây lắp. 

d. Cho bay bước nhảy doanh thu 

BIDV cho vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, với lãi suất cho 

vay phân tầng theo quy mô doanh thu luân chuyển về tài khoản tiền gửi thanh toán mở 

tại BIDV. 

- Đặc điểm: 

+ Thời hạn vay: Tối đa 6 tháng 

+ Tiền vay: VND hoặc ngoại tệ 

+ Lãi suất vay giảm trừ theo tỉ lệ doanh thu luân chuyển về tài khoản thanh toán 

của khách hàng so với doanh số cho vay trong chu kỳ vay vốn liền trước.  

- Lợi ích: 

+ Lãi suất vay ưu đãi, tăng dần theo tỷ lệ doanh thu luân chuyển 

+ Được sử dụng kèm các sản phẩm dịch vụ khác của BIDV với cơ chế theo gói 

+ Không phát sinh thêm thủ tục hồ sơ  

e. Cho vay đầu tư dự án thủy điện 

BIDV tài trợ vốn cho các doanh nghiệp để đầu tư dự án thủy điện trong lãnh thổ 

Việt Nam 

- Đặc điểm: 

+ Thời hạn tài trợ: trung dài hạn 

- Lợi ích  

+ Dự án thủy điện được xem xét tài trợ đa dạng về quy mô (>=1MW) 

+ Thời hạn cho vay linh hoạt, phù hợp với dòng tiền dự án 

+ Tỷ lệ tài trợ cao lên tới 85% tổng mức đầu tư dự án 

+ Được cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ xuyên suốt quá trình thực 

hiện dự án 

+Lãi suất, phí dịch vụ cạnh tranh 

f. Cho vay đóng tàu 

Là sản phẩm tài trợ bổ sung vốn lưu động phục vụ doanh nghiệp thi công đóng tàu 

(gồm các loại tàu biển, tàu đặc dụng, tàu sông, sà lan và các thiết bị vận tải thủy khác). 

- Đặc điểm:  
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+ Đối tượng cho vay: chi phí hợp lý liên quan đến việc thi công đóng tàu (trừ chi 

phí khấu hao tài sản cố định). 

+ Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ. 

+ Số tiền cho vay: tối đa 75% tổng mức đầu tư. 

+ Thời hạn cho vay: tối đa 24 tháng. 

-  Điều kiện cho vay: Vốn tự có tham gia tối thiểu 25% tổng mức đầu tư; Mua bảo 

hiểm trong suốt quá trình thi công đóng tàu. 

- Tài sản đảm bảo: tài sản hình thành từ vốn vay và tài sản khác theo quy định của 

BIDV. 

- Lợi ích 

+ Mức vốn tài trợ và thời gian vay phù hợp với đặc thù ngành. 

+ Tài sản đảm bảo linh hoạt, có thể thế chấp bằng chính con tàu vay vốn. 

g. Cho vay đầu tư dự án bất động sản 

Là sản phẩm tài trợ bổ sung vốn lưu động phục vụ doanh nghiệp thi công đóng tàu 

(gồm các loại tàu biển, tàu đặc dụng, tàu sông, sà lan và các thiết bị vận tải thủy khác). 

- Đặc điểm  

+ Đối tượng cho vay: chi phí hợp lý liên quan đến việc thi công đóng tàu (trừ chi 

phí khấu hao tài sản cố định). 

+ Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ. 

+ Số tiền cho vay: tối đa 75% tổng mức đầu tư. 

+ Thời hạn cho vay: tối đa 24 tháng. 

-  Điều kiện cho vay: Vốn tự có tham gia tối thiểu 25% tổng mức đầu tư; mua bảo 

hiểm trong suốt quá trình thi công đóng tàu. 

- Tài sản đảm bảo: tài sản hình thành từ vốn vay và tài sản khác theo quy định của 

BIDV. 

- Lợi ích 

+ Mức vốn tài trợ và thời gian vay phù hợp với đặc thù ngành. 

+ Tài sản đảm bảo linh hoạt, có thể thế chấp bằng chính con tàu vay vốn. 

2.2.4. Phân tích thực trạng chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt 

Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên 

2.2.4.1. Chỉ tiêu định tính 

-  Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong những năm qua luôn đạt 

được kết quả cao, lợi nhuận hàng năm dương và tăng trưởng đều đặn. Chi nhánh 
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luôn là một trong những chi nhánh xuất sắc trong hệ thống ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 

- Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên ngân hàng Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam- chi nhánh Thái Nguyên đã bám sát mục tiêu, định hướng chỉ đạo 

của ngân hàng cấp trên, xác định đúng đắn các chỉ tiêu phấn đấu của toàn chi 

nhánh, đề ra nhiều giải pháp sát thực, chỉ đạo điều hành với quyết tâm cao. Ngân 

hàng luôn linh động trong điều hành,mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu đầu tư, tăng tỉ 

trọng cho vay lãi suất thỏa thuận để tăng cường năng lực tài chính, tạo điều kiện 

thuận lợi cho khách hàng đến vay vốn tại doanh nghiệp. 

- Uy tín của chi nhánh ngày càng cao và quy mô hoạt động của chi nhánh cũng 

được mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên. Với thủ tục cho vay đơn giản, 

thuận tiện, lãi suất hợp lý, kỳ hạn và phương thức thanh toán phù hợp với chu kỳ 

kinh doanh của khách hàng, cùng với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, được đào tạo 

bài bản, chi nhánh đã đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng nên đã thu hút được 

một lượng khách hàng lớn. 

- Trong quá trình hoạt động, chi nhánh luôn nâng cao tinh thần tự giác của mỗi cán 

bộ nhân viên để nâng cao năng suất trong công việc cụ thể là giao khoán cụ thể 

chi tiêu đến từng cán bộ. Nhờ vậy, nguồn vốn huy động được cũng như chất 

lượng cho vay ngày càng cao, nâng cao các khoản thu của chi nhánh, thúc đẩy 

tốc độ tăng trưởng tạo ra nhiều lợi nhuận. 

-  Chất lượng cho vay ngày càng tăng theo thời gian, các dự án cho vay vốn sản 

xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, do đó các khoản nợ mới, nợ khó đòi giảm dần 

và không phát sinh thêm. Ngoài ra chi nhánh còn góp phần thúc đẩy tốc độ tăng 

trưởng của nền kinh tế tỉnh nhà nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung.  

- Tất cả những điều đó đã đóng góp rất nhiều vào việc nâng cao chất lượng cho 

vay tại chi nhánh. 

2.2.4.2. Chỉ tiêu định lượng 

a.  Doanh số cho vay và doanh số thu nợ 
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Bảng 2.4: Cơ cấu Doanh số cho vay (DSCV) phân theo thời gian tại ngân hàng 

BIDV Chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013 

Đơn vị: tỉ đồng 

Chỉ tiêu cho 

vay 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
So sánh 

2011 – 2012 

So sánh 

2012 – 2013 

   Số tiền  (%) 
Số 

tiền 
  (%) Số tiền   (%) 

Số tuyệt 

đối 

Số 

tƣơng 

đối 

Số tuyệt 

đối 

Số 

tƣơng 

đối 

 

Tổng cho vay 9.846 100 12.086 100 15.028 100 2.240 22,7 2.942 24,3 

Theo nhóm 

khách hàng 
9.846 100 12.086 100 15.028 100 2.240 22,7 2.942 24,3 

Doanh nghiệp 7.423 75,4  9.620 79,6 12.202 81,2 2.192 29,5 2.582 26,8 

Cá nhân, hộ 

gia đình 
2.423 24,6 2.566 20,4 2.826 18,8 143 5,9 260 10,13 

Theo kì hạn 

cho vay 
9.846 100 12.086 100 15.028 100 2.240 22,7 2.942 24,3 

Cho vay ngắn 

hạn 
9.714 98,6 11.023 91,2 13.615,4 90,6 1.309 13,48 2208 20,03 

Cho vay 

trung, dài hạn 
672 1,4 1.063 8,8 1.412,6 9,4 391 58,2 309 29,1 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên năm 2011-2013) 

- Cho vay theo đối tượng khách hàng:  

Nhìn chung doanh số cho vay tăng qua các năm 2011,2012,2013 và có xu 

hướng tiếp tục gia tăng vào năm 2014 (năm 2012  doanh số cho vay đạt 12.086 tăng 

22,7% so với năm 2011. Năm 2013, doanh số cho vay đạt 15.028 tỷ đồng tăng 24,3% 

so 2012).  

Tuy nhiên, có thẻ thấy cho vay doanh nghiệp vẫn chiếm một tỷ trọng khá lớn trong 

cho vay của ngân hàng: năm 2011,2012,2013 lần lượt là 74,5%,79,6%, 81,2%, tỷ trọng 

này có xu hướng tăng. Năm 2012 cho vay doanh nghiệp tăng số tương đối so với năm 

2011 là 29,5%, cho vay cá nhân, hộ gia đình tăng số tương đối là 5,9% so với năm 

2011. Năm 2013 cho vay doanh nghiệp tăng số tương đối là 26,8% so với năm 2012 

và cho vay cá nhân hộ gia đình tăng 10,13% so với năm 2012. Điều này cho thấy, 

trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, việc giải ngân cho đối tượng là các doanh 

nghiệp và cho vay dự án vẫn luôn chiếm tỉ trọng lớn. Ngân hàng luôn đảm bảo giải 

ngân, cho vay thỏa mãn với nhu cầu của khách hàng. 
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Cho vay theo kì hạn: 

Xét theo đối tượng cho vay ,trong giai đoạn 2011-2013 cả cho doanh nghiệp và 

và cho vay cá nhân đều có xu hướng tăng về số tuyệt đối.  

Biểu đồ 2.1: Doanh số cho vay phân theo thời hạn giai đoạn 2011-2013 

Đơn vị: tỷ đồng 

 

Xét theo thời hạn khoản vay,trong giai đoạn 2011-2013 cả cho vay ngắn hạn và 

cho vay trung dài hạn đều có xu hướng tăng về số tuyệt đối và tỷ trọng của chúng trên 

tổng dư nợ khá ổn định trong giai đoạn 2011-2013. Năm 2013 tỷ trọng cho vay trung 

dài hạn có phần tăng lên nhiều hơn, đạt 9,4% trên tổng số cho vay. Các khoản cho vay 

ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao, lý do là  với các khoản vay ngắn hạn, chu kỳ sản 

xuất ngắn, thời gian thu hồi vốn nhanh vẫn là giải pháp an toàn và hiệu quả mà các 

ngân hàng lựa chọn. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhìn 

chung là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Đặc thù của loại hình doanh nghiệp 

này là quy trình sản xuất kinh doanh ngắn, vốn vay ngân hàng dùng để bổ sung vốn lưu 

động tạm thời thiếu hụt. Cho vay ngắn hạn với thời gian thu hồi vốn nhanh sẽ giúp hạn 

chế rủi ro tín dụng, đảm bảo khả năng thanh toán cho ngân hàng khi đến hạn. Mặt khác, 

về phía ngân hàng thì không muốn cho vay trung và dài hạn với các doanh nghiệp này 

do hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ còn nhiều bất 

cập, ít nhiều có ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Những khoản vay trung, dài 

hạn thường áp dụng đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, chu trình sản xuất kinh 

doanh dài, vì vậy doanh số thu nợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng 

doanh số thu nợ. Năm 2011 chiếm 1,4%, năm 2012 chiếm 8,8% và đến năm 2013 

chiếm 9,4%. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế có nhiều biến động sâu sắc, khó dự 
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đoán nên chi nhánh chỉ khuyến khích các khoản vay ngắn hạn để giảm rủi ro về thu 

hồi nợ cũng như rủi ro về biến động lãi suất.Chính vì vậy, doanh số cho vay ngắn hạn 

luôn chiếm tỷ trọng cao (trên 90%) trong doanh số cho vay doanh nghiệp. Tuy nhiên, 

chi nhanh đang cố gắng thực hiện nhiều biện pháp tăng doanh số cho vay trong trung 

và dài hạn. 

Bảng 2.5: Cơ cấu Doanh số thu nợ phân theo thời gian tại ngân hàng BIDV Chi 

nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013 

Đơn vị: tỉ đồng 

Chỉ tiêu thu 

nợ 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
So sánh 

2011 – 2012 

So sánh 

2012 – 2013 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tuyệt 

đối 

Số 

tƣơng 

đối 

Số tuyệt 

đối 

Số 

tƣơng 

đối 

 

DSTN ngắn 

hạn 
7.965 83,5 9.061 82,4 11.037 82,98 1096 13,7 1.976 21,8 

DSTN trung, 

dài hạn 
1.584 16,5 1.926 17,6 2.265 17,02 342 21,5 339 17,6 

Tổng DSTN 9.549 100 10.987 100 13.302 100 1.438 15,01 2.315 21,07 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên năm 2011-2013) 

Cùng với sự tăng trưởng của doanh số cho vay, chỉ tiêu thu nợ cũng tăng qua các 

năm. Trong sự gia tăng của tổng số thu nợ, doanh số thu nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ 

trọng cao. Trong giai đoạn này, công tác thu nợ ngắn hạn của doanh nghiệp đạt được 

một số thành công nhất định. Cụ thể là tổng doanh số thu nợ năm 2012 tăng 1.438 tỷ 

đồng, tương ứng tăng 15,01% so với năm 2011; năm 2013 tăng 2.315 tỷ đồng, tương 

ứng tăng 21,07% so với năm 2012. Nguyên nhân là do từ giữa năm 2011 đến năm 

2012 tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, hàng hóa được sản xuất ra của 

các doanh nghiệp không bán được, hoặc không nhận được đầy đủ thanh toán từ phía 

khách hàng nên doanh nghiệp không đủ khả năng để trả nợ đầy đủ cho ngân hàng, từ 

đó dẫn đến doanh số thu hồi nợ của BIDV – chinh nhánh Thái Nguyên thấp. Tuy 

nhiên, đến năm 2013 thì tình hình kinh tế tốt hơn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

hoạt động kinh doanh, sản xuất hiệu quả hơn, do đó doanh số cũng cao hơn năm trước. 

 b. Chỉ tiêu tổng vốn huy động/ tổng dư nợ cho vay 

 Sau đây là bảng về tình hình dư nợ và huy động vốn của chỉ nhánh với những số 

liệu chi tiết trong giai đoạn từ năm 2011 – 2013. 
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Bảng 2.6: Tình hình dƣ nợ và huy động vốn tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thái 

Nguyên giai đoạn 2011 - 2013 

Đơn vị: tỉ đồng 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 

Tổng dư nợ 3.495 4.407 5.627 

Tổng nguồn vốn huy động 2.532 3.182 3.982 

Vốn huy động / Tổng dư nợ 72,45% 72,2% 70,8% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên năm 2011-2013) 

(Từ bảng 2.6) trong giai đoạn 2011-2013, các chỉ tiêu về dư nợ cho vay, huy 

động vốn và tỷ lệ huy động vốn/dư nợ luôn có xu hướng tăng. Chỉ tiêu này đánh giá 

khả năng huy động vốn của các chi nhánh để phục vụ cho vay, đồng thời đánh giá 

ngân hàng có sử dụng hiệu quả vốn huy động để cho vay hay không. Trong giai đoạn 

2011-2013, chi nhánh đã thực hiện nhiều phương thức cho vay, cải tiến và đổi mới quy 

trình cho vay, chú trọng hơn đến tải sản đảm bảo và sàng lọc khách hàng trước khi cho 

vay, tạo bước đột phá để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh doanh của ngân hàng và tốc 

độ phát triển kinh tế của tỉnh. Với thị phần tín dụng luôn chiếm khoảng gần 20%, các 

dự án quan trọng của tỉnh đều do chi nhánh tài trợ vốn, góp phần hình thành nên nhiều 

cơ sở công nghiệp lớn của tỉnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các tuyến đường trọng 

điểm, tạo ra hàng trăm tỷ đồng doanh thu đối với các doanh nghiệp, góp phần xác lập 

cân đối vĩ mô, dẫn dắt thị trường, ổn định sản xuất cho các doanh nghiệp và tạo nhiều 

công ăn việc làm, phúc lợi xã hội cho tỉnh Thái Nguyên. 

c. Vòng quay vốn tín dụng 

Bảng 2.7: Vòng quay vốn tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên 

giai đoạn 2011 - 2013 

Đơn vị: tỉ đồng 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 

Doanh số thu nợ 9.549 10.987 13.302 

Dư nợ bình quân 3.197 3.951 5.012 

Doanh số thu nợ 

Dư nợ bình quân 
3,00 2,78 2,65 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên năm 2011-2013) 
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Có thể thấy năm 2011 vòng quay vốn tín dụng đạt mức cao nhất là 3(vòng) và 

vòng quay vốn tín dụng tương đối ổn định qua các năm 2011-2013. Điều này cho thấy 

ngân hàng thu hồi vốn khá nhanh, tham gia nhiều vào chu kỳ sản xuất kinh doanh.Bên 

cạnh đó cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng thiên về cho cho vay trong ngắn 

hạn nên vốn được luân chuyển nhanh. 

d. Nợ quá hạn 

Bảng 2.8: Tỉ lệ nợ quá hạn tại BIDV- chi nhánh Thái Nguyên 

 giai đoạn 2011-2013 

Đơn vị: tỉ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Nợ quá hạn 185,24 321,71 236,3 

Tổng dư nợ 3.495 4.407 5.627 

          

          
    5,3 7,3 4,2 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên năm 2011-2013) 

Bảng 2.8 cho thấy tỉ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ trong giai đoạn 2011-2013 

nằm trong khoảng 4 - 8%, cụ thể năm 2011, 2012 và 2013 lần lượt là 5.3%, 7,3%, 

4,2%. Tỉ lệ này cao nhất trong năm 2012 do trong năm này nền kinh tế- tài chính của 

Việt Nam bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, do khủng hoảng kinh tế 

và nợ công ở châu Âu chưa được giải quyết. Suy thoái tại khu vực đồng Euro cùng với 

khủng hoảng tín dụng và tình hình thất nghiệp gia tăng, khiến cho hoạt động sản xuất 

và thương mại toàn cầu bị tác động mạnh. Trước tình hình suy thoái kinh tế trên cả 

nước, các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng không tránh khỏi 

sự suy thoái chung này. Nguồn hàng được sản xuất trong năm 2012 bị tồn đọng nhiều, 

doanh nghiệp không thu được vốn dẫn đến không trả được các khoản vay đến hạn cho 

ngân hàng. Với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2015, cùng những 

nỗ lực cố gắng, điều chỉnh chính sách kịp thời của Chính theo hướng ổn định nền kinh 

tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định nền kinh tế đã có 

những chuyển biến tích cực hơn. Trên địa bàn tỉnh, trong năm 2013 lượng hàng tồn 

đọng của các công ty, doanh nghiệp được bán, số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp 

giảm, nên doanh nghiệp đã thanh toán được các khoản nợ ngân hàng tốt hơn,  tỉ lệ nợ 

quá hạn giảm 3,1% so với năm 2012 xuống còn 4,2% trong năm 2013. Tỉ lệ nợ nhóm 

1 trên tổng dư nợ giai đoạn 2011-2013 đều trên 90%. 
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e.   Nợ xấu 

Đánh giá về chất lượng cho vay không thể không nhắc đến chỉ tiêu nợ xấu. Mặc dù 

kinh doanh trong điều kiện hết sức khó khăn do diễn biến thị trường tài chính tiền tệ bất ổn, 

phức tạp và ảnh hưởng của lạm phát, lãi suất, tỷ giá tăng, giá cả đầu vào đều tăng cao hoạt 

động của các doanh nghiệp hết sức khó khăn. Điều đó có thể cho thấy nợ xấu luôn có nguy cơ 

tiềm ẩn, tăng cao đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ do quy mô sản xuất nhỏ, năng lực 

tài chính yếu, khả năng cạnh tranh kém. Tuy vậy, chi nhánh BIDV Thái Nguyên đã áp dụng 

các biện pháp quyết liệt nhằm xử lý nợ, tận thu nợ ngoại bảng, kiểm soát tốt nợ xấu, làm lành 

mạnh dư nợ cho vay. Vì vậy nên tỉ lệ nợ này của chi nhánh luôn trong mức hợp lý so với cả 

hệ thống nói riêng và toàn ngành nói chung (dao động khoảng 1%). 

Bảng 2.9: Tỉ lệ nợ xấu tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 

2011 – 2013 

Đơn vị: % 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 

Nợ xấu 27,96 46,71 48,39 

Tổng dư nợ 3.495 4.407 5.627 

Nợ xấu

Tổng dư nợ
% 

0,8% 1,06% 0,86% 

Tỉ lệ nợ xấu đề ra 0,57% 1,00% 1,00% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên năm 2011-2013) 

Từ bảng trên ta thấy tỉ lệ nợ xấu đề ra của chi nhánh đều ở mức không cao (thấp 

nhất là 0,57% vào  năm 2011 và cao nhất là 1% vào năm 2012 và 2013). Tỉ lệ nợ xấu 

thực hiện cũng tương tự như vậy, thấp nhất là 0,8 % vào năm 2011 và cao nhất là 

1,06% năm 2012. So với con số công bố mới nhất của Thanh tra giám sát ngân hàng, tỉ 

lệ nợ xấu toàn bộ hệ thống ngân hàng đạt 9 - 10% trên tổng dư nợ thì  tỉ lệ nợ xấu của 

chi nhánh BIDV Thái Nguyên hoàn toàn ở trong mức độ cho phép, thậm chí nhỏ hơn 

nhiều so với các chi nhánh khác. Tỉ lệ nợ quá hạn thực hiện năm 2013 đạt 0,86% giảm 

18% so với  năm 2012 và cách tỉ lệ nợ xấu đề ra theo kế hoạch năm là 0,14%. Chênh 

lệch giữa tỉ lệ nợ xấu đề ra và nợ xấu thực hiện không nhiều (khoảng từ 0,02% - 

0,4%). Vào các năm 2011 và 2012, chi nhánh có tỉ lệ nợ xấu vượt mức kế hoạch đề ra, 

tuy nhiên chênh lệch này đều là không lớn ( năm 2011 là 0,23% và năm 2012 là 

0,06%). 
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Biểu đồ 2.2: Tỉ lệ nợ xấu tại Ngân hàng BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2013 

 

 

Từ năm 2011– 2012, tỉ lệ nợ xấu thực hiện đều cao hơn mức đề ra. Lý do chính là 

do sản xuất hiện nay khó khăn chung trên địa bàn cả tỉnh, thứ hai là do chi nhánh cho 

vay trung và dài hạn nên tỉ lệ nợ xấu hiện nay bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng 

kinh tế giai đoạn 2008 – 2010 khiến các món vay đến hạn đáo hạn khó thu hồi và trở 

thành nợ xấu. Năm 2013 đạt tín hiệu tốt khi tỉ lệ nợ xấu thực hiện chỉ có 0,86% trong 

khi tỉ lệ nợ xấu đề ra là 1%. So với mục tiêu chung của toàn hệ thống Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cho đến năm 2015 tỉ lệ nợ xấu đạt nhỏ 

hơn 2,5% (theo Báo cáo thường niên ngân hàng BIDV 2013), thì chi nhánh BIDV 

Thái Nguyên vẫn được coi là một trong những đơn vị kinh doanh có hiệu quả và thực 

hiện tốt duy trì tỉ lệ nợ xấu ở mức thấp. 

2.3  Đánh giá chất lƣợng cho vay tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV 

– Chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2013 

2.3.1  Các thành tựu đạt được 

Trong điều kiện lạm phát tăng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp khó 

khăn, áp lực về trả nợ rất lớn từ phía các doanh nghiệp, xong chi nhánh đã điều phối 

lượng cho vay một cách hợp lý và có hiệu quả bằng cách rà soát toàn bộ các khách 

hàng, dự án vay vốn để ưu tiên vốn cho các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, có 

năng lực sản xuất kinh doanh tốt, đặc biệt là ưu tiên các doanh nghiệp xuất khẩu theo 

chương trình đẩy mạnh xuất khẩu của chính phủ, doanh nghiệp vừa và nhỏ được xếp 

hạng tín dụng từ A trở lên. Trên địa bàn, chi nhánh BIDV Thái Nguyên luôn là ngân 

hàng đi đầu trong việc giảm lãi suất cho vay và một trong những ngân hàng có mức lãi 
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suất cho vay hợp lý nhất trên thị trường (theo số liệu cập nhận ngày 18/3/2014, trần lãi 

suất cho vay ngắn hạn đối với bảy lĩnh vực ưu tiên chỉ còn 8%/năm. Với các đối tượng 

thông thường, BIDV tiếp tục tuân thủ mức trần lãi suất 13%/năm đối với cho vay sản 

xuất kinh doanh theo quy định của NHNN. Riêng cho vay ngắn hạn dưới 6 tháng tối 

đa không quá 9,5%/năm). Chi nhánh luôn có những biện pháp quyết liệt, linh hoạt và 

mềm dẻo để xử lý nợ quá hạn, nợ có vấn đề phát sinh, đồng thời thực hiện tái cơ cấu 

khách hàng. Bởi vậy, mặc dù năm 2009-2013 kinh tế khó khăn nhưng tỷ lệ nợ xấu  vẫn 

duy trì ở mức thấp (dao động từ 0,5% - 1%).  

Hoạt động cho vay được điều hành chủ động, linh hoạt, tuân thủ chỉ đạo của 

Ngân hàng Nhà nước và BIDV. Cơ cấu, chất lượng cho vay được kiểm soát một cách 

chặt chẽ theo đúng chỉ đạo của BIDV góp phần, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế. 

Chi nhánh luôn tập trung đánh giá, phân tích, thẩm định đối với từng dự án, khoản vay, 

đồng thời kiểm soát nợ xấu đến từng danh mục khoản vay. Bởi vậy mặc dù tình hình kinh tế 

trong những năm gần đây có rất nhiều biến động ảnh hưởng tới hoạt động cho vay và chất 

lượng cho vay nhưng nợ xấu của chi nhánh vẫn được kiểm soát ở mức  thấp (nhỏ hơn 1%) 

và nợ nhóm II trong năm 2011 – 2013 giảm mạnh so năm 2010. Tổng dư nợ hàng năm 

tăng và trong mức cho phép, dư nợ trung dài hạn được kiểm soát trong giới hạn của 

BIDV giao, dư nợ ngắn hạn chiếm khoảng hơn 80% tổng dư nợ tăng, tuy nhiên chi 

nhánh cũng đang thực hiện các biện pháp tăng dư nợ cho vay trung và dài hạn.  

Bên cạnh đó chi nhánh đã áp dụng các biện pháp quyết liệt nhằm xử lý nợ xấu, 

tận thu nợ ngoại bảng, làm lành mạnh dư nợ cho vay. Trong các năm 2011 chi nhánh 

đã thực hiện một đợt xử lý rủi ro cho vay bằng quỹ dự phòng rủi ro với dư nợ xấu 

được chuyển ngoại bảng là 6,5 tỷ đồng.  Kết quả phân loại nợ năm 2013: 

- Nợ nhóm I: 95,8 % tổng dư nợ tăng 3,1% so 2012. 

- Nợ nhóm II: 3,34% tổng dư nợ, giảm 2,9% so 2012. 

- Nợ xấu: 48,39 tỷ chiếm 0,86% tổng dư nợ, thấp hơn kế hoạch được giao là 

0,14%. 

Nền kinh tế khó khăn cùng với những thay đổi về cơ chế phát triển mở rộng 

mạng lưới theo hướng ngày càng chặt chẽ hơn, mặc dù vậy bằng sự cố gẵng nỗ lực, 

nhanh nhạy của mình chi nhánh đã thực hiện nâng cấp được 1 phòng giao dịch, mở 

mới một quỹ tiết kiệm và ba máy ATM, củng cố cho hệ thống mạng lưới kênh phân 

phối của chi nhánh. Hiện tại với hệ thống phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm đang phát 

triển tốt, với mức độ tăng trưởng huy động vốn, dịch vụ khá ổn định, cùng với hệ 

thống máy ATM, máy POS đóng góp rất lớn vào phát triển các nghiệp vụ bán lẻ, phục 

vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của mọi người dân, góp phần quan 

trọng vào kết quả kinh doanh của chi nhánh. 
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Tốc độ tăng trưởng của các mảng nghiệp vụ truyền thống luôn đạt mức cao hơn 

so với  năm trước. Các dịch vụ mới như dịch vụ thẻ ATM, BSMS, POS, VISA… tuy 

mang lại nguồn thu chưa nhiều nhưng luôn tăng qua các năm. Hiện tại các dịch vụ mới 

này đang dừng lại ở mục tiêu chiếm lĩnh thị phần và tạo điều kiện cho việc phát triển 

các sản phẩm ngân hàng bán lẻ trong dài hạn. Các dịch vụ này hiện chưa được đông 

đảo người dân tin dùng  một mặt do trình độ dân trí nhìn chung còn hạn chế cùng với 

thói quen ưa dùng tiền mặt, mặt khác do nền tảng công nghệ chưa đồng bộ, hệ thống 

máy móc phục vụ còn gặp nhiều sự cố, gây nhiều phiền hà cho khách hàng nên việc 

phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại thực sự vẫn còn nhiều khó khăn. Bởi vậy lợi 

nhuận mạng lại rất thấp, chưa tương xứng với chi phí đầu tư. Hiện tại Chi nhánh là 

đơn vị có thu dịch vụ ròng cao nhất trong 14 chi nhánh khu vực miền núi phía Bắc và 

cao nhất trên địa bàn.  

2.3.2     Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 

2.3.2.1 Các hạn chế còn tồn tại 

Trong điều kiện kinh tế khó khăn cùng với công tác đánh giá, kiểm tra, rà soát 

khách hàng trước, trong và sau khi cho vay ở một số cán bộ quan hệ khách hàng chưa 

sâu sát dẫn đến phát sinh một số khoản nợ xấu tiềm ẩn phải xử lý. Tỉ lệ nợ xấu so với 

toàn ngành là không cao, tuy nhiên so với các năm 2010, 2011 thì gần như tăng lên 

gấp đôi (hiện ở mức khoảng 1%). Năm 2014 cần phải có giải pháp để giảm thấp hơn 

nữa. Lãi treo tăng cao nguyên nhân do tình hình suy thoái kinh tế, hiệu quả kinh doanh 

của doanh nghiệp suy giảm, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ gốc và lãi của khách hàng, 

Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt 25,3% tương đối cao song vẫn chưa hoàn 

thành kế hoạch được giao. Việc triển khai các sản phẩm huy động mang tính cạnh 

tranh còn thụ động, hoàn toàn phụ thuộc vào sản phẩm của hội sở BIDV, chưa có các 

sản phẩm mang tính đặc thù theo địa bàn. Cơ cấu tiền gửi ngoại tệ vẫn chiếm tỉ lệ thấp 

so với VND và tăng không nhiều qua các năm. Cơ nguồn vốn trung, dài hạn (lớn hơn 

12 tháng) tiếp tục sụt giảm làm ảnh hưởng đến cơ cấu vốn ổn định của chi nhánh. Mặc 

dù dư nợ cho vay trung và dài hạn vẫn tăng trưởng qua các năm nhưng tỉ trọng của nó 

trên tổng dư nợ không cao, hoạt động cho vay trung và dài hạn vẫn chưa có bước phát 

triển rõ rệt. Tỷ trọng cho vay bán lẻ còn thấp, tốc độ tăng trưởng chậm, chưa tạo được 

sự bứt phá cho phát triển. 

. Các sản phẩm dịch vụ đặc biệt là sản phẩm dịch vụ bán lẻ chưa phong phú, 

chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao. Hiện tại chỉ dừng lại ở mục tiêu 

chiếm lĩnh thị phần và tạo điều kiện cho việc phát triển các sản phẩm ngân hàng bán lẻ 

trong dài hạn. 

Công tác chăm sóc khách hàng, duy trì, theo dõi và nâng cấp chất lượng sản 

phẩm chưa được tốt. Công tác marketing, quảng bá thương hiệu tuy đã có nhiều cố 
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gắng nhưng chưa đạt hiệu quả cao và chưa có sự đột phá. Nhiều khách hàng lựa chọn 

sử dụng dịch vụ của BIDV Thái Nguyên chủ yếu vì đây là chi nhánh của một trong các 

ngân hàng TMCP trực thuộc nhà nước và có uy tín lâu năm chứ không phải do hiệu 

quả từ hoạt động truyền thông mang lại. 

Quy trình cho vay chặt chẽ với sự phân quyền ra quyết định cho vay đôi khi 

làm tăng thời gian giải quyết nhu cầu vốn của khách hàng, nhất là khi khách hàng có 

nhu cầu vốn gấp do phải chờ phê duyệt từ nhiều cấp, mỗi cấp phê duyệt từng mức cho 

vay. Quy trình này tuy hạn chế được rủi ro mất vốn cho ngân hàng do phải phê duyệt 

qua nhiều người nhưng cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh với 

những khách hàng tiềm năng. 

2.3.2.2 Nguyên nhân  

- Nguyên nhân chủ quan 

Không thể phủ nhận rằng việc vẫn còn nhiều món nợ xấu khó đòi tồn tại có một 

phần trách nhiệm từ việc cán bộ khách hàng chưa thực sự cố gắng, nỗ lực. Tuy  nhân 

lực tín dụng đều là những cử nhân đại học được đào tạo chính quy và đúng với chuyên 

ngành nhưng mặt bằng chung đề là các cán bộ tuổi đời còn trẻ, số năm công tác chưa 

nhiều, kinh nghiệm còn hạn chế nên trình độ chuyên môn, khả năng tác nghiệp của 1 

số ít cán bộ còn nhiều bất cập nhất là kinh nghiệm trong cơ chế thị trường còn thiếu và 

yếu.  

Hệ thống các sản phẩm chưa tạo được tính cạnh tranh vượt trội. Đồng thời do 

kinh tế của Tỉnh Thái Nguyên chưa phát triển mạnh mẽ nên các loại hình thanh toán 

không dùng tiền mặt còn hạn chế, người dân chưa thích ứng được với các loại hình 

mới mẻ này vì chưa nhiều các nhà hàng, trung tâm mua sắm, dịch vụ công cộng áp 

dụng các loại hình thánh toán này. Người dân chỉ ưa thích việc chuyển tiền qua ngân 

hàng và để tiền trong tài khoản như một phương tiện lưu trữ.  

Cơ sở vật chất kĩ thuật tuy đã được chú trọng nâng cao tuy nhiên vẫn chưa 

tương xứng để đáp ứng với số lượng các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày của chi nhánh. 

Đồng thời khả năng sử dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại của các cán bộ tín dụng và 

giao dịch viên còn hạn chế do chưa có nhiều các khóa học về sử dụng phần mềm, máy 

móc ứng dụng cho nhân viên. Bên cạnh đó, lực lương nhân sự về mảng công nghệ 

thông tin chưa được chú trọng và đầu tư về cả số lượng và chất lượng., kiến thức về 

ứng dụng phần mềm phức tạp còn hạn chế. 

- Nguyên nhân khách quan 

Tình hình biến động kinh tế những năm qua còn nhiều khó khăn và khó dự 

đoán, lạm phát tuy được kiềm chế trong mức cho phép nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ 

tăng cao trở lại, thị trường vàng, bất động sản và giao dịch ngoại tệ diễn biến rất phức 

tạp, lúc lên cao lúc xuống chạm đáy làm ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế trong đó có 



 

 

 52 

hoạt động của ngân hàng. Khủng hoảng kinh tế từ năm 2008 vẫ để lại dư âm với sự 

tăng trưởng kinh tế khó khăn và nhiều DN phải phá sản, tuyên bố giải thế dẫn đến tồn 

đọng các khoản nợ xấu. Cũng chính vì vậy nên trong những năm gần đây, các NHTM 

đã thắt chặt hơn quy định vay vốn và rà soát thông tin hồ sơ khách hàng để sàng lọc 

trước khi cho vay, điều này nảy sinh ra vấn đề tiêu cực trong đạo đức của người đi 

vay. Khách hàng do áp lực về vốn vay, họ quá nóng lòng để nhận được tiền vay nên đã 

tìm nhiều cách để tạo ra các thông tin không trung thực, gây nhiễu và khó khăn cho 

các cán bộ tín dụng trong quá trình thẩm định. 

Môi trường pháp lý chưa rõ ràng minh bạch, một số cơ chế chính sách chưa 

đồng bộ, việc triển khai thực hiện còn chậm chạp. Có sự chồng chéo lẫn nhau của các 

luật, nghị định và thông tư được ban hành. Bên cạnh đó, sự kiểm soát và các chính 

sách của NHNN dành cho các NHTM đôi khi khiến chi nhánh khó thực hiện các kế 

hoạch nhằm tạo tính đột phá ví dụ như việc NHNN áp dụng lãi suất trần và lãi suất sàn 

trong huy động tiền gửi và cho vay vào năm 2012 và 2013 dẫn đến việc chi nhánh khó 

có thể dùng chính sách lãi suất ưu đãi hơn để thu hút nguồn tiền huy động trong những 

năm này. Trong thời điểm này, với mặt bằng lãi suất cho vay và các khoản phí dịch vụ 

tài chính giảm mạnh dưới tác động của cạnh tranh và sự điều chỉnh lãi suất của NHNN 

làm cho lợi nhuận của các NHTM nói chung đều suy giảm mạnh trong hai năm vừa 

qua đã làm cho các NHTM  khá  thận trọng và dè dặt trong các quyết định giảm lãi 

suất cho vay và phí dịch vụ tài chính của mình thêm nữa để hỗ trợ DN.  

Môi trường kinh tế có đặc thù riêng, Thái Nguyên là một tỉnh miền núi phía bắc 

còn nghèo, hiện tại đang được đầu tư phát triển về công nghiệp nhưng mới ở bước đầu 

và tầm nhìn được thực hiện trong dài hạn, điều kiện phát triển kinh tế còn gặp nhiều 

khó khăn, dân trí thấp. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh của nhiều tổ chức tín dụng, các 

định chế tài chính ngày càng trở nên quyết liệt và gay gắt đặc biệt là trên địa bàn thành 

phố nhỏ hẹp có tới 19 ngân hàng TMCP đang hoạt động, trong khi tiềm lực kinh tế 

chưa phát triển tương xứng. 

Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện chưa được đông đảo người dân tin dùng  một 

mặt do trình độ dân trí nhìn chung còn hạn chế cùng với thói quen ưa dùng tiền mặt, 

mặt khác do nền tảng công nghệ chưa đồng bộ, hệ thống máy móc phục vụ còn gặp 

nhiều sự cố, gây nhiều phiền hà cho khách hàng nên việc phát triển các dịch vụ ngân 

hàng hiện đại thực sự vẫn còn nhiều khó khăn. Bởi vậy lợi nhuận mạng lại rất thấp, 

chưa tương xứng với chi phí đầu tư.  
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CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG 

CHO VAY TẠI  NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM BIDV – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 

3.1 Phƣơng hƣớng chính và mục tiêu hoạt động kinh doanh từ năm 2014 – 2020 

của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Thái 

Nguyên 

3.1.1. Phương hướng và mục tiêu chung 

Môi trường kinh doanh năm 2014 được dự báo có nhiều khởi sắc hơn năm 2013 

và kinh tế chung được các chuyên gia dự đoán là đang có dấu hiện phục hồi và trên đà 

tăng trưởng trở lại, tuy vậy thị trường tiếp tục gặp nhiều khó khăn như sức mua của 

nền kinh tế yếu, luồng vốn vay chính chưa khai thông hoàn toàn do kinh tế thế giới có 

những biến động phức tạp khó lường. Dự kiến tăng trưởng cho vay năm nay đạt 

khoảng tăng khoảng 12 - 14% (theo chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính 

sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2014 vừa ban 

hành); lãi suất và tỷ giá được điều hành ở mức hợp lý phù hợp với cân đối vĩ mô và 

diễn biến thị trường tiền tệ, ngoại hối. Từ sự đánh giá tổng quan kinh tế Việt Nam năm 

2013 có thể thấy, năm 2014 nền kinh tế tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn chưa thể 

ra khỏi giai đoạn trì trệ. Những khó khăn đặt ra trong năm 2013 vẫn sẽ tiếp tục kéo dài 

trong năm 2014. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, song tốc độ chậm; khu vực kinh tế 

trong nước vẫn còn tiếp tục khó khăn: 

- Khu vực FDI giữ được lợi thế tăng trưởng, nhưng không có sự đột biến trong 

năm 2014. 

- Nông nghiệp đã đạt đến đỉnh tăng trưởng do chưa thay đổi về cơ cấu, nên khó 

có khả năng tăng trưởng cao hơn năm 2013 

- Khu vực dịch vụ sẽ tăng trưởng khá hơn năm 2013, nhưng chưa có khả năng 

thúc đẩy cả nền kinh tế.  

Tuy nhiên, bức tranh chung của nền kinh tế năm 2014 vẫn sáng hơn giai đoạn 

2011 - 2013. Nhiệm vụ chính trong năm 2014-2015 vẫn là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, 

đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế và quan trọng nhất là khôi phục lại niềm tin 

của thị trường. Năm 2014 chính phủ sẽ tiếp tục triển khai đề án cơ cấu lại các ngân 

hàng nhỏ, yếu kém làm lành mạnh hoạt động của hệ thống ngân hàng khiến mức độ 

cạnh tranh của các ngân hàng ngày càng quyết liệt đặc biệt với hoạt động huy động 

vốn ngày càng gay gắt phức tạp, vì vậy nên ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam nói 

chung và chi nhánh BIDV Thái Nguyên nói riêng cần có những bước đi sáng tạo, 

quyết liệt để giữ vững vị trí tiên phong và khẳng định thương hiệu của mình trong nền 
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kinh tế còn khó khăn. Bên cạnh đó nhiệm vụ cần tập trung khác vẫn là giải quyết nợ 

xấu để xử lý điểm nghẽn của cho vay, tạo điều kiện cho nền kinh tế hấp thụ vốn; trong 

đó phải xử lý một phần nợ xây dựng cơ bản, mà ngân sách đang nợ doanh nghiệp. 

Trên cơ sở tinh thần thực hiện nghiêm túc triển khai các dự kiến của Chính Phủ, ngân 

hàng ĐT&PT Việt Nam BIDV nói chung và chi nhánh BIDV Thái Nguyên nói riêng 

đã chủ động xây dựng chương trình hành động với các biện pháp đồng bộ về mọi mặt 

như coi trọng công tác huy động vốn, thực hiện chính sách cho vay thích hợp với quy 

trình cho vay hợp lý đảm bảo mục tiêu hiệu quả - an toàn, bám sát chỉ đạo của NHNN 

về điều hành tỷ giá, nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi 

phí, triển khai công tác an sinh xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt 

động của các phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm trực thuộc chi nhánh. Đồng thời, ngân 

hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên phấn đấu trở thành một trong ba NHTM hiện đại 

có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào năm 

2020, giữ vững thị phần trên địa bàn chiếm khoảng 20%. Các mục tiêu cụ thể chính đề 

ra trong họat động kinh doanh năm 2014: 

- Dư nợ cho vay cuối kỳ (trừ ODA): 6.640 tỷ tăng 18% so với năm 2013. 

- Dư nợ cho vay bình quân: 6.133 tăng 17% so với năm 2013. 

-  Huy động vốn cuối kỳ: 4.713 tỷ đồng tăng 20% so với năm 2013. 

-  Huy động vốn bình quân: 4.060 tỷ đồng tăng 22,3% so với năm 2013. 

-  Thu dịch vụ ròng: 64,35 tỷ đồng tăng 30% so với năm 2013 

-  Lợi nhuận trước thuế đạt 160 tỷ đồng tăng 21% so với năm 2013 

-  Trích dự phòng rủi ro năm 2014 dự kiến mức trích là 20 tỷ đồng. 

- Tỉ trọng dư nợ nhóm 2 trong tổng dư nợ: 8% 

- Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ: 1% 

- Tỉ trọng dư nợ trung và dài hạn/ tỉ trọng dư nợ ngắn hạn : 28,3% 

- Định biên lao động: 175 người 

- Năng suất lao động (LNTT/bình quân đầu người): 1.333 tỷ tăng 26% so với 

năm 2013 

Để thực hiện được các mục tiêu cụ thể trên, trong giai đoạn 2014 – 2020, chi 

nhánh BIDV Thái Nguyên sẽ tập trung hoàn thành sáu mục tiêu ưu tiên: 

(1) Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường năng lực điều hành, 

tập trung tái cơ cấu hoàn toàn hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu 

quả, duy trì chất lượng, kiểm soát rủi ro và tăng trưởng bền vững. 
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(2) Đảm bảo hoạt động của chi nhánh tăng trưởng gắn với yếu tố an toàn, hiệu 

quả, giảm thấp nhất các rủi ro hoạt động như rủi ro trong cho vay, rủi ro tác 

nghiệp, rủi ro đạo đức… 

(3) Cơ cấu lại nguồn vốn, vốn cho vay, nguồn thu để đảm bảo sự tăng trưởng ổn 

định, vững chắc, khai thác tốt nhất tiềm năng hiện có của chi nhánh, phấn 

đấu hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh năm 2014. 

(4) Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, nắm giữ thị phần lớn về dư nợ cho 

vay, huy động vốn và dịch vụ bán lẻ. 

(5) Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thạo về chuyên môn, 

được đào tạo chính quy bài bản; chú trọng hơn việc thu hút lực lượng 

chuyên gia; nâng cao năng suất lao động. 

(6) Nâng cao năng lực khai thác ứng dụng, công nghệ trong hoạt động kinh 

doanh. Hướng tới hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật tại chi nhánh để đáp 

ứng và phù hợp với số lượng các giao dịch và nghiệp vụ diễn ra nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng tốt hơn. 

3.1.2. Phương hướng và mục tiêu cho hoạt động cho vay 

Đối với ngành Ngân hàng, ngày 10/02/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 

Dũng đã có công điện về việc đôn đốc thực hiện, chỉ đạo thực hiện đối với NHNN về 

các giải pháp thúc đẩy cho vay, góp phần tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn vay của 

doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của các 

ngân hàng.. Như vậy, có thể thấy mục tiêu tăng trưởng cho vay là một trong những ưu 

tiên hàng đầu của Chính phủ và của toàn ngành Ngân hàng để góp phần hỗ trợ doanh 

nghiệp và nền kinh tế. Trên cơ sở định hướng của NHNN, ngân hàng BIDV chi nhánh 

Thái Nguyên đã đề ra phương hướng và mục tiêu hoạt động cho vay trong năm 2014 

như sau: 

(1) Chỉ tăng trưởng cho vay khi huy động được nguồn vốn và đảm bảo các tỷ lệ 

an toàn theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các 

Thông tư của NHNN với mức tăng trưởng năm 2014 dưới 17% (phấn đấu 

tăng trưởng cho vay trong mức 12 - 14% mà NHNN đưa ra). 

(2) Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng cho vay, gắn công tác cho vay với 

nhiệm vụ huy động vốn, việc xét duyệt cho vay đối với khách hàng phải 

nhằm phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. 

(3) Tập trung ưu tiên vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, 

nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự 

án trọng điểm nhà nước, các dự án của các doanh nghiệp tạo lập cân đối vĩ 

mô với tỷ trọng từ 85% - 87% tổng dư nợ. Kiểm soát và giảm tối đa tăng 
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trưởng cho vay cho khu vực phi sản xuất, khống chế mức tăng trưởng cho 

vay bất động sản dưới 9% tổng dư nợ (kể cả các công trình hạ tầng); tỷ 

trọng cho vay chứng khoán dưới 0,5% tổng dư nợ; nâng tỷ trọng cho vay 

doanh nghiệp thu mua hàng xuất khẩu chiếm 5% tổng dư nợ; nâng tổng tỷ 

trọng cho vay DN vừa và nhỏ lên 21% tổng dư nợ. 

(4) Kiểm soát chặt chẽ trong cho vay nhập khẩu, chỉ cho vay phục vụ nhập khẩu 

các nhóm mặt hàng thiết yếu, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hàng xuất 

khẩu và thay thế hàng nhập khẩu, các máy móc, thiết bị, dây chuyền sản 

xuất; các mặt hàng đảm bảo cân đối nhu cầu của nền kinh tế với điều kiện 

khách hàng phải có dự án, phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả; 

có khả năng tạo nguồn ngoại tệ; chủ trương kiên quyết không cho vay để 

nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ, các mặt hàng trong nước sản xuất 

được.  

(5) Chủ động tích cực kiểm soát chất lượng cho vay theo mục tiêu đề ra, đánh 

giá khả năng thu hồi để có biện pháp thích hợp với từng khách hàng có dư 

nợ xấu; thường xuyên rà soát công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi 

ro; quyết liệt thu và xử lý nợ bằng quỹ dự phòng để đảm bảo tỉ lệ nợ xấu đề 

ra duy trì ở mức 1% hoặc nhỏ hơn. 

(6) Tập trung phát triển nguồn nhân lực bằng một số biện pháp như thực hiện 

công tác đánh giá cán bộ tín dụng, trên cơ sở đó bố trí cán bộ phù hợp với 

năng lực, sở trường; thực hiện tuyển dụng cán bộ theo các vị trí, ưu tiên cán 

bộ có trình độ chuyên môn tốt bổ sung cho các vị trí còn thiếu; thực hiện tốt 

công tác luân chuyển, đào tạo nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ ngân hàng 

chuyên nghiệp, đa năng. Công tác bổ nhiệm cán bộ đảm bảo khách quan, 

minh bạch nhằm tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực 

và phẩm chất đạo đức tốt, gắn bó với chi nhánh. 

(7) Phấn đấu đổi mới mạnh mẽ công nghệ ngân hàng, đa dạng hóa đối tượng 

khách hàng cũng như các sản phẩm cho vay tiện ích, hiện đại, đồng thời 

giảm thiểu các thủ tục hành chính nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách 

hàng và nâng cao sức cạnh tranh. Trong năm 2014, chi nhánh cố gắng hoàn 

thành các mục tiêu tăng trưởng theo phương hướng phát triển đã đề ra: dư 

nợ cho vay tăng 18%/năm, trong đó tỷ trọng cho vay trung dài hạn chiếm tối 

đa 30% tổng dư nợ. 

3.2   Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng tại ngân hàng TMCP 

Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên 

3.2.1   Giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh 
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- Tăng lượng vốn huy động đạt kế hoạch được giao 

Việc huy động vốn là vấn đề hết sức cần thiết bởi ngân hàng cần có vốn để tiến 

hành các hoạt động kinh doanh tiền tệ, tìm kiếm lợi nhuận. Trong tình hình cạnh tranh 

khốc liệt hiện nay trong một địa bàn tỉnh miền núi nhỏ có đến mười chín chi nhánh 

ngân hàng TMCP thì ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên cần có các giải pháp 

sáng tạo để tạo bước đột phá trong tăng trưởng huy động vốn, giữ vững và nâng cao 

thị phần trên địa bàn. Chi nhánh cần thực hiện chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn theo 

hướng ổn định bền vững bằng cách đẩy mạnh nguồn tiền gửi dân cư; chú trọng và có 

giải pháp huy động nguồn vốn trung, dài hạn có tính ổn định cao đồng thời duy trì tăng 

trưởng huy động tiền gửi từ các định chế tài chính, tổ chức kinh tế có dòng tiền gửi 

lớn, giá rẻ. Ví dụ đối với các khách hàng có tiền gửi lớn (thường xuyên và ổn định), 

ngân hàng cần có những chính sách ưu đãi nhất định căn cứ theo khối lượng tiền gửi 

nhằm duy trì quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống này. Đẩy mạnh công tác đào 

tạo kiến thức về các sản phẩm dịch vụ huy động vốn, kỹ năng bán hàng, chăm sóc 

khách hàng cho đội ngũ cán bộ quan hệ khách hàng, cán bộ tại các phòng giao dịch, 

quỹ tiết kiệm để nâng cao tính chuyên nghiệp, tính hiệu quả trong việc phát triển thu 

hút khách hàng gửi tiền. Đổi mới nhận thức cho các cán bộ làm công tác huy động vốn 

để tất cả thấm nhuần nhận thức rằng khách hàng gửi tiền dù nhiều hay ít đều phải được 

ứng xử với ý nghĩa “khách hàng là thượng đế”. 

- Triển khai các sản phẩm huy động vốn mới, không ngừng sáng tạo và làm 

phong phú các hình thức huy động vốn 

Mở rộng nhiều hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm với nhiều mức lãi suất, kì 

hạn, phương thức gửi và thanh toán khác nhau như tiết kiệm không kì hạn, tiết kiệm có 

kỳ hạn (theo tuần, tháng, quý…) với các mức lãi suất khác nhau; tiết kiệm bằng ngoại 

tệ (USD, FRF, CAND, JYP…). Muốn làm tốt công tác này, chi nhánh cần mở rộng 

thêm mạng  lưới huy động với thủ tục đơn giản, khoa học, lãi suất tiết kiệm đảm bảo 

quyền lợi của ngân hàng đồng thời tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó 

nên tạo sự thuận lợi trong việc rút tiền (như cho phép khách hàng rút trước hạn với lãi 

suất linh động). Bên cạnh đó, khuyến khích khách hàng mở tài khoản cá nhân và séc 

cá nhân trong thanh toán với các thủ tục nhanh gọn; ngân hàng cần có các hình thức 

giới thiệu dễ hiểu, các thông tin ngắn gọn nhưng đầy đủ về lợi ích mở tài khoán đến 

khách hàng. Thực hiện phân khai kế hoạch huy động vốn tới từng phòng, tổ, cán bộ 

trong chi nhánh để tạo sự thay đổi căn bản về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của 

từng cá nhân đối việc thực hiện nhiệm vụ huy động vốn. Thực hiện đánh giá, tổng kết 

kết quả huy động vốn hàng tháng, quý để làm cơ sở để xếp loại thi đua, tiền lương, cơ 

chế động lực cho cán bộ. 
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-  Thu hút tiền gửi ngoại tệ 

Để thu hút vốn nước ngoài, tăng dự trữ ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu cho khách 

hàng, chi nhánh cần đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh đối ngoại, tổ chức tìm 

kiếm và mở thêm tài khoản tiền gửi cho các tổ chức kinh tế trong nước, nước ngoài và 

các công ty liên doanh, các tổ chức chính phủ, lãnh sự quán và các cá nhân… Tăng 

cường khai thác nguồn vốn tài trợ ủy thác của Chính phủ các nước vào các dự án trên 

địa bản tỉnh và các khu lân cận. Thực hiện các chính sách ưu đãi về lãi suất, tỉ giá với 

các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ, có chính sách khuyến khích khách hàng có nhiều tiền 

gửi và sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng. Tập trung ưu tiên khách hàng xuất khẩu có 

nguồn ngoại tệ bán lại cho ngân hàng. Ưu tiên về hạn mức cho vay đối với các khách 

hàng có tình hình tài chính tốt, sản phẩm có năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đồng 

thời mở rộng các quan hệ đối ngoại, phát triển chiều sâu và các quan hệ hợp tác quốc 

tế, không ngừng học tập kinh nghiệm và công nghệ ngân hàng tiến tới hội nhập và đạt 

tiêu chuẩn quốc tế. 

- Tăng tỉ lệ nguồn vốn trung và dài hạn 

Với tình hình lãi suất tăng giảm liên tục như hiện nay, thì việc thu hút được 

nguồn vốn trung và dài hạn là một vấn đề vô cùng khó khăn. Bởi người gửi tiền 

thường có tâm lý không muốn gửi thời hạn lâu do sợ sẽ bị thiệt nếu trong tương lai lãi 

suất tăng cao, họ thường gửi với mức lãi suất theo tháng hoặc một năm để canh chừng 

mức biến động của thị trường. Đây là một điều khó khăn đối với ngân hàng vì nguồn 

vốn trung và dài hạn rất quan trọng để cân bằng cơ cấu ổn định của vốn. Để khắc phục 

được điều này, chi nhánh cần tích cực tìm kiếm các nguồn khách hàng mới, khai thác 

tối đa các khách hàng cũ và đưa ra mức lãi suất hợp lý, cao hơn so với gửi tiền ngắn 

hạn và kết hợp nhiều lợi ích khác cho người gửi tiền. 

- Kiểm soát, giám sát hoạt động cho vay tại chi nhánh 

Tăng trưởng nguồn vốn cho vay cần đi đôi với kiểm soát tốt chất lượng cho vay 

đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với khả năng huy động vốn. Chi nhánh cần chú 

trọng lựa chọn khách hàng có năng lực tài chính tốt; đồng thời nên có cơ chế ưu đãi về 

phí, lãi suất cho vay và có chính sách khuyến khích khách hàng vay vốn, sử dụng 

nhiều dịch vụ ngân hàng, sàng lọc nền khách hàng hiện có để tăng tỷ trọng khách hàng 

nhóm A trở lên, giảm tỷ trọng khách hàng 3B trở xuống, nâng cao chất lượng hoạt 

động của ngân hàng. 

-  Nâng cao nguồn thu từ hoạt động cho vay 

Tập trung tận thu hồi nợ hạch toán ngoại bảng, phấn đấu đạt 100% theo kế 

hoạch được giao để tăng nguồn thu nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh 
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của chi nhánh. Tiếp tục thực hiện rà soát kĩ càng các khoản lãi treo và có kế hoạch cụ 

thể trong việc tận thu lãi treo để tăng thêm thu nhập, phấn đấu không để lãi treo phát 

sinh. Cơ cấu, kỳ hạn cho vay phải phù hợp với khả năng huy động vốn, đặc biệt là các 

khoản cho vay trung và dài hạn. Nâng cao hiệu suất cho vay, hạn chế tối đa việc gia 

hạn nợ, thực hiện thu nợ đúng kỳ hạn, tăng nhanh vòng quay vốn tín dụng, nâng cao 

hiệu quả sinh lời của đồng vốn.  

- Chú ý đến các lĩnh vực cho vay có liên quan đến đặc thù kinh tế của tỉnh, 

không phát triển tín dụng dàn trải 

Tập trung tăng trưởng cho vay vào các ngành, lĩnh vực có thế mạnh, doanh 

nghiệp xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ. Tập trung và đầu tư năng lực để phát triển cho 

vay bán lẻ, giải quyết tốt các vấn để trong bán lẻ như tư tưởng, nhận thức, thị trường, 

khách hàng, tổ chức, con người, điều hành… Phát triển các sản phẩm cho vay mang 

tính đặc thù theo địa bàn. Ví dụ như, tỉnh Thái Nguyên có lợi thế về trồng trọt và xuất 

khẩu chè, khai thác kim loại như than, sắt, thiếc, mangan… dựa vào những đặc điểm 

này, chi nhánh nên có những ưu đãi về các gói cho vay tài trợ xuất khẩu, tài trợ công 

nghiệp nặng để thu hút khách hàng. Hay như dự án nhà máy Samsung Thái Nguyên – 

nhà máy lớn nhất trên thế giới của Samsung sẽ đang trong thời gian thi công và chuẩn 

bị đi vào hoạt động, đây là dự án cần rất nhiều vốn và hứa hẹn sẽ phát triển trong 

tương lai; chi nhánh cần chủ động, nhanh nhạy tiếp cận với những dự án như thế để 

tăng dư nợ và lợi nhuận cho mình. Nhất là trong thời điểm hiện tại, tỉnh Thái Nguyên 

đang được Chính phủ đầu tư nhiều để phát triển công nghiệp nặng và xây dựng mới 

các khu công nghiệp chế biến lắp ráp của các nhà máy, công ty nước ngoài do dự án 

đường quốc lộ 3 mới Hà Nội –Thái Nguyên đã hoàn thành và đi vào sử dụng, việc đi 

lại vận chuyển trở nên dễ dàng hơn. 

-  Giảm thấp hơn nữa tỉ lệ nợ xấu thực hiện và tiến hành xử lý các khoản nợ 

xấu tồn đọng 

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng cho vay, không để phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn 

từ nợ cho vay mới, luôn đảm bảo nợ xấu ở mức nhỏ hơn 1%; đồng thời giảm tỷ lệ nợ 

nhóm II xuống 17% ; kiểm soát chặt chẽ cho vay ngoại tệ. Nâng cao hiệu quả từ hoạt 

động cho vay, chất lượng cho vay, định kỳ hạn trả nợ, trả lãi phù hợp với dòng tiền của 

doanh nghiệp, tận thu lãi theo tháng, hạn chế tối đa các khoản lãi dự thu quá 90 ngày, 

tận thu lãi treo nội bảng để tăng thu nhập từ lãi. Tiếp tục tận thu nợ xấu để đảm bảo 

thực hiện theo đúng kế hoạch trung ương giao đồng thời tiến hành phân loại nợ và 

trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ. 

- Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vay vốn nhưng phải 

dựa trên thẩm định có chọn lọc 
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Đối với các khách hàng có nhu cầu vay vốn, không phải lúc nào cũng giảm lãi 

suất cho vay là họ có thể dễ dàng tiếp cận với đồng vốn, mà cần nhiều biện pháp kết 

hợp khác bởi thực tế cho thấy, dù lãi suất cho vay liên tục hạ nhưng khách hàng lại gặp 

nhiều rào cản với thủ tục vay vốn, các điều kiện về tài sản đảm bảo, thanh lý nợ và kì 

hạn trả nợ… Vì vậy chi nhánh cần đồng hành cùng người vay vốn, tiếp xúc và phỏng 

vấn để hiểu được những khó khăn của họ, từ đó hỗ trợ và cùng khách hàng tháo gỡ các 

khúc mắc về quy trình cho vay của ngân hàng. Bên cạnh đó, các cán bộ tín dụng cũng 

nên tư vấn nhiệt tình, có lời khuyên cho khách hàng, đặc biệt là các khách hàng doanh 

nghiệp để họ sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả nhất.  

- Đa dạng hóa cơ cấu dịch vụ, tăng nguồn thu từ phí dịch vụ 

Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu nguồn thu, tăng tỷ trọng thu 

nhập ngoài lãi. Thực hiện đa dạng hoá cơ cấu dịch vụ; phát huy lợi thế của các sản 

phẩm dịch vụ truyền thống như bảo lãnh, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, trong 

nước. Trên cơ sở đó tập trung xây dựng, phát triển các sản phẩm khác biệt có lợi thế 

mang tính chuyên môn hoá cao. Nâng cao chất lượng phục vụ, tác phong giao dịch 

trong các hoạt động bảo lãnh, thanh toán trong nước và quốc tế, kinh doanh ngoại tệ và 

ngân quỹ. 

 - Chú trọng phát triển dịch vụ bán lẻ, sản phẩm dịch vụ hiện đại có hàm 

lượng công nghệ cao, tích hợp gói sản phẩm bán chéo để nâng cao tính chuyên 

nghiệp và khả năng cạnh tranh 

Đẩy mạnh triển khai sản phẩm Inernet Banking, Mobile Banking; phát triển 

mạnh dịch vụ thẻ và thanh toán qua thẻ để đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng 

tiền mặt ngày càng tăng lên trong dân cư, góp phần phát triển các dịch vụ đi kèm như 

ATM, POS, thanh toán hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, thấu chi tài khoản, 

trả lương qua tài khoản… Xác định thị trường tiềm năng là khối dân doanh - ngoài 

quốc doanh, trong đó tập trung vào các DN nhỏ và vừa (kể cả các công ty cổ phần, 

công ty TNHH). Ngoài ra, chú ý tới các khách hàng cá nhân là khách hàng lớn và lâu 

dài của dịch vụ bán lẻ. Chú ý tới khách hàng trẻ tiềm năng trong độ tuổi 21-35 vì tính 

năng động trong tiếp cận sản phẩm và tính sẵn sàng sử dụng dịch vụ ngân hàng, mặc 

dù Việt Nam mới có khoảng 10% dân số tham gia vào thị trường ngân hàng bán lẻ. 

Chú trọng thật sự vào kênh phân phối điện tử qua việc ứng dụng công nghệ 

(internet/phone/sms banking), mặc dù việc này đòi hỏi chi phí cao từ ban đầu. Hiện 

nay, số người dân Việt Nam sử dụng Inernet ngày càng tăng, việc sử dụng thương mại 

điện tử ở Việt Nam ngày càng phát triển. Nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin 

phát triển nhanh ở Việt nam như FPT, công ty Fujitsu Việt Nam…, tạo điều kiện cho 

các NHTM phát triển kênh phân phối này. Các chi phí cao trong việc mở rộng thị 
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trường có thể được giải quyết một phần với việc phối hợp với công ty viễn thông khi 

sử dụng kênh phân phối điện tử. Lắp đặt thêm máy ATM ở các khu vực trọng điểm, 

những vùng đông dân cư. Thực hiện nâng cấp, hoàn thiện, tối ưu hoá các tiện ích, 

chăm sóc hệ thống máy móc thiết bị phục vụ giao dịch để hệ thống hoạt động ổn định, 

tăng tốc độ xử lý các giao dịch, bảo đảm hệ thống luôn kết nối thông suốt. 

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm của 

chi nhánh hơn nữa 

Theo quan sát, chi nhánh tương đối thụ động trong việc mở rộng quảng bá cho 

thương hiệu ngân hàng, một phần là do thị phần hiện tại của ngân hàng BIDV tương 

đối lớn. Tuy nhiên nếu không tích cực phát triển thương hiệu, phủ sóng rộng rãi hình 

ảnh đến người dân thì không một doanh nghiệp nào có thể đứng vững được mãi. Bên 

cạnh việc kết hợp với các doanh nghiệp nhà nước, chi nhánh nên có những hợp đồng 

làm ăn với các doanh nghiệp bên ngoài về việc thỏa thuận trả lương cho nhân viên 

thông qua tài khoản của ngân hàng BIDV – điều này sẽ góp phần làm tăng nguồn thu 

dịch vụ và cho vay của chi nhánh. Chủ động trong việc quảng cáo các sản phẩm và 

dịch vụ của ngân hàng qua kênh truyền hình báo và tạp chí của tỉnh, băng rôn, áp 

phích tại các nơi công cộng và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Bên cạnh đó 

nên chú trọng việc chăm sóc khách hàng trước và sau giao dịch. Các ngân hàng thường 

có xu hướng quan tâm khách hàng khi họ tìm đến chi nhánh của mình để thực hiện 

giao dịch, còn sau đó hầu như ít quan tâm đến nhu cầu phát sinh thêm của khách hàng. 

Chi nhánh nên xin lại email, số điện thoại liên lạc của khách hàng vì điều này không 

chỉ quan trọng trong việc chăm sóc khách hàng mà còn giúp bộ phận kinh doanh có 

nguồn để cung cấp những thông tin về sản phẩm dịch vụ mới. Trong thời buổi hiện 

đại, việc cạnh tranh tìm kiếm nguồn khách hàng khó khăn, chi nhánh cần nhận thức 

được rằng không thể chờ khách hàng tìm đến mình và cần chủ động có các phương 

pháp để tìm đến các nguồn khác hàng khác nhau.  

3.2.2   Đổi mới về quy trình nghiệp vụ 

- Đổi mới quy trình cho vay sao cho ngắn gọn, đơn giản nhưng vẫn đảm bảo 

chặt chẽ.  

Muốn ngăn ngừa và giảm thiểu tỉ lệ nợ xấu thì điều quan trọng cần thực hiện là 

hạn chế tối đa các yếu tố chủ quan và các biểu hiện tiêu cực trong việc thẩm định và 

xét duyệt cho vay, kịp thời phát hiện những dự án kém khả thi, khách hàng kém hiệu 

quả. Muốn làm được như vậy thì ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên cần cải tiến 

và đổi mới quy trình xét duyệt và thẩm định cho vay, kiểm tra sát sao tình hình luân 

chuyển vốn vay. Hồ sơ cho vay trước khi trình lãnh đạo ký duyệt cần phải được kiểm 

tra, xem xét toàn diện, chính xác và khách quan từ khâu lập hồ sơ, phân tích năng lực 
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của khách hàng, tính khả thi của dự án, giá trị tài sản bảo đảm… Do vậy nếu để một 

cán bộ tín dụng đảm nhiệm tất cả các khâu như hiện nay thì không thể tránh khỏi 

những sau sót do trình độ nghiệp vụ cá nhân, yêu tố chủ quan do kinh nghiệm của mỗi 

cán bộ tín dụng là khác nhau. Tuy quy trình cho vay tại chi nhánh hiện nay đang được 

đánh giá là tương đối khoa học và phù hợp với tính chất hoạt động của ngân hàng cũng 

như yêu cầu của thị trường, tuy nhiên quy trình vẫn còn bộc lộ một số nhược điểm cần 

khắc phục. 

Một là, thay vì một khách hàng doanh nghiệp chỉ được một cán bộ tín dụng phụ 

trách thì chúng ta sẽ tăng lên hai cán bộ cùng phụ trách một doanh nghiệp để các cán 

bộ trong một phòng có thể kiểm tra chéo các doanh nghiệp mà mình phụ trách chung, 

hỗ trợ nhau trong các nghiệp vụ phức tạp từ đó tăng thêm sự gắn bó trong mối quan hệ 

đồng nghiệp, hiệu quả hơn trong công việc đồng thời giảm thiểu rủi ro cho hoạt động 

cho vay. 

Hai là, thay vì một cán bộ tín dụng sẽ làm toàn bộ quy trình, chúng ta sẽ phân 

quy trình cho vay làm ba giai đoạn, tương ứng với đó là ba ban chịu trách nhiệm ba 

giai đoạn: 

(1) Ban Quan hệ khách hàng: chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ 

khách hàng. Ban này cũng sẽ bước đầu kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của bộ 

hồ sơ và thông báo trực tiếp với khách hàng nếu bộ hồ sơ chưa đầy đủ. Cán bộ 

của ban này cần có kỹ năng giao tiếp tốt để biết cách đặt câu hỏi, khai thác 

thông tin từ khách hàng. 

(2) Ban thẩm định cho vay: sẽ do các cán bộ tín dụng tiến hành thẩm định 

tính chính xác của bộ hồ sơ xin vay, tính tin cậy của khách hàng, tính hợp lý 

của khoản vay. Các cán bộ của ban thẩm định là những người được đào tạo 

chuyên sâu về nghiệp vụ định giá tài sản, nhận biết tài sản đảm bảo của nhiều 

loại hình doanh nghiệp khác nhau.Nếu bộ hồ sơ còn thiếu giấy tờ gì sẽ thông 

báo với Ban Quan hệ khách hàng để yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ. Khi 

khách hàng và khoản vay đáp ứng đủ các yêu cầu cho vay thì sẽ đề nghị lãnh 

đạo ngân hàng xét duyệt khoản vay.  

(3) Ban giải ngân: chịu trách nhiệm giải ngân cho khách hàng theo phương 

thức tiền mặt hay chuyển khoản, toàn bộ hay từng lần theo các giấy nhận nợ. 

Yêu cầu đối với cán bộ ban giải ngân chỉ là nắm vững các nghiệp vụ kế toán. 

  Nếu một quy trình được chia thành nhiều công đoạn nhỏ cho các ban chuyên 

môn khác nhau phụ trách thì khi rủi ro xảy ra sẽ dễ dàng truy cứu được trách nhiệm 

thuộc về ai và quan trọng hơn là giảm thiểu được rủi ro tín dụng cho ngân hàng. 
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- Nâng cao công tác thẩm định cho vay 

Nâng cao hiệu quả của khâu thẩm định có tính chất quyết định tới chất lượng 

cho vay vì chính sau khâu này, cán bộ tín dụng sẽ ra quyết định có cho vay đối với 

khách hàng hay không. Việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như phỏng 

vấn khách hàng vay vốn, điều tra từ dữ liệu sẵn có của ngân hàng, từ tài liệu có được 

từ khách hàng như báo cáo tài chính, hóa đơn chứng từ… và từ điều tra cơ sở sản xuất 

kinh doanh của khách hàng. Hiện nay có nhiều nguồn thông tin với độ chính xác 

không cao, có thể xuất phát từ nhầm lẫn cũng có thể từ đạo đức của người đi vay. 

Thông thường, các thông tin đầu tiên ngân hàng có được về khách hàng là qua hồ sơ 

vay vốn từ khách hàng như báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, từ phỏng 

vấn trực tiếp khách hàng. Tuy nhiên nếu chỉ thu thập nguồn tin từ phía khách hàng thì 

có thể thiếu tính chính xác khách hàng do muốn được giải quyết cấp vốn mà thiếu 

trung thực khi cung cấp các thông tin về mình, từ đỏ gây ra những rủi ro tiềm tàng cho 

ngân hàng. Để tránh những điều như thế xảy ra, ngân hàng cần tích cực, chủ động 

trong việc tìm kiếm các thông tin từ các nguồn khác nhau như thông qua quan hệ với 

các tổ chức tín dụng khác – nơi mà đã từng có giao dịch với khách hàng; khai thác từ 

trung tâm thông tin tín dụng CIC – đây là một đầu mối thông tin tương đối tin cậy do 

thuộc sự quản lý của NHNN. Nhưng quan trọng hơn, để đánh giá khách hàng vay vốn 

và dự án sản xuất kinh doanh vẫn phải qua phân tích và phán đoán của cán bộ tín 

dụng. Ngân hàng nên phân công các cán bộ có kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về 

ngành nghề lĩnh vực mà khách hàng sản xuất để dự đoán tính khả thi của thị trường 

với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, về uy tín của người đứng ra vay vốn và về 

khả năng thu hồi nợ.  

Về việc phân tích thông tin, tiếp tục xây dựng quy trình thẩm định, từ khâu 

thẩm định tư cách và năng lực khách hàng tới phân tích hiệu quả tài chính phương án 

sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư, đánh giá rủi ro sao cho khoa học, hoàn thiện và phù 

hợp với tình hình hiện nay, giúp cho công việc của các cán bộ tín dụng được thực hiện 

thuận lợi và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức thẩm định, 

phát triển lực lượng thẩm định cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, định hướng 

trước mắt là tăng cường công tác đào tạo cụ thể nghiệp vụ thẩm định cho cán bộ tín 

dụng và thường xuyên mở lớp bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn. Tạo điều 

kiện để các cán bộ tín dụng hoàn thành tốt công việc của mình bằng cách đầu tư chi 

phí thẩm định, trang thiết bị, công nghệ hiện đại để thích ứng và phù hợp với xu hướng 

hội nhập khu vực và quốc tế. Một điều quan trọng không kém là thực hiện rà soát lại 

giới hạn cho vay đã được duyệt, các dự án đã cam kết, đánh giá lại hiệu quả của các 

phương án/dự án kinh doanh nhằm tập trung vốn cho doanh nghiệp hạng A, khai thác 
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tiềm năng thế mạnh trên địa bàn. Chú trọng công tác kiểm tra sau cho vay, làm tốt 

công tác kiểm tra chuyên đề thẩm định. 

- Đổi mới chính sách lãi suất sao cho hợp lý, phù hợp với định hướng phát 

triển của chi nhánh 

Lãi suất là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện huy động vốn và cho vay của 

NHTM. Một chính sách lãi suất phù hợp sẽ thu hút được nhiều khác hàng hơn, tăng dư 

nợ cho vay, khả năng cạnh tranh và tăng thu nhập lợi nhuận của ngân hàng, quảng bá 

hình ảnh của ngân hàng. Để có được một chính sách cho vay hiệu quả hợp lý, ngân 

hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên cần nắm bắt được thực tế lãi suất dao động và xu 

hướng biến động của các ngành nghề. 

Hiện nay, chi nhánh đang áp dụng với lãi suất huy động bằng tiền VNĐ: trần lãi 

suất tối đa là 5%/năm, 5,5%/năm, 6%/năm, 6,5%/năm, 7,5%/năm, tương ứng cho các 

kỳ hạn tiền gửi 1 tháng, 2 tháng, từ 3 đến 5 tháng, từ 6 đến 11 tháng và trên 12 tháng. 

Đối với lãi suất không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm. Bằng USD, áp dụng 

trần lãi suất 1,0%/năm đối với khách hàng dân cư, trần lãi suất 0,25%/năm đối với 

khách hàng là các tổ chức kinh tế. Với các khoản vay thông thường, BIDV tuân thủ 

mức trần 13%/năm và với vay ngắn hạn dưới 6 tháng không quá 9,5%/năm. 

Tuy nhiên các chi nhánh ngân hàng TMCP khác trong địa bàn tỉnh đang có mức 

lãi suất huy động cao hơn (ví dụ ngân hàng Techcombank, ngân hàng Sacombank… ở 

mức 8%/năm với khoản tiền gửi VND 12 tháng), vì vậy nên BIDV chi nhánh Thái 

Nguyên nên xem xét tăng lãi suất huy động để thu hút được nhiều khách hàng hơn, 

bên cạnh đó có thể kết hợp nhiều quà tặng hiện vật và dịch vụ hấp dẫn dành cho khách 

hàng đến gửi tiền tại chi nhánh, việc làm này không những thu hút sự quan tâm của 

khách hàng mà còn tạo dựng mối quan hệ giao dịch làm ăn cho chi nhánh với các đơn 

vị cung cấp dịch vụ. Tương tự, với mục tiêu tăng tỉ trọng USD trong tổng dư nợ, chính 

sách lãi suất áp dụng với tiền gửi USD cũng nên có nhiều ưu đãi như giảm phí dịch vụ 

phát sinh…. Với nhóm khách hàng cho vay, chi nhánh BIDV Thái Nguyên nên  giảm 

lãi suất cho vay với các lĩnh vực là nông nghiệp, tài trợ xuất khẩu, DN vừa và nhỏ, 

công nghiệp hỗ trợ, khắc phục bão lũ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn 

nuôi chế biến xuống còn tối đa 8%/năm. 

3.2.3   Nâng cao ứng dụng công nghệ hiện đại trong ngân hàng 

Chiến lược kinh doanh của toàn bộ hệ thống ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt 

Nam BIDV xác định công nghệ thông tin là một trong bốn chiến lược phát triển nhằm 

tạo sự đột phá, giải phóng sức lao động và tăng tính lan tỏa của khoa học công nghệ tới 

mọi hoạt động kinh doanh. Để không nằm ngoài xu hướng này, chi nhánh BIDV Thái 
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Nguyên cần có nhiều biện pháp đề ra nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ trong ngân 

hàng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ trong nghiệp vụ cho vay. 

- Đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật tốt, tương xứng với các nghiệp vụ phát sinh 

trong ngày và với sự phát triển của chi nhánh 

Hiện tại chi nhánh đã lắp đặt đầy đủ các thiết bị máy tính được kết nối mạng 

với nhiều tổ chức tín dụng, thanh toán… Tuy nhiên, do sự phát triển công nghệ không 

ngừng, chi nhánh cần bắt kịp xu thế bằng cách mua các bản quyền phần mềm hoạt 

động từ các chuyên gia, công ty nước ngoài rồi ứng dụng vào nhiều lĩnh vực hoạt động 

như thanh toán chuyển tiền, quản trị nội bộ, ngân hàng điện tử... Bên cạnh đó, nên 

triển khai đồng bộ hệ thống an ninh bảo mật để bảo đảm các dữ liệu, số liệu về khách 

hàng không bị lộ ra ngoài. Đồng thời xây dựng hệ thống dự phòng đạt tiêu chuẩn quốc 

tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối và khả năng khắc phục sự cố nếu xảy ra.  

Chú trọng chất lượng của hệ thống mạng WAN, mạng LAN nhằm đảm bảo chi 

nhánh luôn kết nối với các đơn vị thành viên của hệ thống BIDV trên toàn quốc, nâng 

cao tiêu chuẩn chất lượng mạng nội bộ. Bên cạnh đó, quan tâm đến việc xây dựng hệ 

thống thông tin tương đối dầy đủ theo yêu cầu của ban quản trị điều hành nhằm quản 

lý, chăm sóc và khách hàng và hỗ trợ trong công tác phân tích, dự báo, hoạch định 

chính sách, chiến lược phát triển. 

- Chú trọng đội ngũ nhân viên có chuyên môn công nghệ thông tin chất 

lượng cao 

Yếu tố con người cũng vô cùng quan trọng, bên cạnh đội ngũ nhân viên có kiến 

thức về nghiệp vụ ngân hàng, thì đội ngũ nhân viên có chuyên môn về công nghệ cũng 

cần được chú trọng quan tâm. Hiện nay, các NHTM nên chú trọng tuyển dụng nhiều 

nhân sự về mảng công nghệ thông tin được đào tạo chính quy bài bản đảm nhiệm về 

các máy móc và các phần mềm sử dụng trong nghiệp vụ được vận hành liên tục và 

hiệu quả. Ngân hàng cũng nên chú trọng đào tạo thêm cho các kỹ sư công nghệ thông 

tin này các kiến thức về ngân hàng để bên cạnh kỹ thuật chuyên môn, họ hiểu rõ hơn 

về tính chất và môi trường làm việc trong ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong quá 

trình làm việc và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các nhân viên các bộ phận phòng ban. 

3.2.4   Nâng cao chất lượng nghiệp vụ của cán bộ nhân viên ngân hàng 

Không thể đạt được sự tiến bộ về chất lượng cho vay nếu không có sự hợp tác, 

tham gia của toàn bộ cán bộ nhân viên, đặc biệt là các cán bộ tín dụng có đạo đức nghề 

nghiệp, trình độ nghiệp vụ và nhận thức xã hội tốt. 

- Thực hiện tuyển dụng đội ngũ nhân viên chất lượng cao, đúng chuyên 

ngành đào tạo, phân công đúng việc 
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Có định hướng rõ ràng về việc chỉ tuyển chọn các cán bộ đủ tiêu chuẩn và làm 

nghiệp vụ cho vay; rà soát lại đội ngũ cán bộ và có kế hoạch đào tạo lại, bổ sung 

những kỹ năng còn thiếu, còn yếu vì bên cạnh kiến thức về nghiệp vụ, một cán bộ tín 

dụng giỏi còn cần trang bị hiểu biết về pháp luật, thị trường, các lĩnh vực kinh tế tài 

chính, tin học ngoại ngữ và các kỹ năng mềm. Thêm vào đó, việc giáo dục về tư tưởng 

chính trị cũng rất quan trọng, để các cán bộ của chi nhánh thấy được vai trò và trách 

nhiệm lớn lao của mình để ngày một nỗ lực hơn trong công tác. Thực hiện tốt công tác 

tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Tiếp tục hoàn thiện 

chính sách động lực cho cán bộ, phát huy tốt nhất năng lực của đội ngũ cán bộ hiện có. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ tín dụng có thể tham gia các khóa 

học đào tạo tập trung của Trung ương. 

Đây là một hoạt động rất quan trọng để nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên 

môn cũng như kĩ năng dành cho toàn bộ cán bộ nhân viên của chi nhánh. Việc làm này 

không những bồi dưỡng thêm cho nhân viên về nghiệp vụ mà còn tăng cường giao lưu 

về tinh thần đồng nghiệp trong toàn bộ hệ thống, nhằm gắn kết sự phát triển chung. 

Bên cạnh đó, bản thân chi nhánh cũng nên tổ chức các khóa tập huấn cho nhân viên 

trong trường hợp có những thay đổi ảnh hưởng đến quy trình nghiệp vụ hoặc các yêu 

cầu về chuẩn mực nghề nghiệp để nhân viên kịp thời nắm bắt; đào tạo bồi dưỡng nâng 

cao cho các vị trí chủ chốt. 

- Tổ chức đánh giá và xếp hạng nhân viên thường niên, có chế độ khen 

thường hợp lý 

Đây là một yếu tố vô cùng trọng yếu, thể hiện sự tôn trọng, công bằng với tất cả 

nhân viên và làm theo tôn chỉ “lấy con người làm nhân tố quan trọng nhất cho sự phát 

triển” đồng thời là nguồn động viên lớn lao về cả vật chất và tinh thần cho các nhân 

viên, khiến họ cảm thấy hài lòng để dốc sức mình cống hiến cho sự phát triển chung. 

Chi nhánh cần dựa trên kết quả làm việc của từng người so với mục tiêu kì vọng để 

giúp nhân viên ý thức được sự cần thiết trong việc nâng cao kiến thức để thi đua không 

ngừng trong công tác. Để làm được như vậy, chi nhánh cần xây dựng chế đãi ngộ hợp 

lý để thu hút và duy trì đội ngũ lao động chất lượng cao thông qua chính sách lương 

thưởng cạnh tranh, đảm bảo nghĩ vụ với người lao động theo luật của nhà nước, 

thưởng phạt nghiêm minh, xử lý nghiêm khắc với những cán bộ tín dụng có hành vi 

tiêu cực nhằm ảnh hưởng đến lợi ích của ngân hàng; bên cạnh đó khen thưởng những 

cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên học tiếp tục cống hiến cho chi nhánh, vì sự 

phát triển chung. Mỗi cá nhân là một lợi thế cạnh tranh của BIDV, mỗi thành viên luôn 

nêu cao tinh thần làm việc nhiệt tình, sáng tạo, đem lại hiệu quả và những ấn tượng tốt 

cho khách hàng và đồng nghiệp. 
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3.3      Kiến nghị 

3.3.1   Với Ngân hàng nhà nước 

Theo lộ trình năm 2014, hệ thống tổ chức tín dụng cần giải quyết căn bản vấn 

đề nợ xấu và bắt tay vào tái cơ cấu quản trị hoạt động. Đến năm 2014 hoàn thành căn 

bản tái cơ cấu tài chính (xử lý nợ xấu) và 2015 hoàn thành căn bản tái cơ cấu hoạt 

động và quản trị. Do đó, trong năm 2014, ngân hàng BIDV Thái Nguyên nên đề xuất 

NHNN tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý nợ xấu và hạn chế nợ xấu 

mới phát sinh: phối hợp bộ ngành liên quan xử lý tài sản đảm bảo của các khoản nợ 

được bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); 

yêu cầu và giám sát thực hiện phân loại nợ đầy đủ, chính xác, ưu tiên nguồn lực trích 

lập dự phòng rủi ro. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước nên tăng cường công tác thanh tra 

giám sát đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, phấn 

đấu đến 2015 xử lý xong số nợ xấu hiện nay và triển khai áp dụng một số văn bản 

quan trọng về quản lý rủi ro.  

NHNN cần sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, 

đặc biệt là các quy định an toàn hoạt động ngân hàng thương mại để hỗ trợ cho quá 

trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng; các cơ chế, chính sách, khuyến khích miễn giảm 

thuế, phí để hỗ trợ tổ chức tín dụng trong xử lý nợ xấu và các tài sản đảm bảo tiền vay, 

giảm thuế, phí liên quan đến các giao dịch sáp nhập, hợp nhất, mua lại trong hoạt động 

ngân hàng. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các hoạt động kinh doanh của 

các NHTM để ngăn ngừa những đổ bể về hoạt động như trong những năm vừa qua, 

gây ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng cho vay của toàn bộ hệ thống ngân hàng. Linh 

hoạt các mức lãi suất của NHNN để kiểm soát và điều tiết lãi suất thị trường phù hợp 

với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến lạm phát, góp phần ổn định thị 

trường tiền tệ; tiếp tục áp dụng trần lãi suất tiền gửi bằng VND để ổn định mặt bằng lãi 

suất thị trường, xem xét không quy định trần lãi suất huy động khi thị trường tiền tệ ổn 

định và thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng được cải thiện vững chắc. Yêu cầu 

các NHTM thực hiện nghiêm ngặt các quy định về tỉ lệ dự trữ bắt buộc, bảo hiểm tiền 

gửi nhằm đảm bảo an toàn thanh khoản, ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng có thể xảy 

ra. Xử phạt nghiêm minh các trường hợp cố tình lách luật hoặc không thực hiện đúng 

theo quy định. 

Hợp thức hóa nhiều văn bản pháp lý nhanh chóng nhưng phải kịp thời và cần 

thiết nhưng bên cạnh đó cũng cần xem lại những văn bản chưa thực sự hợp lý. Ví dụ 

tiêu biểu là việc Thông tư số 02 của NHNN (Quy định về phân loại tài sản có, mức 

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 
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trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) đến tháng 6 

năm 2014 mới áp dụng. Khi thông tư này được áp dụng, nếu khách hàng không trả 

được nợ dù chỉ một đồng tiền lãi (hoặc 1 đồng tiền gốc) đến hạn phải gia hạn nợ lần 

đầu tiên thì toàn bộ dư nợ gốc sẽ bị chuyển nhóm thành nợ xấu (nhóm 3). Như vậy, 

một loạt các khoản nợ của các khách hàng sẽ chuyển thành nợ xấu ngay lập tức tại thời 

điểm áp dụng thông tư 02. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc xếp hàng tín 

nhiệm của khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp và khiến họ vô cùng khó khăn 

trong những lần vay vốn tiếp theo. Vậy nên nếu Thông tư 02 không được sửa đổi cho 

hợp lý trì hoặc bị hoãn và thì nợ xấu được phân loại một cách đầy đủ sẽ tăng vọt. Đây 

chỉ là một trường hợp tiêu biểu, NHNN cũng nên tập trung rà soát lại các văn bản pháp 

lý chuẩn bị được áp dụng, lấy ý kiến của các chuyên gia để hành lang pháp lý trong 

hoạt động tài chính được thuận lợi, công khai và mình bạch hơn nữa. 

3.3.2   Với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 

Cải tiến hệ thống giao chỉ tiêu kế hoạch: Chi nhánh đề nghị BIDV chỉ nên giao 

chỉ tiêu quan trọng mang tính chất định hướng về hiệu quả, quy mô, cơ cấu, giới hạn 

cho vay, huy động vốn, lợi nhuận trước thuế, cơ cấu, chất lượng cho vay, dịch vụ ròng. 

Không nên giao quá nhiều chỉ tiêu như hiện nay. 

Tăng giới hạn cho vay cho chi nhánh do đặc thù chi nhánh thuộc khu vực miền 

núi phía Bắc, nguồn vốn huy động khó khăn, nhu cầu vốn vay lớn. Đặc biệt năm 2014 

chi nhánh sẽ thực hiện tài trợ Dự án Nhiệt điện Anh Khánh là dự án trọng điểm của 

tỉnh nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn, có tính khả thi cao với tổng mức 

đầu tư 215 triệu USD,  nguồn vốn vay BIDV 25,3 triệu USD (tương đương 530 triệu 

VNĐ). Đề nghị Hội sở chính có phương án điều chỉnh theo hướng tăng tính chủ động 

cho chi nhánh để chi nhánh linh động xử lý trong điều kiện huy động vốn khó khăn, 

nâng cao sức cạnh tranh của chi nhánh.  

Tiếp tục hoàn chỉnh và ban hành các chế độ nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo ngắn 

gọn, chuẩn xác, xác định rõ được trách nhiệm của từng cán bộ tín dụng, từng chuyên 

môn của mỗi phòng ban sao cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và chế độ 

NHNN quy định. Đồng thời kịp thời đưa ra những văn bản hướng dẫn chi tiết về áp 

dụng các quyết định mới của ngân hàng BIDV và của NHNN. Song song đó, hội sở 

chính cũng nên cử các chuyên gia, các cán bộ có nhiều kinh nghiệm về thị sát, truyền 

đạt kinh nghiệm và phố biến các văn bản mới ban hành cho từng chi nhánh do mỗi chi 

nhánh mang một đặc thù khác nhau, các chuyên gia sau khi được quan sát hoạt động 

có thể đưa ra những lời khuyên hợp lý để đơn vị phát triển tốt hơn. Đồng thời việc làm 

này cũng khiến nhiều nhân viên từ các phòng ban trong chi nhánh nắm rõ được nghiệp 

vụ hơn, thay vì chỉ một nhóm các cán bộ được về hội sở để tập huấn. 
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Hội sở chính nên tổ chức nhiều các khóa đào tạo và hội thảo về nghiệp vụ, kỹ 

năng và để phổ biến các văn bản mới áp dụng cho các cán bộ nhân viên của chi nhánh 

nói riêng và các cán bộ quan hệ khách hàng nói chung nhằm cho nhân viên các chi 

nhánh học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ và năng lực chuyên môn. 

Bên cạnh các khóa học tập trung, hội sở chính nên triển khai các khóa học trực tuyến 

qua mạng internet, do điều kiện chi nhánh ở xa có những cán bộ khó thu xếp theo học. 

Điều này sẽ thuận lợi và tạo điều kiện cho không chỉ nhân viên của chi nhanh Thái 

Nguyên và các chi nhánh khác trên toàn quốc. 

Trên đây là các giải pháp trước mắt, mang tính ngắn hạn mà chi nhánh có thể 

tham khảo thực hiện để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động cho vay. 

Các biện pháp này cần được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và cùng lúc trong điều kiện 

kinh tế pháp lý hiện tại và tình trạng phát triển của tỉnh Thái Nguyên hiện nay để có 

được hiệu quả cao nhất. 

 



 

 

 

KẾT LUẬN 

Cho vay là chức năng kinh tế hàng đầu của các ngân hàng thương mại, tạo ra 

một nguồn lợi nhuận không nhỏ cho các ngân hàng và góp phần đem lại một diện mạo 

mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, những rủi ro trong hoạt động ngân hàng có xu hướng 

tập trung vào các khoản cho vay này, vậy nên chất lượng cho vay chưa bao giờ và 

không bao giờ là vấn đề cũ trong hoạt động của các NHTM, đặc biệt là trong thời buổi 

kinh tế khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa dẫn đến phát sinh các khoản 

nợ xấu, khó đòi như hiện này thì vấn đề này càng trở nên quan trọng và cần quan tâm 

hơn bao giờ hết. Bằng việc lựa chọn đề tài Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay 

tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV – chi nhánh Thái 

Nguyên là đối tượng nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp trước tiên đã hệ thống hóa các 

lý luận cơ bản về cho vay ngân hàng, thực trạng về hoạt động cho vay và sự cần thiết 

để nâng cao chất lượng cho vay tại chi nhánh BIDV Thái Nguyên. Từ việc nghiên cứu 

các lý luận chung, khóa luận tiếp theo đã đi vào thực tiễn, phân tích đánh giá thực 

trạng về hoạt động cho vay ngân hàng trong giai đoạn 2011 – 2013 và tìm ra những 

thành tựu đạt được, hạn chế, nguyên nhân còn tồn tại trong thời gian qua tại ngân hàng 

BIDV Thái Nguyên để cuối cùng đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp với điều kiện 

kinh tế và địa lý hiện nay. 
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